


000 77 


Tám Thanh Tich Phat Giáo IE Lr BÔ 
IN THE FOOT-STEPS OF THE BUDDHA 


Tác giả: Shanti Swaroop Bauddh 
Dich gia: Ty khưu Đức Hiền 


ge Ze 
AELA * 
A 


kÉ x Ñ xế ہیں‎ A uu wer 
IIIIII 





“Sabbadanam Dhammadanam jinati” 
“Bo thi Phap thang moi thi” 


¿e E 


MÓN QUA PHÁP BẢO 
(Dhammapannakara) 


Kinh tặng: 


*** Do nho Món Qua Pháp Bao nay, xin cho được thành tựu 
phước thiện và trí tuệ y như ý nguyện! 


d 

About the Author JE 
` ER 1 ۱ ۱ 
Name Shanti Swaroop Bauddh F l 

Father Late Lala Hari Chand Maurya LEAL A. 





Birth Place : Frashkhana, Old Delhi Eight Buddhist Shrines in India 











Bauddhacarya 
Sahitya Academy; Proprietor: Samyak Prakashan, New Delhi. Shanti Swaroop Bauddh 
Religious Tours : Travelled and visited about all the important places in India 
and abroad. Delivered Dhamma discourses in several 
countries especially in Australia, England, France, Hong 
Kong, Singapore and Nepal etc. 
Occupation : Took voluntary retirement from Central Government after 
serving 21 years. Presently engaged in Export Business of 
Books : Has written about 75 books on Buddhist Ideals. Most of them 
have been translated in English, Punjabi and Burmeses languages. 
Awards ` € Suryaputra Bhaiasahab Ambedkar 





Address : 32/3, Pocket-3, Paschim Puri, New Delhi-63 
| Phone: 6570 6888, 98101 61823 
- SAMYAK PRAKASHAN 


32/3, Pocket-3, Paschim Puri, New Delhi-63 (India) 


treatises @ To publish Pali Tipitaka Translations in various 
Indian Languages. 

$ 
Phone : 6570 6888, 98101 61823 | 


350 
jii 
-98-8 


94. 





Rs. 
81-887 





(pre dag wueys VHAANA AHL 40 ۹0011-100: FHL NI 








Hình bìa cuốn sách gốc 


— ^ ^ 


cv 


- << < 2 ١ ۱ ; = E». — 
MA DIOS ps سيك‎ 





"Này Ananda! Bốn thánh tích này dé cho hàng Phật tử dánh lễ và chiêm bái. 
Thế nào là 4? (1) Nơi Như Lai dán sanh' (Lumbini), (2) Nơi Như Lai giác ngó' 
(Bodhgaya), (3) Nơi Như Lai chuyển Pháp luân’ (Sarnath), và (4) Nơi Như Lai nhập 
Niet Ban’ (Kusinara). Này Ananda, chư tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam tín nữ sẽ đến 
đây với niềm suy tư: Đây là nơi Nhu Lai đản sanh, đây là nơi Như Lai thành dao, 
đây là nơi Như Lai chuyển Pháp luân, và đây là nơi Như Lai nhập Niet Ban’ và ho sé 
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hoan hy”: 


--- Đức Phật (Mahaparinibbana sutta, Dighanikaya)--- 
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4 Bậc Dao Su vĩ đại đã hiện hữu trên thé gian này! 
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LỜI GIỚI THIỆU 
CỦA NGÀI LÃMA CHOSPHEL ZOTPA 


Trong kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana sutta) Đức Phật dạy 
Đại đức Ananda về tầm quan trọng của các thánh tích - “Này Ananda! 
Bốn thánh tích này để cho hàng Phật tử đảnh lễ và chiêm bái. Thế nào 
là 4? (1) Nơi Như Lai dán sanh’ (= Lumbini), (2) Nơi Như Lai giác ngó' 
(= Bodhgaya), (3) Nơi Như Lai chuyển Pháp luân" (= Sarnath), và (4) 
‘Noi Như Lai nhập Niet Ban’ (= Kusinara). Này Ananda, chư tỳ khưu, 
ty khưu ni, thiện nam tín nữ sẽ đến đây với niềm suy tư: Đây là nơi 
Như Lai dan sanh, đây là nơi Như Lai thành đạo, đây là nơi Như Lai 
D Pháp luân, và đây là nơi Như Lai nhập Niét Bàn' và họ sé hoan 

Ge (Dighanikaya- 2/3). Lời tuyên bố của Đức Phật quả thật đáng lưu 
= và chú ý về sự vĩ đại của các thánh tích thiêng liêng Phật Giáo. 


Tôi rất vui khi được biết ông Bauddhacharya Shanti Swaroop Bauddh 
là học giả, tác giả Phật Giáo rất danh tiếng, đã trình bày một cách thú vị, 
lôi cuốn và thực tiễn về 8 thánh tích Phật Giáo nổi tiếng trong tập sách 
nhỏ gọn này. Việc sử dụng chính xác và thích hợp các bức tượng, hình ảnh, 
tranh vẽ rất giá trị và sống động mô tả về các thánh tích tạo cho tập sách 
thêm ấn tượng. Tập sách này hứa hẹn sẽ cung cấp nhiêu thông tin hữu ích 
cho các Phật tử hành hương đến các thánh tích tôn kính và nguón cội. 

Chính những yếu tố này đã trợ duyên lành quý báu và niềm tin cho tác 
giả khơi nguồn cảm hứng viết nên tập sách này. Tập sách này chắc chắn 
sẽ giúp ích cho các hướng dẫn viên năng động gặt hái kết quả tốt mỗi khi 
giới thiệu cho khách hành hương, và những ai không có cơ hội thám viếng 
các thánh tích thì cũng sẽ cảm nhận được niềm hoan hỷ y như thế. 0 
DAU CHAN PHẬT” được đề cử là tập sách dẫn lối về nguồn cảm hứng nhất. 


Cầu chúc phước lành này đến Nhà xuất bản sớm hoàn thành tâm 
nguyện của họ và đến các vị độc giả luôn luôn có một đời sống khỏe mạnh 
và hạnh phúc. 

Bhavatu sabbamangalam! 
(Cầu mong cho tất cả đều được hạnh phúc!) 


سے 


14.11.2007 Lama Chosphel Zotpa 








LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ 


Các thánh tích Phật Giáo cổ xưa là dấu vết 
quan trọng để tìm về nguôn gốc của đạo Phật. 
Thời kỳ đầu Phật Giáo không có bất kỳ một sử 
liệu nào viết về các thánh tích. Phật Giáo đã 
ban tặng niêm phan khởi, thú vi vé sự tồn tại 
ra sao của các thánh tích. Như kinh văn mô tả: 


“Đức Phật trong lần cuối du hành từ thành 
Vesali đến thị trấn Kusinara. Cùng lên đường 
với hội chúng tỳ khưu đông đảo, khi Đức Phật 
đến khu rừng Sala xứ Malla, Ngài day đại đức Ananda như sau: 





Này Ananda! Hãy đặt chiếc giường nằm giữa 2 cây sala với 
đầu quay về hướng bắc. Như Lai mệt mỏi, này Ananda, ta sẽ nghỉ 
ngơi một lát! 


Ngai Ananda vâng đáp: “Thưa vâng, bach Thế Tôn’ 


Sau đó, Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên hông phải như dáng 
con sư tử. 


“Này Ananda! Có bốn thánh tích này cho các hàng Phật tử đảnh 
lễ và chiêm bái. Thé nào là bốn? (1) ‘Noi Như Lai dán sank’ (= 
Lumbini), (2) Nơi Như Lai thành dao’ (= Bodhgaya), (3) Nơi Như 
Lai chuyển Pháp luân’ (= Sarnath), và (4) Nơi Như Lai nhập Niet 
Ban’ (= Kusinara). Này Ananda, chư tỳ Khưu, ty khuu ni, thiện nam 
tín nữ sẽ đến đây với niềm suy tư: Đây là nơi Như Lai dan sanh, 
đây là nơi Như Lai thành đạo, đây là nơi Như Lai chuyển Pháp 
luân, và đây là nơi Như Lai nhập Niet Ban’ va họ sé hoan hy”. 


Thực hành theo lời dạy và bày to lòng tôn kính nơi sự hướng 
dẫn của Ngài, nhiều đệ tử Phật đã cho tôn tạo vô số bảo tháp 
xung quanh 4 thánh tích để chiêm bái. Thời gian qua đi, 4 thánh 
tích này cùng với vô số bảo tháp nổi bật lên như là các thánh tích 
vĩ đại để cung kính đảnh lễ. 

Khoảng 300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, đại để Asoka 
sau khi viếng thăm và đảnh lễ các thánh tích cùng với những 
người thân và quần thần đã cho trùng tu và tô điểm các thánh 


13 


14 


tích thêm phần huy hoàng và lộng lẫy. Sau khi quy ngưỡng đạo 
Phật, đại đế Asoka cho xây dựng 84000 bảo tháp lớn nhỏ khắp 
cả nước An Độ. 


Sau này, các thánh tích không còn được bảo trì kỹ lưỡng, 
chúng bị tàn phá nặng nề và dần chìm vào quên lãng khi người 
Hồi Giáo xâm chiếm và thôn tính đất nước này. 

Trải qua nhiều thế kỷ, đất nước Ấn Độ liên tục bị người Hồi 
Giáo thống trị. Tuy nhiên, họ không thể an hưởng quyền cai trị 
lâu dài, họ bị bắt làm nô lệ khi người Anh xâm chiếm và cai trị 
nơi đây. 

Việc cai trị của người Anh đã mang lại thuận lợi cho việc 
khảo có. Các nhà cam quyền Anh biết được hau hết các vi vua va 
trưởng giả giàu có thường cất giữ tài sản dưới mặt đất, và họ cho 
rang các kho báu của những vị vua xưa đều chôn lấp trong các 
pháo đài và di tích cổ. Họ cho đào nhiều di tích để tìm kiếm báu 
vật. Họ có thể hoặc không thể đào được báu vật, nhưng trái lại 
thực tế cho thấy họ đã vô tình tiết lộ nhiều cổ vật có giá trị khảo 
cổ, mà giá trị này còn vô giá hơn han bất kỳ báu vật vàng bạc nào. 


Bất cứ nơi nào tại các thánh tích mà các nhà khảo cổ người 
Anh khai quật thì ở đó đều tìm thấy được tượng Phật. Chẳng bao 
lâu, các di sản Phật Giáo tìm thấy được công bố. Tướng Alexander 
Cunningham, nhà khảo cổ học Anh có công trong việc khôi phục 
nên di sản Phật Giáo mà nó gan như đã bị bỏ hoang trong các 
cuộc tàn phá của Hôi Giáo. 

Không ai đòi quyền sở hữu đối với các di tích Phật Giáo liên 
tiếp được khai quật. Tình trạng này xảy ra cho đến khi ngài 
Anagarika Dhammapäla, người Sri Lanka viếng thăm An Độ, 
ngài tuyên bố đó là di sản Phật Giáo, là báu vật vô giá thuộc vê 
những người con Phật. 

NÓ lực tích cực của ngài Anagarika Dhammapäla đã dinh 
hướng cho chủ trương doi lại các thánh tích Phật Giáo. Không 
cần chờ vài thập niên mới có bước chân hành hương của những 
người con Phật có tín tâm, vì những người con Phật luôn mong 
ước một ngày nào đó được viếng thăm các thánh tích như họ đã 
từng nghe vê một thời vàng son của các hoàng đế như Asoka, 
Kaniska và Harsavardhana. Các thánh tích Phật Giáo đáp ứng 


được lòng mong mỏi của các Phật tử vào 14 tháng 10 năm 1956, 
khi ngài Anagarika Dhammapala cùng với một triệu tín đồ quy y 
Phật Giáo tại vùng đất thiêng liêng Nagpur. Sự kiện này tạo nên 
một làn sóng khách hành hương đổ về viếng thăm các thánh tích 
Phật Giáo. Từ cảm hứng và sự động viên của vô số tín đồ thuần 
thành, các quốc gia Phật Giáo khác tiến hành xây dựng nhiêu 
ngôi chùa (vihara). Tiến sĩ Ambedkar là người Phật tử vĩ đại khi 
tự mình hướng đạo cho nhiêu người An theo Phật Giáo. 


Giờ đây, các thánh tích Phật Giáo trên khắp Ấn Độ thu hút 
sự quan tâm rất lớn của các Phật tử từ khắp nơi trên thế giới. 
Nguồn thông tin duy nhất về lịch sử các thánh tích được giới 
thiệu đến du khách nước ngoài là từ những hướng dẫn viên’ quá 
vô trách nhiệm trong công việc của họ. Thực tế, họ chỉ quan tâm 
khai thác Phật Giáo như là một phương tiện kiếm tiền mà chẳng 
để tâm đến sự thịnh suy Phật Giáo. Có những lúc hướng dẫn viên 
ca ngợi Phật Giáo chỉ để làm vui lòng khách du lịch. Thật là đáng 
buôn! Nhiêu tác giả của những tài liệu vé các thánh tích Phật 
Giáo đang được xuất bản hiện nay dường như vẫn ôm giữ một 
thái độ như thế. Mặc dù được in ấn đẹp mắt và thu hút, nhưng 
ấn phẩm của họ mang tính đối kháng với Phật Giáo theo lối tiếp 
cận này. Mục đích của các tác giả lẫn nhà xuất bản cũng như các 
hướng dẫn viên đều có khuynh hướng truyền bá quan điểm phi 
Phật Giáo hơn là mang tính lịch sử của Phật Giáo. 


Ngay giờ đây, quý vị cam trong tay tập sách này thì có thể 
sẽ không đi lệch hướng lịch sử Phật Giáo. Với tập sách này bên 
mình, quý vị sẽ không cần phải tìm hiểu thêm bởi bất kỳ hướng 
dẫn viên dối trá nào. Tập sách tự nó có tất cả những điều cần 
thiết, đầy đủ ý nghĩa và trung thực. 

Mọi người trên thế giới đang tự thân phấn đấu mỗi ngày để 
tìm kiếm sự tự do dân chủ cho riêng mình. Hãy để cá nhân mỗi 
người được tiến lên phía trước và thỏa mãn những nhu cau trí 
tuệ. Không nên áp đặt bất cứ quan điểm gi lên trên quan điểm 
của người khác. 

Tôi rất mừng khi hay tin Samyak Prakashan cho xuất bản tập 
sách dành riêng về các thánh tích Phật Giáo khác nhau. Tập sách 
này ra đời là do nhiêu lần đề nghị từ các độc giả, đã ghi nhận sự 
đóng góp văn hóa của chúng tôi. 
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Đối với tác phẩm nhiều màu sắc, đây lá nó lực đầu tiên của 
chúng tôi. Chúng tôi đã dốc hết toàn bộ kinh nghiệm, kiến thức 
và kỹ năng mà chúng tôi có được từ 65 đầu sách để làm nên tập 
sách này. 

Những ý tưởng cao quý đã tạo cảm hứng cho chúng tôi cùng 
với nhà xuất bản Samyak Prakashan sẽ hứa hẹn tốt đẹp và mang 
lại nhiêu tập sách hữu ich trong việc truyền bá Phật Giáo. Tập 
sách này được thiết kế và ấn loát bắt mắt chứa đựng nhiều văn 
bản đáng tin cậy, được thúc đẩy bằng nhiệt tâm trong công cuộc 
hoằng pháp. Đây không chỉ đơn thuần là công việc xuất bản mà 
là một minh chứng lich sử cho sự hôi sinh Phật Giáo trong mỗi 
quan tâm hàng đầu. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rất nhiều 
Phật tử mong muốn phục hưng Phật Giáo, và chắc chắn sẽ ủng 
hộ chúng tôi trong nỗ lực này. 

Với tất cả tấm lòng, tôi xin được tri ân người bạn Moses 
Michael đã cho ra một bản dịch xác thực đến thế trong một thời 
gian ngắn như vậy. Tôi chúc bạn tôi được đầy đủ sức khỏe và 
hạnh phúc. 

Chúng con cảm ơn sâu sắc đến ngài Lãma Chosphel Zotpa đã 
hoan hy viết ‘Loi Giới Thiéu' trong phan mở dau, đã tăng thêm 
phân giá trị cho tập sách này. Đó là một duyên lành hy hữu. Chúng 
con vô cùng biết ơn ngài. 


Bhavatu Sabbamangalam! 
(Mong cho tất cả deu hạnh phúc!) 


Ngày 9 tháng 10 năm 2008 Shanti Swarroop Bauddh 
(Asoka Vijayadashmi) 


LOT NÓI DAU CUA DICH GIA 


Sau nhiều năm ấp ủ với niêm khát khao 
được viếng thăm đất Phật một lần trong đời, 
cuối cùng ước nguyện được thành tựu. Tôi 
cùng Su huynh Tran Văn Tha (Dhammapalo), 
ngwoi Sóc Trăng, sang Ấn vào tháng 11 năm 
2008. Chúng tôi đi máy bay từ Colombo (Sri 
Lanka) sang Channal (miền bắc Ấn Độ) và đi 
tàu 2 ngày 2 đêm mới đến được Bodhgaya. 
Chúng tôi được Sư Konkeyla đón từ sân ga 
Gaya. Tháng 11 khí trời lạnh lẽo, chúng tôi được Sư Thiện Thắng 
nhiệt tình hướng dẫn ‚chung töi vieng thăm các thánh tích. Sau 
chuyến hành hương với vô số hỷ lạc và tràn day kỷ niệm, tôi ở lại 
Ấn Độ tìm trường cho học phân Tiến sĩ của mình, còn Sư Trần 
Văn Tha thì trở lại Sri Lanka và vé nước. 





Trong thời gian du học, tôi cảm nhận được một phần nào đó 
nét văn hóa và nếp sống chung của người Ấn. Thỉnh thoảng, tôi 
lại viếng thăm các thánh tích, và mỗi lần đến tôi đều ghé thăm 
các tiệm sách gần đó để xem. Một lần, ở tiệm sách tại cổng vào 
Đại Tháp Mahäbodhi, tôi bắt gặp cuốn sách “In the Foot-steps 
of the Buddha' khá bắt mắt của ông Shanti Swaroop Baudha. 
Đây là cuốn cẩm nang hành hương mà tôi ưa thích bởi vẻ khoa 
học và tính lo-gic của nó, nên đã mua vài cuốn làm quà tặng và 
có ý định dịch sang tiếng Việt để làm tài liệu cho những ai hành 
hương xứ Phật. 


Về nước năm 2012, sau khi học xong học phần Tiến sĩ tại 
trường Đại Học Banaras Hindu (Kasi Hindu Vissheydalay), tôi 
van giữ tập sách này bên mình nhưng chưa có điêu kiện để 
chuyển ngữ. Nhân duyên ghé lại Ấn Độ để nhận bằng Tiến sĩ năm 
2013, chúng tôi lại có dịp viếng thăm các thánh tích, và một lần 
nữa ghé đến tiệm sách xưa mua thêm vài cuốn để làm quà biếu 
tặng cho bạn bè và người thân. Tại thời điểm này, ý muốn dịch 


cuốn sách này lại nung nấu trong tôi, tuy nhiên tôi vẫn không thể 


nào thực hiện được vì quá bận rộn cho 4 tập sách nhỏ về “Cuộc 
Đời Đức Phật dành cho học sinh in 6000 cuốn. Mùa hạ năm 2016, 
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khi mọi công việc Phật sự tạm Ón, tôi tranh thủ xem lại cuốn sách 
“In the Foot-steps of the Buddha' tại chùa Nam Quang, 430 Cửa 
Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam. Được sự động viên, sách tấn 
của Hòa thượng trụ trì Pháp Cao, ý chí được nung nấu nên tôi 
đã dùng hết tâm tư để chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Việt, 
làm cẩm nang cho mọi người moi khi hành hương về xứ Phật. 
Đối với những ai chưa từng đến Ấn Độ, chỉ cần xem vài hình ảnh 
trong sách này cũng sẽ ấm lòng và cảm nhận được những nét đặc 
trưng về các thánh tích. 


Trong những tài liệu viết về cuộc đời Đức Phật, thì có một số 
bộ sách rất giá tri và đáng tin cậy: Đức Phật và Phật Pháp' của 
Ngài Narada (Sri Lanka), “45 Năm Hoằng Pháp” của Thượng tọa 
Chánh Minh, hay “Một Cuộc Đời Một Vàng Nhật Nguyệt” của Hòa 
thượng Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã mang 
lại cho chúng ta một niềm tin về một bậc Vĩ Nhân xuất chúng 
đã xuất hiện trên thế gian này... Cảm giác khi thăm lại mảnh đất 
mà Đức Phật đã in dấu chân hoằng dương Chánh Pháp cũng là 
một trải nghiệm mới hoàn toàn vượt ngoài sách vớ. Các thánh 
tích Phật Giáo là minh chứng cho cuộc hành trình 45 năm hoằng 
dương Chánh Pháp không mệt mỏi của Người. Đại đế Asoka đã 
cho dựng lên các tru đá sừng sững để ghi lại dấu ấn về sự ra đời 
và một vài sự kiện khác liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Một 
cảm giác khó tả khi nhìn thấy đạo tâm hộ trì Phật Giáo và xây 
dựng các thánh tích của đại de Asoka vĩ đại này. 

Cuốn sách này là tư liệu quý giá để củng cố và tăng thêm niềm 
tin của người con Phật. Mặc dù, với kiến thức it oi, van từ còn 
thô thiển, vụng về nhưng chúng tôi vẫn cố gắng chuyển ngữ tác 
phẩm này, ngõ hầu làm rõ chặng đường hoằng Pháp mà Đức 
Phật đã đi qua. 


Về mặt địa lý, Việt Nam cách Ấn Độ tầm hơn 4000 km. Nếu 
bay từ sân bay Tân Sân Nhất để hành hương đến các thánh tích, 
chúng ta phải transit (chuyển chuyển Day) ở Thái Lan, sau đó 
mới bay qua Ấn. Hành hương xứ Phật từ Việt Nam sẽ tốn kém 
gap đôi Thái Lan, Myanmar và Sri Lanka (mất khoảng 1650 đô 
la Mỹ thì mới có thể viếng thăm các thánh tích trong vòng 10 
ngày). 

Dù sao đi nữa, nếu có điều kiện và sức khỏe lẫn tâm nguyện thì 


quý vị nên hành hương đến các thánh tích này một lần trong đời. 
Đó là phước báu lớn mà Đức Phật cũng đã dạy trong bài kinh số 
16, Kinh Đại Bát Niét Bàn (Mahaparinibbana Sutta) thuộc Trường 
Bộ Kinh như sau: “Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, người thiện 
nam tín nữ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, chư 
Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sẽ đến với niềm suy tư: “Đây 
là nơi Như Lai dan sanh, “Đây là nơi Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác? “Đây là nơi Như Lai chuyển Pháp luân? 
“Đây là nơi Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết Bàn” 


Này Ananda, những ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích 
ma từ trần với tâm thâm tín hoan hy, thời những vị ấy, sau khi thân 
hoại mang chung sẽ được sanh cối thiện thú, cảnh giới chư Thiên.” 

Ngoài 8 thánh tích đã giới thiệu của tác giả, chúng tôi có bó 
sung thêm một thánh tích thành Kosambi. Cuối sách là phần phụ 
bản được chúng tôi đưa vào để cho những ai muốn tham khảo để 
biết thêm các dia danh Phật Giáo nói tiếng khác ngoài 8 thánh tích 
chính như bảo tháp Sanchi (bang Madhya Pradesh), động Ajanta 
- Ellora (bang Maharashtra), động Kanheri (bang Maharashtra). 


Chúng tôi thành kính tri ân Đại Đức Tâm An, trụ trì chùa Thiền 
Lâm, Huế và Đại Đức Nguyên Tuệ đã xem lại bản dịch này. Kính 
chúc Đại đức Tâm An, Đại đức Nguyen Tuệ luôn luôn sức khỏe và 
an vui. Nhân đây, chúng tôi cũng tri ân đến công ty Đoàn Ngô, Cô 
Nguyễn Thị Cúc đã tạo điều kiện hoàn thành cuốn sách này. Tôi 
cũng không quên bày tỏ lòng tri ân đến tác giả của cuốn sách này 
đã cho tôi một cơ hội chuyển ngữ để làm tài liệu cho Phật tử Việt 
Nam hành hương xứ Phật. Tôi thành kính tri ân Nhà xuất bản Tôn 
Giáo đã tạo điêu kiện giấy phép thuận lợi cho tôi được in an cuốn 
sách này. 

Chúng tôi xin được kính dâng phan phước báu thanh cao này 
đến chư Tăng, Thay tổ, Me Cha. Chúng tôi xin chia phước này den 
tất cả chư Thiên và chư Phật tử gan xa. 


OMNA UL 
Ngày 25 tháng 09 năm 2016, 1 — 
Nam Quang Tự, 430 Cứa Đại, Raum 
Tp. Hói An, Tính Quáng Nam Ty khwu Đức Hiền 
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CHỮ VIET TAT VÀ THUẬT NGU ĐỐI CHIẾU 


- TCN: trước công nguyên 
- SCN: sau cóng nguyén 

- CN: cóng nguyén 

-tr : trang 

- DT: dién thoai 

- Rs: don vi tién Án Rupee 
- Km: ki-lo-mét 

- N (north): phía bắc 

-9 (south): phía nam 

- E (east): phía dóng 

- W (west): phía tây 


| Pali | Sanskrit, Latin | Phiên Am Chir Hán 


Läm-tv-ni 


Lam-tyni ——— 


_ Rajagira, 
bã Gan: Rajagriha, Rajgir 


Gridhrakuta Núi Linh Thứu 


Veluvana 


Ba-la-nal 


Vương Xá 


Trúc Lâm 


Sāriputta | |Xálgbphất _ 
Moggalana | —  |Muckiềmlên  _ 
Ajātasattu | |Axàth | 
Nālandā | |Nalanda  _ 


Savatthi 


Anathapindika 


Xá-vệ 


Cấp-cô-độc 


Sankassa Sankasia AAA 





LỊCH SỬ ẤN ĐỘ TÓM TẮT 


Thời kỳ đồ đá 70000-3300 TCN 
e Van hóa Mehrgarh +» 7000-3300 TCN 
Văn minh lưu vực sông An 3300-1700 TCN 
Văn hóa hậu kỳ Harappan 1700-1300 TCN 


Thời kỳ đồ sắt 1200-1 TCN 

e Maha Janapada e 700-300 TCN 

e Dé chế Magadha e 545-550 TCN 

e Dé ché Maurya e 321-184 TCN 

e Kharavela e 209-170 TCN 

e Nha Chera e 300 TCN-1200 CN 
e Dé ché Chola e 300 TCN-1279 CN 
e Dé chế Pandyan e 250 TCN-1345 CN 
e Satavahana e 230 TCN-220 CN 
Các vương quốc Trung Đại 1 CN-1279 CN 

e Dé ché Kushan e 60-240 CN 

e Dé ché Gupta e 280-550 

e Dé ché Harsha e 590-647 

e Dé ché Pala e 750-1174 

e Nhà Chalukya e 543-753 

e Rashtrakuta e 753-982 

e Dé ché Tây Chalukya e 973-1189 

e Nha Yadava e 850-1334 

Đế ché Hoysala 1040-1346 

Đế chế Kakatiya 1083-1323 

Các vương quốc Hồi Giáo 1206-1596 

e Vương quốc Hói Giáo Delhi e 1206-1526 
e Các vương quốc Hôi Giáo Deccan e 1490-1596 
Vương quốc Ahom 1228-1826 

Đế ché Vijayanagara 1336-1646 

Dé ché Mogul 1526-1858 

Dé ché Maratha 1674-1818 

Lién minh Sikh 1716-1799 

Dé ché Sikh 7 1799-1849 

Thời Công ty Đồng An cai trị 1757-1858 
British Raj 1858-1947 


Ấn Độ Độc Lập 1947 
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TÓM LƯỢC NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT LỊCH SỬ 

- Thời kỳ Đức Phật xuất hiện vào năm 623 -543 TCN. 

- Đại để Asoka sinh năm 304 TCN, lên ngôi năm 268 TCN, 
quy y Tam Bảo năm 263 TCN và mất năm 232 TCN. 

- Ngài Pháp Hiển khởi hành cuộc chiêm bái vào năm 399 
SCN, phải mất 6 năm mới đến Jambudipa (Ấn Độ). Ở đấy ngài 
lưu lại thêm 6 năm, và chuyến ve kéo dài 3 năm, đến Trung 
Quốc vào năm 414. Ngài Huyền Trang khởi hành đến Ấn Độ 
vào năm 629 (26 tuổi), phải mất 17 năm mới về đến Trung 
Quốc vào năm 646 (43 tuổi); và ngài Nghĩa Tịnh sinh năm 635 
và viên tịch năm 713. 

- Bước sang năm 1200, không còn một vương quốc Ấn Độ nào 
đủ sức ngăn chán các đạo quân Hồi Giáo. Vào năm 1192 thủ phủ 
Delhi bị các đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ và Afganistan chiếm đóng. 

- Nalanda là một trung tâm học thuật bậc cao thời cổ đại ở 
bang Bihar, Ấn Độ, tồn tại từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 12 (1197). 
Nalanda đã bị đội quân Hồi Giáo người Turk do Bakhtiyar 
Khilji chỉ huy tàn phá vào năm 1193. 


. Bốn nhà tiên phong trong cuộc phục hưng Phật Giáo ở 
Ấn Độ, SCN: 

1. TS. Babasaheb Ambedkar, người dẫn đầu của những 
người Giai Cấp Hạ Tiện, 1814 - 1893. 

2. Ngài Anagarika Dhammapala, vị sáng lập Hội Mahabodhi 
Ấn Độ, 1864-1933. 

3. Ty khưu Chandramani ở Kushinagar (Kusinara), vị Tiên 
Phong của Phát Pháp Ấn Độ, 1876-1972. 


4. Tướng Alexander Cunningham, nhà khám phá Di Sản 
Phát Giáo tại Án Độ, 1891-1956. 


LUMBINI 
Noi DúcPhat 
Dan Sanh 








1. THÁNH TÍCH LUMBINI 


Đức Phật (Bồ Tat) dan sanh tại vườn Lumbini, quận Bhairahva, 
thuộc vùng Terai nước Nepal, cách biên giới Ấn Độ khoảng 10 km. 
Giờ được biết là Rummindei, nơi đây có dòng sông nhỏ Tilara, từ phía 
đông chảy ngang qua. Dòng sông nằm trong một thung lũng, được 
bao bọc bởi những đỉnh núi tuyết hùng vĩ Annapurna, Matsyapuccha 
và Dhavalgiri, điểm tô một nét thanh bình đặc trưng cho toàn bộ 
quang cảnh. 

Một số kinh điển Phật Giáo đề cập nhiều chỉ tiết liên quan đến Đức 
Phật đản sanh. Mẹ ngài là hoàng hậu Mahamaya đã có một giấc mơ 
kỳ diệu vào đêm trăng tròn tháng 6 âm lịch Asalha. Bà mộng thấy các 
vị chư thiên hầu cận từ bốn hướng đã nâng lay chiếc giường bà lên. 
Họ mang bà đến thượng tầng của dãy Himalaya (núi Tuyết), cung đón 
một cách niềm nở, và đặt bà dưới cội cây Sala bên bờ hồ Mansarovar 
Hoàng hậu được các vi chư thiên tắm trong làn nước tinh khiết của 
hồ, khoác lên mình y phục, đồ trang sức cao quý, xông bằng nhiều 
nước thơm và bông hoa. Sau đó, hoàng hậu được đưa đến cung điện 
bằng vàng trên ngọn đồi thiêng liêng gần đó, và đặt bà xuống trên 
chiếc giường bằng vàng, mặt quay về hướng đông. 


Cảnh chùa Myanmar ở Lumbini 




















Khi hoàng hậu tựa lưng nghỉ ngơi trên chiếc gối am áp, bà mơ thay 
một thiên bạch tượng 6 ngà bước ra từ một ngọn đôi thiêng liêng và 
hạ xuống cung điện vàng qua cửa bắc. Bạch tượng dùng vòi quấn lấy 
đóa sen trắng, nhiễu quanh hoàng hậu ba vòng, chạm vào hông bên 
phải, nhập vào bụng hoàng hậu. 

Sáng hôm sau, hoàng hậu thuật lại giấc mơ kỳ lạ của mình cho đức 
vua nghe. Đức vua sửng sốt, ngài liền cho triệu các thầy chiêm tinh 
vào triều tham van; một số vị tuyên bố răng Hoàng hậu Mahamaya sẽ 
hạ sanh thái tử; khi lớn lên sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương 
(cakkavati), hoặc xuất gia thành Phật. 

Hoàng hậu Mahamaya là con gái của vua Koliya, kinh đô Devadaha. 
Khi kỳ sanh nở tốt lành đến gần, theo như tâm nguyện đã định, hoàng 
hậu thỉnh cầu đức vua Suddhodana được trở về quê nhà. Đức vua 
chấp thuận. Hoàng hậu cùng em gái Pajapati và một số người hầu 
rời hoàng cung hướng về kinh đô 
Devadaha trên kiệu vàng. Trên 
đường từ thành Kapilavatthu (Ca- 
ty-la-vé) đến Devadaha phải đi 
ngang qua khu vườn Lumbini, với 
muôn hoa đua nở, chim hót líu lo 
và nhiều loại cây ăn trái. Hoàng hậu 
Mahamaya muốn nghỉ ngơi chốc lát 
và đi đến cội cây Sala. Khi dừng chân 
dưới tán cây, hoàng hậu chuyển dạ 
không đau đớn như người thường, 
bà đưa tay nắm lấy cành Sala đang 
vươn mình trước mặt bà. Như một 
làn gió nâng nhánh cây lên, hoàng 
hậu Mahamaya rướn bàn chân một 
cách nhẹ nhàng, và dan sanh thái 
tử trong thế đứng. Đó là ngày ram 
trăng tròn tháng 4 âm lịch Vesakha. 

Thái tử ra đời vào buổi chiều, 
ngày thứ sáu năm 623 TCN. Hoàng 
hậu và thái tử được tắm trong một 
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Đạo sĩ Asita tiên đoán vé thái tử sẽ trở thành vị Phật trong tương lai 
cái hồ gần đó, và lên kiệu trở vé kinh thành Kapilavatthu. Đức vua 
Suddhodana rất vui mừng khi nhìn thấy con trai mình, niềm hân 
hoan lan xa từ thành Kapilavatthu đến Devadaha. Ngày nay, vườn 
Lumbini trở nên nổi tiếng, vì đây là nơi đánh dấu một sự kiện hy hữu 
nhất của một bậc vĩ nhân xuất thế. 

Theo kinh điển, công chúa Yasodharä, ngài Ananda, đại thần 
Kaludayi, phu mã Channa, ngựa Kanthaka, cội Bô Dé và 7 hàm châu 
báu đều xuất hiện cùng ngày với thái tử (Siddhattha) đản sanh. Điều 
đáng nói là, tất cả người và vật trên đều có liên quan mật thiết trong 
cuộc đời Đức Phật. 

Sau khi đản sanh thái tử Siddhattha, đạo sĩ Asita (A-tư-đà) viếng 
thăm hoàng cung. Đức vua Suddhodana am thái tử đến trước đạo sĩ. 
Thái tử liên đặt đôi chân của mình lên đầu đạo sĩ trước sự ngạc nhiên 
của đức vua và mọi người. Đạo sĩ Asita xem tướng pháp thái tử, và 
tiên đoán rằng sau này chắc chắn thái tử sẽ đi tu và thành Phật. 

Trong thời Đức Phật, vườn Lumbim và thành Kapilavatthu tán 
hưởng sự vinh quang của nó. Lần theo các thánh tích cũng như 
nhiều di tích khác liên quan đến Đức Phật, vườn Lumbini nghiễm 
nhiên được liệt kê vào nơi linh thiêng cao quý đối với các hàng Phật 





Thái tử Siddhattha đản sanh - Búc điêu khắc tỉnh xảo từ Gandhara (Pakistan) 
tử. Đây là 1 trong 4 nơi động tâm đáng để cho mọi người chiêm bái 
và dành lé. 


Dai dé Asoka đã viếng thám các thánh tích và bày tỏ lòng thành 
kính trong chuyến hành huong của mình. Đức vua đã cho tu bổ lai 
vài thánh tích ở đây. Ngài Pháp Hiển, vị hành hương nổi tiếng Phật 
Giáo người Trung Quốc, viếng thăm Lumbini vào 406 SCN, đã nhìn 
thấy cội cây nơi thái tử Siddhattha đản sanh và hồ nơi hoàng hậu 
Mahamaya đã tắm sau khi sanh thái tử. Năm 637 SCN, ngài Huyền 
Trang, nhà hành hương Phật Giáo nổi tiếng khác người Trung Quốc, 
viếng thăm vườn Lumbini khi du hành đến Ấn Độ. Việc ghi lại các 
thánh tích của ngài đã giúp cho các nhà khảo cổ học nhận dạng lại 
vị trí của các thánh tích cũng như tái hiện hình dáng ban đầu. Ngài 
Huyền Trang ghi nhận tại khu vườn Lumbini có một hồ nước trong 
suốt rất đẹp, dòng tộc Sakya đã tắm, và khoảng phía trước 24 bước là 
cội cây Sala lâu đời nơi Đức Phật (Bồ Tát) đản sanh. Về phía đông là 
bảo tháp Asoka, có 2 vị rồng Long Vương (Naga) đã tắm cho thái tử 
bằng 2 dòng nước - nóng và lạnh khi ngài mới hạ sanh. 
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Phía đông khu vườn có bảo tháp đôi, và một dòng suối có từ thời 
thái tử (Bồ Tát) dan sanh. Phía nam có bảo tháp khác. Xa hơn có 4 
tháp tứ đại thiên vương (họ đứng hau 4 phía khi thái tử ra doi). Gan 
các ngôi tháp này có trụ đá với đỉnh trụ hình con ngựa đang đứng 
được đại để Asoka dựng lên. Trụ đá đã bị hư hại qua các cuộc tấn 
công dir dội bởi ké xâm lược Hồi Giáo, và những phần tử chống phá 
Phật Giáo khác. 

Một nửa trụ đá gãy đổ trên mặt đất. Phía đông, ngoài trụ đá, có 
dòng sông nhỏ Tela chảy ngang qua. Xa xưa, đây chính là hồ tỉnh 
dầu được hóa hiện bởi chư thiên để cúng dường đến hoàng hậu 
Mahamaya tắm sau khi đản sanh thái tử. Năm tháng qua đi, hồ tỉnh 
dau này đã thay đổi thành một dòng sông. 

Từ khi đại dé Asoka triều dai Mägadha viếng thăm va dành lễ 
thánh tích Lumbini thi nơi này trở nên thu hút sự chú ý và khơi nguồn 
cảm hứng. Thực tế cho thấy, sự hưng thịnh của thánh tích này ngay cả 
dưới triều đại Harshavardhana. Bên cạnh bia ký Asoka, nhiêu sử ký 








Dai dé Asoka 0 
tham Lumbini cung 
với hoàng tộc 
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của các nhà hành hương 
Phật Giáo người Trung 
Quốc đã cung cấp nguôn 
thông tin chính xác cho 
các nhà khai quật. Bước 
chân hành hương về các 
thánh tích từ những thế 
kỷ đầu đến thế kỷ 12 SCN 
được liệt kê rõ nét. Sau 
sự xâm lăng của đạo Hồi, 
thánh tích Lumbini này 
bị tàn phá và bị lãng quên 
sau nhiêu thế kỷ giống 
như các thánh tích Phật 
Giáo khác. 

Năm 1896, ngài A. 
Fuhrer khai quật được 
trụ đá Asoka ghi rằng 
đây là nơi thái tử dòng 
họ Sakya ra đời. Do vậy, 
thánh tích Lumbini đã " | i PE A 
hé mở cho thế giới biết đến. Năm 1899, ông PAN موس‎ 
Mukharji đã cho tiến hành khai quật nơi này, và nhiều bảo tháp, 
công trình kiến trúc khác liên tiếp đã được tìm thấy. Một Phật tử 
Nepal cũng tiến hành khai quật vài lần tại đây. Năm 1933-1939, 
thánh tích Lumbini lai được khai quật lại dưới sự giám sát của 
tướng Bahadur Rana. Bà Debala Mitra (1962), nhà sử học, học 
giả Phật Giáo nổi tiếng, người sáng lập Bhartiya Mahabodhi 
Sabha, cùng với sự đóng góp của ngài Anagarika Dhammapala 
đã khôi phục lại các thánh tích Phật Giáo tại Ấn Độ. Đây là điều 
rất đáng chú ý. Do vậy, thánh tích Phật Giáo Lumbini vẫn còn 
giữ được nét quyến rũ cả thế giới với sự lộng lẫy của nó. 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 

(1) Trụ đá Asoka: Trụ đá Asoka tại vườn Lumbini là di tích lịch 
sử vĩ đại. Đây được xem là bằng chứng khảo cổ xác thực nhất nơi Đức 





Phật đản sanh. Chứng tích quan trọng 
này được tìm thấy tại đây, đánh dấu sự 
huy hoàng từ niên đại thời Maurya. Một 
manh đá được khai thác từ mo Chunar, 
có những cham đen nhỏ trên đó. Điêu 
này cho thấy rang, trụ đá Asoka được 
làm từ đá mo Chunar. Trụ đá cao 7,4 
mét, có vết rạn chạy từ trên xuống giữa 
trụ. Đỉnh đầu trụ đá hình con ngựa đã bị 
tàn phá, không còn dấu tích, chỉ còn đầu 
trụ hình hoa sen vẫn còn được lưu giữ 
dưới chân trụ cho đến ngày nay. Trụ đá 
Asoka hiện giờ chỉ cao 3,42 mét, trên đó 
có khắc ghi bia ky guan trong cua dai dê 
Asoka, xác `. lịch sử đây là nơi Đức 


nằm sâu one nên gach cứng dưới đất. 
Bia ký trên trụ đá Asoka xác chứng 


việc đại de Asoka đã đến thăm viếng | 


thánh tích này với người thân và quần 
thần. Bia ký được viết bằng mẫu tự 
Brahmi, và ngôn ngữ Prakrit (Asok1). Có 
năm dòng văn bản được ghi lại như sau: 

(1) Devanam piyena piyadasina 
lajina veesativasa-bhisitena 





ETE hoa 7 trụ AE 777 
theo hình dáng ban đầu 


(ii) Atana-agaca mahiyite hida buddhe jate Sakyamuniti 
(111) Slavigadabhi ca kalapita silathame ca uspapite 
(iv) Hida bhagavam jateti Lummani game ubalike kate 


(v) Athabhagieca. 


Bia ký viết ráng: dai dé Asoka, sau 20 năm lên ngôi, đã thực 
hiện chuyến hành hương đến thánh tích này, nơi Đức Phật dòng 
Sakyamuni đã ra đời. Đức vua cho xây dựng một bức tường đá bao 
quanh, và rôi dựng lên trụ đá vĩ đại này. Nơi Đức Phật đản sanh, đại 
để Asoka ra chiếu chỉ ưu ái cho người dân trong làng chỉ đóng 1 phần 


8 lợi tức từ sản phẩm. 








Trụ đá còn nhiều dòng chữ khác do những người hành hương từ 
khắp nơi trên thế giới viếng thăm. Dễ thấy nhất là câu thần chú nổi 
tiếng: Om mani-pakme hum” viết bằng mẫu tự Tây Tạng. 

Phía đông-bắc và đông-nam trụ đá, có 2 bảo tháp nhỏ nền vuông 
bằng gạch. Phía tây-nam thánh tích chỉ còn nền gạch. Ba di tích này có 
lẽ được xây dựng về sau so với trụ đá Asoka. Phía đông-bắc trụ đá có 
thể nhìn thấy phân di tích có kiến trúc khép kín. 

(2) Điện Thờ Chính: Vài mét ở phía đông của trụ đá là một điện 
thờ chính Phật Giáo hiện đại có mái bằng. Điện thờ này tọa lạc giữa 
một nên đất rộng. Bên trong tôn trí một bức tượng đã bị gãy đổ, bức 
tượng này mô tả sự ra đời của thái tử Siddhattha. Bức tượng có kích 
thước khá thực, mó tả hoàng hậu Mahamaya đang đứng dưới gốc cây, 
tay phải vin lay cành cây, tay trái bà tựa lên eo mình, hoàng hậu được 
em gái Mahapajapati Gotami đang diu bên phải. Trời Dé Thích Sakka 
đang dang tay sẵn sàng tiếp nhận thái tử. Thái tử (Bồ Tát) được khắc 
chạm bang hình tượng nhỏ hơn, trên đầu có vang hào quang. Một 
tượng thiên nam khác đứng cạnh vua trời Đế Thích Sakka, được cho 
là Phạm Thiên Brahma. Bức tượng nay đã bi hư hong nang. Với nghệ 
thuật và phong cách này, bức tượng dường như thuộc thời kỳ đầu 
Gupta. Điện thờ chính hiện đại với nên rộng được xây trên những di 
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tích cổ, có vài kiến trúc nhỏ xen lẫn nhiều tịnh xá, và bảo tháp lộng lẫy 
khác. Nền điện thờ cổ được khai quật bởi ông Purnachadra Mukharji 
vào năm 1899. Trước đây, chỉ có một điện thờ và am nhỏ hình chữ 
nhật, bên trong có tôn trí bức tượng thái tử Siddhattha (Đức Phật) 
đản sanh. Nhiều mặt tường tịnh xá thật tuyệt vời với những chắn 
song cửa nhỏ nằm gọn trong khối. Đây là lối kiến trúc thật tỉnh xảo. 
Các ngôi tháp và nền gạch điện thờ chính được khai quật bởi ông 
Mukharji, giờ đã bị chón vùi dưới điện thờ chính hiện tai. 

Điện thờ chính trước kia có lé la nơi Đức Phật dan sanh. Lớp tường 
đá được xây dựng bởi đại de Asoka cũng bị chôn vùi dưới điện thờ 
hiện tại. Đây chính là khu nên điện thờ cổ. Kiến trúc xây dựng chính 
theo lối hình chữ nhật cũng bị chôn vùi dưới những bậc cấp của điện 
thờ hiện đại. 
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Hồ nước Sakyan (Puskarni) quý báu mà Hoàng hậu Mahamaya đã tắm rửa trước 
lúc hạ sanh và chính nơi này Thái tử Siddhattha cũng được tắm sau khi ra đời. 

(3) Hồ Nước Sakyan (Puskarni): Phía nam điện thờ chính có 
một hồ nước, đây chính là nơi hoàng hậu Mahamaya tắm rửa sau khi 
dan sanh thái tử. Vị trí này cũng được xác minh trong sử ký của ngài 
Huyền Trang. Bờ hồ được gia cố bằng gạch nung, và hầu như đã khôi 
phục lại như dáng vẻ ban đầu của nó. 

(4) Những Di Tích: Phía đông-bắc hồ nước có thể thấy vài di tích 
bằng gạch, đây là nền các bảo tháp nhỏ cổ xưa. Trong số này, có 6 bảo 
tháp được xây dựng từ đông sang tây trên một dãy dài. Dù đã bị chôn 
vùi nhưng vẫn xem như nền gạch sớm nhất. Cạnh đó, phía đông-nam 
hồ nước có điện thờ hình vuông lớn bằng gạch, có sân bao quanh với 
nhiều phòng nhỏ vững chắc ở bốn góc. Sàn nhà của phòng đôi được 
xây bằng gạch lớn hơn. Ngôi tịnh xá đứng đầu trong các kiến trúc 
khác, có lẽ đây là mô phóng hoàn hảo cho các tịnh xá sau này. 

Bậc thang phía đông-nam của điện thờ chính, chúng ta có thể thấy 
các khung nền tịnh xá cao 1,8 mét được xây dựng bằng gạch lớn hơn. 
Ở 4 phía đều có cổng chính. Cổng phía tây lớn hơn các cổng khác. Từ 
phía bắc đến phía đông điện thờ chính, lối dẫn lên bậc thang có 16 
cụm tháp gạch. Phía bắc điện thờ chính có 3 ngôi tháp gạch nhỏ, tất 
cả đều hình vuông. 

Bên cạnh những di tích này, còn vài di tích khác cũng được khai 





45 








7 








quật một phần tại đây rải rác dọc theo sông Tilara. Chúng được khai 
quật bởi tướng Shamsher Jang Bahadur Rana, dưới sự lãnh đạo 
Babu Purnachandra Mukharji vào năm 1899. Ông Bahadur Rana đã 
khai quật nhiều cổ vật tỉnh xảo hơn, được gìn giữ can trọng trong 
nhà khách cũ ở đây. Các cổ vật gồm đỉnh đầu Đức Phật bằng sa thạch 
(cẩm thạch hồng) theo lối điêu khắc Mathura của thời kỳ sau triều đại 
Kusana. Vài đỉnh đầu Đức Phật được làm bằng đất sét và nhiều bức 
tranh khắc chạm theo kiểu Gupta, các tượng đá thế kỷ 9 - 10 khắc 
họa thần thông của Đức Phật ở thành Savatthi. Ngoài ra còn có bức 
tranh khác bằng đất nung ở thế kỷ thứ 8 - 9 SCN ghi lại các học giới 
Phật Giáo bằng mẫu tự hiện đại. 

(5) Những Ngôi Chua Moi: Tại thánh tích Lumbini, có 2 ngôi 
chùa (Buddha Vihara) mới hiện đại xây dựng độc lập. Trong số 
này phải kể đến ngôi chùa Nguyên Thủy xây dựng bởi tỳ khưu 
Chadramani Mahathera từ Kusinara vào năm 1956, và một ngôi 
chua Tây Tang. 
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Chùa Tích Lan (Sri Lanka) ở Lumbini 


Nhìn chung xung quanh các di tích cổ đổ nát, đã có thêm nhiều 
ngôi chùa, tháp mới hiện dai uy nghi. Thánh tích Lumbini bây giờ 
nghiễm nhiên nổi bật là một thánh tích cao quý và thiêng liêng nhất 
đối với các hàng Phật tử trên toàn thế giới. 
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2. THÁNH TÍCH BODHGAYA 


Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật chính 
là khi Ngài thành tựu quá vi Chánh Dang Chánh Giác. Ngài giác ngộ 
tại làng Uruvela (nay Urela), khoảng 10-12 km về phía nam, nay là 
đường sắt Gaya. Dòng sông xưa Nerañjana (Ni Liên Thuyền - nay 
Phalgu) chảy ngang qua tháp Đại Giác, Bodhgaya. Thánh tích này 
van là nguồn động viên, phan chấn, và truyền cảm cho toàn thé 
Phật tử, những người có tín tâm, khách du lịch và các nhà nghệ 
thuật khác trên toàn thế giới. 

Dai dé Asoka đã nhắc đến noi này là 'Sambodhi' - “Toàn Giác” 
trong chuyến viếng thăm của mình trên bia ký. Tại sao thánh tích 
nay lai có tên ‘Mahabodhi’, đây là một điêu thú vi và quan trong 
trong việc nghiên cứu. Về địa danh này, năm 408 SCN, Ngài Pháp 
Hiển, nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc, đến thăm Ấn 
Độ nhưng trong sử ký thì lại không có nhắc đến tên chính xác nơi 
này. Tuy nhiên, một nhà hành hương khác người Trung Quốc, ngài 
Huyền Trang thì lại gọi nơi nay là 'Mahabodhi Vihara’ - ‘Bao Tháp 
Đại Giác' khi ngài viếng thám Ấn Độ vào năm 637 SCN. Về sau, 
‘Mahabodhi’ “Tháp Dai Giác' hay Bodhgaya - ‘BO Đề Đạo Trang’ trở 
thành tên gọi phổ biến và được công nhận một cách rộng rãi cho 
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đến bây giờ, mặc dù sau này theo sử ký của ngài Dhammaswami, 
nhà hành hương Phật Giáo người Tây Tạng viếng thăm Ấn Độ vào 
năm 1234 cho rang thánh tích này là Vajirasana. Nhưng sử ký này 
không được thuyết phục. Hầu hết các nhà sử học trên thế giới đều 
nhất trí rằng Đức Phật giác ngộ năm 588 TCN. Điều quan trọng 
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chung ta nên tìm hiểu là Đức Phat 
đã đến đây và thực hành như 
thế nào. Một mô tả trong Lalita- 
Vistara có lẽ sẽ cung cấp cho 
chúng ta vài minh chứng sau đây: 

“Bồ Tát đã dừng chân ở đỉnh 
đồi Gayasisa theo ước nguyện 
của mình, rồi bộ hành đến làng 
Uruvela, Ngài nhìn thấy dòng sông 
Nerañjana với mặt nước lấp lánh 
tính khiết; bên cạnh có những 
đền thờ thiêng liêng, nhiều ngôi 
nhà gạch, cây cối, thảo mộc, vùng 
chăn thả gia súc, và điều này làm 
cho ngài rất hoan hỷ. Bồ Tát bảo 
những người bạn đồng tu rang: 
Đây thật là nơi khả ái. Nó thích 
hợp nhất cho ta và các bạn đang 
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Buddhapäda (Dấu chân Đức Phật) ở Điện thờ chính 3P? có hiện rõ ï đấu luân xa 
(bánh xe) trên bàn chân Ngài, một trong những đại nhân tướng của bậc đại nhân 


mong muốn chứng đạt quả vi giải thoát. Chúng ta hãy dừng lại nơi 
này để tu tập vậy!” 

Như vậy, Bồ Tát đã lưu lại đây 6 năm, với hy vọng tâm cầu giải 
thoát. Tại đây, Ngài thực hành nhiều pháp môn khổ hạnh. Ngài hành 
khổ hạnh ép xác tột đỉnh hơn bất kỳ nhà tu khổ hạnh nào vào thời 
bấy giờ. Tuy nhiên, Ngài đã không thể thành tựu được mục đích 
như mong muốn. Cuối cùng, Ngài đã từ bỏ con đường khổ hạnh ép 
xác sau 6 năm, và áp dụng phương pháp tu tập theo tinh thần trung 
đạo. Bồ Tát đã thọ thực bát cháo sữa do tín nữ Sujata dâng cúng. 


Rồi, Bồ Tát di bộ đến cây Bồ 26, Ngài phát nguyện trong tâm 
mình: “Dấu thân ta có khô cạn trên bồ đoàn này, chỉ còn da bọc 
xương, ta sẽ không rời chỗ này cho đến khi ta chứng đạt giác ngộ!” 


Nhờ thực hành theo Trung Đạo (Majjhimapatipada), Bo Tat 
Siddhattha chứng đắc quả vị Phật xuyên qua sự no lực không mỏi 
mệt của mình. Ngài chiến thắng Ma Vương (Mãra), thấy rõ vô số 
kiếp sống của mình và tất cả chúng sanh. Ngài chứng ngộ các thắng 
trí (abhiññaya), và hiểu rõ nhân duyên của tập khởi. Ngài chứng 
đạt quả vị Toàn Giác (sambodhi). Ngài nói lên cảm hứng của mình 


64 


J 7 0 A) ADAN 





DED 


رہ 0 


ngay sau khi giác ngộ được mô tả tuyệt vời qua 2 câu kệ Pháp Cú 
(153-154): 

Long thang xuyên qua nhiều kiếp sống, Ta tìm ngôi nhà nhưng 
chẳng gặp; hỡi này người thợ xây nhà kia, phiền muộn thay kiếp 
sống lặp lại mãi (dukRha jati punappunam). Hói này người thợ xây 
nhà, ta đã thấy ngươi. Ngươi sẽ không xây nhà nữa. Tất cả rui mè 
của ngươi đã bị gãy. Kèo cột của ngươi vỡ tan. Tâm ta chứng đạt tịch 
tịnh. Ai dục đã hoàn toàn chấm dứt!” 


Từ khi Bô Tát Siddhattha thành Phật, nơi này trở thành địa danh 
rất đặc biệt và dáng chú ý đối với những tín đồ Phật Giáo, và trở thành 
trung tâm hành hương nổi tiếng khắp thế giới. Trong kinh Đại Bát 
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MER. TT 
Niét Bàn (Mahaparinibbana E SNOE ON Sn A 
Sutta), Đức Phật đã trả lời BZ TSG 
thắc mắc của Dai đức Ananda ® TU Nd | ۴ i 
vé noi hanh huong nao tao 
được nhiều phước bau đối 
với người con Phật, Ngài đã 
đề cập 4 thánh tích sau: 

(1) Vườn Lumbim: Nơi 
Ngài (Bồ Tát) dàn sanh; 

(2) Bodhgaya (Bồ Đề Đạo 
Tràng): Nơi Ngài chứng ngộ; 

(3) Sarnath (Isipatana 
Migadaya): Noi Đức Phật 
thuyết bài pháp đầu tiên; và 

(4) Kusinara: Nơi Đức Phật 
nhập Niết Bàn. 

Nhiêu di tích khác được 
xây dựng tại Bodhgaya, nơi 
Bo Tát Siddhattha thành dao, 
qua các thói ky khác nhau. 
Minh chứng cho thấy, đại dé 
Asoka đã viếng thăm nơi này 
trong lân hành hương dau 
tiên với gia đình và quân thân. 
Đại đế đã cho xây dựng bảo 
tháp, điện thờ, tịnh xá, v.v... و‎ S Done 
Một bia ky được tim thấy tai Bharahuta ghi lai đức vua đã cho xây 
dựng bức tường thành bao quanh tháp Dai Giác (Mahabodhi) và 
cội cây Bồ Dé, đồng thói cho dựng tru dá có đỉnh hình con voi tai 
đây. Tướng Alexander Cunningham cũng tái khẳng định rằng tháp 
Đại Giác - Mahabodhi Mahavihara - được kiến tạo dựa trên nên cũ 
của Đại Tháp được đại để Asoka xây dựng. 
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Một thời vàng son của Phật Giáo 
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Tháp Đại Giác có mặt vào thế kỷ thứ 2 SCN. Thời gian xây dựng 
được xác định bởi các di tích phát hiện ở đây, trong số đó có đồng 
tiên vàng từ thời Huviska, vị vua thứ hai Kusana sau Kaniska. Bia ký 
Än-Scythia (từ Trung Đông) và Gupta cũng đã tìm thấy tại đây chứng 
minh quan điểm tháp Đại Giác đã xây dựng dưới triều đại vua Huviska. 
Bức tượng Phật mạ vàng trong tư thế đang ngôi với tay chạm mặt đất 
đang tôn trí tại điện thờ chính tháp Đại Giác vào năm 380 SCN. 

Bức tường thành và tháp Đại Giác được xem là cổ nhất, có thể vào 
thế kỷ 1 SCN. Ba bà hoàng hậu góp phân không nhỏ trong việc xây 
dựng bức tường, trong đó 2 bà hoàng hậu thuộc triêu đại Mitra. Bức 
tường được mở rộng trong thời Gupta. 

Nhiêu bia ký được khai quật tại Bodhgaya cho thấy suốt thời 
Gupta (năm 388 SCN), vua Meghavanna, người Sri Lanka, đã tôn tao 
3 tịnh xá Sangharama tại nơi này, bao quanh bởi những bức tường 
CO ۱ 2,12 ۵ Theo ngài Quảng Hiên, người Trung Quốc, cho 
răng đức vua Sri Lanka đã gửi lá thư đến vua Samudragupta (335-76 
SCN) dưới triều đại Gupta để xin xây dựng một vài tịnh xá làm noi 
dừng chân cho những vị sư và các đoàn hành hương từ Sri Lanka. 


Bose paya có liên quan mật thiết đối với Sri Lanka khi tỳ khưu 







Trụ đá Asoka 
(Nhìn từ phía hồ Mucalinda) 
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Bức tường được khắc chạm bằng đá sa thạch bao 

quanh tháp Dai Giác - Mahäbodhi và cây Bồ Dé 

ni Sanghamitta, con của dai de Asoka, đã mang một nhánh cây Bồ 
Đề được chiết từ cây BO Dé nơi Đức Phật thành đạo, trồng tại thành 
phố Anuradhapura, nước Sri lanka. Một du khách hành hương đến 
từ Tamraparni, Sri Lanka, ở thế kỷ 1 TCN, ông đã cúng dường xây 
dựng lại bức tường quanh cội Bồ Dé. Vào năm 588-589 SCN, ngài tỳ 
khưu Mahanama, người địa phương, đã dâng cúng một bức tượng 
Phật, cho xây dựng thảo am ở Bodhimanda. Bia ký được gin giữ 
tại bảo tàng Patna cho thấy ở thế ky 12, ngài Udayasiri người Sri 
Lanka đã tôn trí một tượng Phật ở đây. 

Thánh tích này hưng thịnh lâu dài dưới triêu đại các vị vua 
Pal. Vài bia ký được khai quật ở đây mô tả nhiều tặng phẩm được 
dâng cúng vào triều dai Pal. Năm 1010 SCN, vua Mahipal tự mình 
chỉ đạo công việc tu sửa các bảo tháp tại đây. Hầu hết nhiêu bức 
tượng đã tìm thấy bên trong và xung quanh Mahavihara đều thuộc 
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— (i khưu ntSanghamitta đến Sri Lanka với nhánh cû 


thời kỳ đó. Đặc biệt nhất là tượng 
Phat trong tu thế ngôi kiét già, tay 
chạm mặt đất. Ngoài ra, còn có các 
tượng Phật khác và các vị thân 
được tìm thấy với số lượng lớn tại 
Mahabodhi (Vajirasana). 

Theo óng Dharmaswami (Tay 
Tạng) cho rang thánh tích này 
không được chú ý bao nhiêu, bởi 
vì nơi đây rất vắng vẻ, chỉ có 4 vị 
su ở trong tịnh xá. Một vị trong 
đó nói rang ở đây không tốt, tất 
cả đều bỏ chạy vì sợ quân đội Hồi 
Giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Các vị sư đóng bít 
cổng tháp bằng gạch, bôi trét cánh 
cửa ngoài, và phủ kín bức tượng 
Mahabodhi bằng đất sét, thay 
thế vào đó một bức tượng khác, 
tượng thần Mahesvara, để bảo vệ 
khỏi sự tàn phá Hồi Giáo. Cổng đối 
diện với bức tượng Mahabodhi 
bằng gạch và trét bằng đất sét. Họ 
đã đặt bức tượng khác cạnh đó để 
thay thế. 

Cuối cùng, ông Dharmaswami 
cũng trốn vào rừng cùng 4 vị 
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Ty khuu ni Sanghamitta mang nhánh 
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Bia ký Dino dá cua ty Emm Mahánáma được khai 208 0 de 


sư. Ông Dharmaswarni yết kiến đức vua Buddhasena thuộc xứ 
Magadha gần Mahabodhi (Vajirasana). Từ rừng trở vê, đức vua 
đem nhiều dụng cụ để khôi phục lại tháp Đại Giác sau khi cuộc xâm 
lăng Hồi Giáo kết thúc. Vua Buddhasena là một Phật tử. Bia ký của 
đức vua được phát hiện ở Bodhgaya cho thấy ngoài những vi sư từ 
Sri Lanka, còn có ngài ty khưu Pandita Siri Dhammarakkhita, vi có 
vấn tinh thần cho vua Kama, thọ nhận sự cúng dường từ đức vua. 
Vua Purusottama Singh thuộc xứ Kama cùng thời vua Asokachalla, 
xứ Sapadalaksha. Bia ký từ năm 1813 (Nirvana Samvata) cho 
thấy ngài Dhammarakkhita đi đến Bodhgaya dé cố vấn cho vua 
Purusottama Singh thuộc xứ Kama trong việc xây dựng lại hương 
thất Gandha của Đức Phật. 


Quang cảnh cổng vào 
tháp Đại Giác Mahabodhi 
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Đúc Phat hành thiền dưới cội cây Bồ Đề 


Đức vua xứ Kama 
thnh câu vua xứ 
Chinda và Asokachalla 
hãy hộ trì Phật Giáo. 
Hai bia ký của vua 
Asokachalla được khai 
quật cho thấy sự quan 
tâm của nhà vua trong 
việc tu bổ thánh tích 
Bodhgaya. Bia ký đầu 
tiên, có niên đại từ 
năm thứ 51 thuộc lịch 
Laxmanasenak Atita 
Rajya, mô tá vài thí 
chủ thực hiện việc xây 
dựng tượng Phật, tịnh 
xá, và điện thờ dưới 
sự chấp thuận của đức 
vua Asokachalla. 

Chính đức vua 
Asokachalla cung ứng 
phẩm vật hàng ngày và 
dầu đèn v.v... để cúng 
dường lên các pho _ đấu 
tượng từ Sri Lanka. — ` 
Bia ký khác thuộc năm Đại để Asoka (304 - 232 TCN) 
74 theo lịch Nirvana Samvata de cập đến việc cúng dường âm 
thầm của vị tướng quân Phật Giáo là thái tử Dasaratha, em trai vua 
Asokachalla. 


Con trai vua Buddhasena là thái tử Jaisena cũng quan tâm đến 
Phật Giáo. Thái tử đã dâng cúng ngôi làng để mở rộng thêm thánh 
tích Bodhgaya, va chỉ định tỳ khưu Tam Tang (Tipitakacariya) 
Mangalaswami từ Sri Lanka quản lý thánh tích. Thực tế cho thấy 
Bodhgaya hầu như hoàn toàn được trông coi bởi các vị Sư người 
Sri Lanka. Việc này được đề cập trong bia ký của vua Asokachalla. 

Ghi chép sau đây của ông Dharmaswami giải tỏa mọi nghỉ ngờ: 
“Một vài mét từ tháp Đại Giác - Mahabodhi, với bức tường vuông có 
3 cổng ở phía đông, tây, bắc. Không một ai có thểnghỉ lại trong 3 cửa 
này, ngoại trừ các vị sư cư ngụ trong Đại Tự (Mahavihara). Có 300 vi 
sư thuộc phái Savaka tw Sri Lanka tu tập tại đây. Họ thực hành theo 
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giáo lý riêng của họ. Các vị sư thuộc giáo phái khác không có quyền 
hành, nhất là những ai theo Phật Giáo Đại thừa - Kim Cương thừa 
thì không được trọng vọng và quan tâm mấy.” 

Khoảng nửa thế kỷ 13, nhiều tín đồ Phật Giáo từ Myanmar quan 
tâm đến việc duy trì và cải thiện Mahäbodhi Mahävihära này. Các 
bia ký bằng ký tự Myanmar được tìm thấy ở day dê cập ít nhất 3 lần 
tu sửa và cúng dường xây dựng thánh tích này. Một trong những bia 
ký quan trọng đáng chú ý đã mó tả việc tu bó tổng thé Mahavihara 
do vua Myanmar cúng dường thông qua sứ giả của mình vào thế kỷ 
13, cũng như bộ bách khoa từ thời đại để Asoka 3 lần được tái bản. 
Những bia ký này được ghi lại trên phiến đá cạnh bảo tháp bởi các 
nhà hành hương đã cho thấy Bodhgaya ( được thăm viếng rất nhiều 
trước khi Hồi Giáo xâm chiếm phía bac Ấn Độ. Về sau, thánh tích bị 
hủy hoại dưới sự tàn phá của Hồi Giáo. 

Theo bà Pag Sam Jon Zang, hoàng hậu Chaglaraja, xứ Bengal, 
đã tu bó Gandhola (Mahäbodhi Vihara) giữa thé kỷ 15 SCN. Nhiéu 
người Phật tử rời bỏ thánh tích này, và các đoàn hành hương ở xa 
không đến đây thường xuyên nữa vì nó đã bị chiếm giữ bởi các đạo 
sĩ giáo phái Saivite (Giri), và dựng lên các hình tượng ngoại lai cạnh 
thánh tích vào năm 1590. Họ chiếm giữ ngôi làng Taradiha là nơi 
Mahavihára tọa lạc, như một món quà từ nhà thống trị Mughal ở 
thế kỷ 18. 

Ông Buchanan Hamilton là người đầu tiên trong những học giả 
châu Âu viếng thăm thánh tích này vào năm 181 SCN, và đã thấy 
nơi này trong tình trạng đổ nát. Vào năm 1861, tướng Alexander 
Cunningham cũng thấy t tình trạng tương tự. Năm 1875,vua Mindun 
từ Myanmar bắt đầu công việc tu bổ dưới sự cho phép của chính 
phủ Ấn Độ. Vào năm 1880, chính phủ Ấn Độ phân công J.D. Beglar 
tiép tuc viéc khói phuc lai thánh tích nay. 
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Tướng Alexander Cunningham và Endralal Mitra cũng giám sát 
việc tu bổ thánh tích này. Sau nhiều nó lực, Mahävihära được 
khôi phục như hình dáng bây giờ. Hiện tại, có một viện bảo 
tàng lưu giữ nhiều di vật nghệ thuật được tìm thấy tại tháp 
Đại Giác và quanh Đại Tự (Mahavihara). 

Nhiều bia ký trên cho thấy các công trình kiến trúc đã tôn 
tại ở Bodhgaya từ khi Đức Phật thành đạo. Hiện nay, thánh 
tích gồm tháp Đại Giác (Mahabodhi Mahavihara), cây Bồ De, 
Vajirasana (Bồ Doan Kim Cương), con đường thiên hành 
(Cankamana) với các thánh tích quan trong khác mà Đức Phật 
đã trải qua trong 7 tuần lễ. 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 

(1) Tháp Đại Giác - Mahäbodhi: Như đã nhắc trước, tháp 
Đại Giác (Mahabodhi Mahavihara) vân đứng vững trước sự 
tan phá của thời gian. Thánh tích đã bị thay đối đôi chút từ 
khi ngài Huyền Trang viếng thăm cho đến khi tu bổ vào năm 
1880. Trước khi hình dung lại dấu tích xưa, chúng ta nên tìm 
hiểu rõ hơn những gì ngài Huyền Trang đề cập thánh tích này. 
Ngài đã viết: “Có một tịnh xá ở phía đông cội cây Bồ đồ, cao 
khoảng 48,8 - 51,8 mét và rộng 15,2 mét. Tịnh xá được xây 
dựng bằng gạch xanh, tô trét vôi. Có nhiều hốc tường dành để 
tôn trí tượng Đức Phật bằng đồng. 


Các bức tường được trang trí bằng nhiều tác phẩm nghệ 
thuật tuyệt đẹp như tràng hoa ngọc trai và vô số tượng nhà sư 
bao quanh. Đỉnh trên tịnh xá là hình trái cây Amalaka mạ đồng. 
Được đúc dầm (đà chính nằm ngang), cột trụ, cửa chính và cửa 
sổ v.v... tất cả đều được trang hoàng bằng vàng, bạc hay đính 
ngọc trai và nhiều đá quý khác.” 
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Tháp Đại Giác (Mahabodhi) với dáng vẻ hiện tại không khác 
xa gl mấy so với tháp co mô tả trên. Đại Tháp vẫn cao 51,8 mét 
và rộng 15,2 mét nên. Tháp Đại Giác có hình như tháp chóp nón 
(như kim tự tháp), trên đỉnh có tháp theo kiểu Myanmar có hình 
như quả Amalaka (có vị chua). Tháp Đại Giác có lối vào năm phía 
đông. Đại Tháp có nhiều hốc tường bền trên các mặt tháp, phía 
trước tháp có khe hở dài để ánh sáng lọt vào điện thờ chính. 


Nền dưới của tháp Đại Giác có nhiều tháp ở bốn góc, tượng 
trưng cho bản sao nhỏ của Đại Tháp. Các bảo tháp này được xây 
bằng gạch xanh, có tô trét. Nhiều hốc tường ở hai bên cổng chính 
được tôn trí các tượng Phật. Đại Tháp có một lối vòm dan đến 
điện thờ chính. Cổng chính và các cột trụ làm bằng đá. Bên trong 
điện thờ chính có tôn trí tượng Bổn Sư rất uy nghiém trong tư thé 
tay phải chạm mặt đất (, phassabhúmi) - Ayam mahapathaviyeva 
akkhi - Chính địa đại này làm chứng = Ngài trong tư thể cảm 
thắng Ma Vương. 


Về phía ngoài được xây dựng theo lối kiến trúc khác, bên cạnh 
lối vào có cầu thang bằng đá dẫn lên tầng trên. Ở tầng hai, có một 
khoảng dẫn lối dài quanh đến tháp chính dành cho việc đi dạo. 
Nhiều ngôi tháp nhỏ là bản sao đại tháp chính ở bốn góc làm 
tăng thêm sự đối xứng và lộng lẫy của Đại Tháp chính. Hai bảo 
tháp phía tây có lưu giữ các bức tượng Bồ Tát, và hai bảo tháp 
phía đông có câu thang cùng với hai tượng Phật. Trên lan can 
dãy đi bộ có xây vài báo tháp nhỏ đặc trưng, trong số đó bảo tháp 
đẹp nhất nằm ở phía đông. Ở tầng hai, một bàn thờ ngay đại tháp 
chính có tôn trí bức tượng Bồ Tát lớn. 


Bức tường ngoài tháp Đại Giác có nhiêu hốc nhỏ, cùng các tác 
phẩm nghệ thuật điều khắc, và nhiều bức tượng khác. Có một hóc 
chính ở bức tường phía tây tôn trí tượng Phật rất trang nghiêm. 


(2) Cây Bồ Đề: Đức Phật đã trải qua 7 tuần lễ sau khi chứng 





ngộ nhờ thiền định và thiền tuệ, trong mỗi tuần Ngài. trú mỗi 
nơi khác nhau. Tuần thứ nhất, Đức Phật an trú dưới cội Bồ Đề 
nơi Ngài thành đạo. Đó là lý do tại sao cội cây này được gọi là 
cay giác ngộ. Cội cay nay toa lạc ở phía tây của tháp Đại Giác. Cội 
cây đã gay đổ và bị cắt tỉa nhiều lần. Tuy nhiên, một trong những 
nhánh cây Bồ Đề do tỳ khưu ni Sanghamitta (Cong chua cua dai 
dé Asoka) mang sang Sri Lanka và được trong tại thành pho 
Anuradhapura. Vào nam 1881, tướng Alexander Cunningham da 
mang một nhánh Bồ Dé từ cay Bồ Đề trồng tại Anuradhapura ở 
Sri Lanka đem về Ấn Độ và trông lại chỗ cũ của thánh tích. Hiện 
tai chính là cây Bô Đề nay. 


(3) Bồ Đoàn (Vajirasana): Nám giữa cội Bồ Dé và Tháp Đại 
Giác, chính là nơi Đức Phật ngồi kiết già vững chắc để rồi chứng 
đạt quả vị toàn giác. Bồ đoàn (Vajirasana) làm từ khối đá đỏ, 
chiều dài 2,3 mét, chiều rộng 1,3 mét và cao khoảng 0,91 mét 
(Pallanka Sattaha: Chiéc Truong Ky). Có hành lang đi bộ bằng bê 
tông quanh cội Bồ Đề và bồ đoàn (Vajirasana) bao bọc bởi bức 
tường vững chắc. Bức tường được xây dựng bởi dai dé Asoka và 
trùng tu lại dưới thời Gupta. 
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Tuần lễ thứ tư oer ms hệ - Patthána) Tuần lễ thứ năm (Ác ma đến quấy nhiễu) 





Tuần lễ thứ sáu 
(Rồng chúa Mucalinda che mưa) 


Tuần lễ thứ bảy 
(Đức Phật gặp hai thương gia) 


Đức Phật cảm 


4 thắng Ma Vương 
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(4) Tháp Animisalocana: 


bắc. Bảo Tháp được xây bằng = 
gạch, có vài bia ký được ` gan lên. 2 1 
Bảo tháp tô trét bằng vôi, và tôn mimm 
trí một tượng Phật. ۱ 1 

(5) Đường Thiên Hành 


Tại đây Đức Phật trải qua tuần PEN 

thứ 2 sau khi giác ngộ. Dé bày # oco 

tỏ lòng tri ân đối với cội cây đã ) | 

che chở ngài trong thời gian > NOS 

hành đạo, Ngài đã đứng nhìn | AN 

cây Bô Dé không chóp mắt š LAN 

trong suêt bay ngay. Bao thap WAS 

năm trong khu vườn của Dai FZ AAG 

Tự (Mahavihara) phía động ۱ mS. 
ہے تس‎ 








(Cankamana): Đức Phật trải 
qua tuân thứ 3 sau khi giác ngộ tại Cankamana. Con đường nam 
phia bac tháp Đại Giác. Con đường dài 16,15 mét, rộng 1,1 mét, 
và có nền cao 0,91 mét. Nhiều đóa sen bằng đá được ton tạo trên 
lối thiền hành tượng trưng dấu chân của Đức Phật. Trước kia, lối 
thiền hành có phủ mái che, chống đỡ bằng các trụ đá. Giờ đây, 
còn lại vết tích trụ đá có thể nhìn thấy. 


(6) Nhà Châu Báu (Ratanaghara): Là một kiến trúc không 
có mái che, có tôn trí tượng Phật trong tư thế thiền định tượng 
trưng cho tuần thứ tư khi Ngài trú ngụ nơi này. Vào tuân thứ 4, 
Đức Phật ngu trong Nhà Châu Bau’ (Ratanaghara) để suy niệm 
về những điểm cốt lõi Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Kinh sách 
ghi lại việc Ngài suy tưởng về 24 Duyên Hệ (Patthana), bộ thứ 7 
của Tạng. Abhidhamma, thân tâm Ngài trở nên hoàn toàn thanh 
tịnh, và rồi vâng hào quang 6 màu tỏa rạng từ thân Ngài. Ngôi 
nhà nằm trong khuôn viên Đại Tự - Mahavihara, phía tây bắc của 
lối thiên hành (Cankamana). 


(7) Cay Ajapala Nigrodha: Có một phiến đá tại cổng lớn 
Mahabodhi Mahavihara đánh dấu việc tồn tại cây Ajapála, ám 
chỉ cây này ở gan đây. Theo một số nhà sư Thái Lan và Lào thì đi 
về hướng Tây của tháp gạch Sujata cách khoảng 1,5 km có một 





Tháp Animisalocana, nơi Đức Phật 
nhìn về cội cây Bồ Đồ không chớp mắt » 
để tỏ lòng tri ân (Tuần lễ thứ hai) 


cay cổ thụ to được cho nơi day 
Đức Phật đã trải qua tuần thứ 
5 (Kem anh phia sau). Ngài 
đến day vào ngày thứ 28 và 
an tru trong thiên định xuyên 
suốt 7 ngày. Đức Phật an trú 
thiền định như vậy trong một 
tư thế. Vào cuối tuần, khi 
Ngài vừa xuất khỏi định thì 
có vị Bà-la-môn ngã mạn đến 
gần chào hỏi rồi nói: 


Này Tôn Giả Gotama, 
đứng về phương diện nào ta 
trở thành bậc thánh nhân 
(Brahmana) và những điều 
kiện nào làm cho ta trở thành 
thánh nhân?” 

Đức Phật thốt lên bài 
kệ sau: 

“Nguoi kia đã xa lánh mọi =—— 
điều xấu xa tội lỗi, không còn 
ngã mạn (huhumka), dá thanh loc moi ó nhiém, thu thúc luc 
cán, thóng suót các pháp hoc va đã chân chánh sống đời phạm 
hạnh thiêng liêng, người ấy là bậc thánh nhân (Brahmana), 
Đối với người ấy không còn bồng bột, dầu ở đâu trên thế gian. 
(Udana, tr. 10) 


Vai cau chuyện phổ biến về nguồn gốc tên Ajapala. Theo truyền 
thuyết, nó mang tên này bởi nhiêu người chăn dắt (pala) thường 
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cột các con dé (aja) để nghỉ ngơi nên cây này được gọi là ‘Ajapala’. 
(8) Hồ Mucalinda: Đức Phật trái qua tuân thứ sáu sau khi giác 
ngộ cạnh ظ‎ Mucalinda. Tại đây, có trụ đá Asoka đã bị gãy gần cây 
mận (Peepal) và đó là lối vào hồ. Theo một số nhà sư Thái Lan 
và Lào thì đi về hướng nam, cách tháp Đại Giác khoảng 2,5 km 
thuộc làng Mocharim - cạnh sông Phagu (Nerañjana) có một hồ 
nước là nơi Đức Phật đã trải qua tuan thứ 6 (Xem hình phía sau) 
trong khi an trú thiền dinh dưới cây man thi Ma Vương (Mara) nó 
lực dùng thần thông để làm gián đoạn việc an trú của Ngài bằng 
việc hô phong hoán vũ. Ngay lúc đó, rêng chúa Mucalinda rời 
| Prana khỏi nơi cư ngụ dưới 
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minh quán quanh 
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bằng bảy đầu của 
mình. Việc này giúp 
Đức Phật chuyên tâm 
nhập thiên mà không 
bị gián đoạn. 






Đức Phật ngôi dưới cội cây 
WIFI A Ajapala và trò chuyện với 

۱ Bà-la-môn Humhumkapunna 
(Tuần lễ thứ năm) 
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Tương B Bi Pay an hoe 


Mucalinda 200 


(9) Cây Rajayatana: Đức Phật đã trải qua tuan thu bay, day la 
tuần cuối cùng sau khi giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề ở Bodhgaya. 
Suốt những ngày còn lại, cay Rajayatana (Vương Xứ) van con ở 
đó. Tuy nhiên, loại cây này như đã tuyệt chủng. Vì vậy, nó đã 
mang về từ Myanmar khoảng 70 năm trước và trông ở đây. Theo 
một số nhà sư Thái Lan và Lào thì đi về hướng nam, cách hồ 
Mucalinda (mới) khoảng 500 mét, cách tháp Đại Giác 3km, có 
một cây to được cho là nơi Đức Phật đã trải qua tuân thứ 7 (Xem 
ảnh sau). Tại cây Rajayatana, Đức Phật gặp hai vị thương gia 
người Myanmar từ Ukkala là Tapassu và Bhallika ngang qua đây, 
và họ trở thành vị cư sĩ đầu tiên của Ngài. Cũng chính tuần cuói 
này, Đức Phật quyết. định truyền t bá và thuyết giảng giáo pháp để 
chấm dứt sầu khổ và đau buôn của nhân loại, và Ngài lên đường 
để giáo hóa các bạn đồng tu - nhóm năm anh em Kiều Trần Như 
-Kondafifia - ở Sarnath, tuyên thuyết bài pháp đầu tiên. 


(10) Miếu thờ Kusa: Trước khi Đức Phật chứng quả vị Phật, 
trên con đường đi đến cội cây Bồ Dé, Ngài đã gặp người cắt có 
và người này đã dang cúng 8 bó có khô lên Ngài. Đây là địa điểm 
năm về ' phía bên kia me sông Nerañjana, đối diện tháp Đại Giác, 
được xây dựng bởi người Tây Tạng để đánh dấu sự kiện này. 


(11) Miếu thờ Tín nữ Sujata và Tháp Nên Nhà Sujata: Đây 
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Tháp gach Sujata thuộc làng Bakruar. Theo một số hoc giả thi cho rang 
đây là tháp xây dựng để đánh dấu nơi tín nữ Sujata dâng cháo sữa cho 
Đức Phật (Bồ Tût) trước khi Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Dé. 
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Tỳ khưu 
hang Dungeshwari, thuóc dôi Dhongra - 01/1272008. 








| N | AN ۱ ۱ ; ست‎ -— T 2 , ; 
WA 1) NG if 7۸ m K A M DR. 
Đức Phật thuyết pháp cho hai thương buôn Tapussa va Bhallika dưới cội cây Rajayatana 





là 2 khu di tích khá đẹp mắt vì chúng được tọa lạc trong một ngôi 
làng nhỏ Sujata với nhiêu hoa màu và ra vàng. Miếu thờ Sujata 
được xây dựng và cúng dường bởi người hành hương Myanmar, 
có bức tượng tái hiện lại tín nữ Sujata dâng cúng bát cháo sữa lên 

Bồ Tát trước khi Ngài thành Phật. 
tháp gạch Sujata là 4 km. 

(12) Hang Tu Khổ Hạnh: Di 
tích này nam khá xa ngôi làng 
Sujata, phải mất 30 phút (15 km) 
lái xe từ tháp Đại Giác thì đến hang 
Tu Khổ Hạnh (Dungeshwari), 
thuộc đôi Dhongra. Day là nơi Bo 
Tát đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh 
trước khi Ngài chứng ngộ vị Phật. 
Hang này được tu bo và trông coi 
bởi các nhà Sư Tây Tạng. Bên trong 
hang có tôn trí một tượng Phật 
trong dáng tu khổ hạnh ép xác, với 
tư thế ngôi, cao khoảng 1,2 - 1.5 
mét, được ép nhũ vàng lá. Từ núi 
Khổ Hạnh (Uruvelä), chúng ta có 
thể viếng thăm núi Kukkutapäda 





- núi Kê Túc (Kurkihara, 
Kurak-vihara) thuộc 
làng Gurpa (Gurupada), 
nơi ngài dai Trưởng lão 
Kassapa (624 - 520 TCN) 
cư ngụ, cách Mahabodhi 
khoảng 40 km về hướng 
tay- -bắc (xem bản đồ chỉ 
tiết phía sau). Tướng 
Alexander Cunningham 





đã viếng thăm núi này vào MU... 0 1 12 8 
năm 1860. 

Bên cạnh thánh tích Ty khưu Đức Hiền đứng trước cổng 
nay, giờ day co nhiêu quốc vào Mahabodhi - 01/12/2008 


gia Phật Giáo khác xây 

dựng nhiều ngôi chùa lộng lẫy, góp mặt vào bản đồ hành hương 
quốc tế. Sau đây là các ngồi chùa Phật Giáo và những điểm quan 
trọng khác: 

(1) Trụ đá Asoka (Gayagaja); 2) Sông Nerañjana; (3) Điện 
thờ tín nữ Sujatà; (4) Am dâng có Kusa; (5) Tượng Phật khổng 
lồ Nhật Bản; (6) Chùa Thái; (7) Chùa Myanmar; (8) Chùa Nhật 
- Indosana- Nipponji (9) Dhamma Ghantika; (10) Hiệp hội 
thân hữu Phật Giáo Quốc tế - Bodaija Gakuin [International 
Buddhist Brotherhood Association (IBBA)]; (11) Chùa Nhật 
Bản Daijokyo; (12) Nhà trọ Mahabodhi (Dhammasala); (13) 
Chùa Tây Tạng Geluppa; (14) Chùa Tây Tạng Karamepa; (15) 
Chùa Bhutan; (16) Chùa Trung Quốc; (17) Chùa Việt Nam; (18) 
Chùa Hàn Quốc; (19) Chùa Bangladesh; (20) Chùa Đài Loan; 
(21) Trung Tâm Thiền Quốc Tế Dhammabodhi; (22) Trung 
Tâm Thiên Quốc Té; (23) Tượng ngài Ambedkar; (24) Viện Bảo 
Tang Khảo Cổ; (25) Nhà trọ Birla Dhammasala; và (26) Nhà trọ 
Mahabodhi Dhammasala. 
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BẢN ĐỒ CHI TIẾT THÁP ĐẠI GIÁC (MAHÄBODHI VIHARA) 
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1. Cóng Vào 

2. Dấu Chân Phật (đá) 

3. Đền Thờ Hindu 

4. Tháp Đại Giác 

5. Bảo Tọa Vajira 

6. Cây Bồ Đề (Tuần Thứ 1) 

7. Bảo Toa Kim Cương (Vijirasana) 
8. Dấu Chân Phật (đá) 

9. Đường Thiền Hành (Tuần Thứ 3) 
10. Bức Tường Đá 

11. Ngôi Nhà Châu Báu (Tuần thứ 4) 
12. Tháp Animisa (Tuần Thứ 2) 


GEO) 


5 


0 


0 


iB 
| 


& 


13. Tuần Thứ 2 - Theo Ngài Huyền Trang 

14. Tháp Đông Nam 

15. Trụ Đá Asoka 

16. Tháp Asoka 

17. Điện Thờ Mahanama 

18. Vòng Ngoài Đại Tự Mahabodhi 

19. Hồ Mucalinda (Tuần Thứ 6) (hay một nơi khác) 

20. Cây Ajapala Nigrodha (Tuần Thứ 5) (hay một noi khác) 
21. Cây Rajayatana (Tuần Thứ 7) (hay một nơi khác) 


* Tuần lễ thứ 5, 6 và 7 ở một nơi khác thuộc phạm vi ngoài 
tháp Dai Giác. Phân này, chúng tôi mới được bó sung. 
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3. THÁNH TÍCH SARNATH 


Sarnath là thánh tích Phật giáo ở Ấn Độ có sức hút như Đền 
Vàng ở Amritsar của đạo Sikh. Nhiều lễ nghi truyền thống tôn 
giáo, nghệ thuật, và các di tích được phát hiện khi khai quật khảo 
cổ đã làm cho Sarnath thêm nổi tiếng thế giới. Đó là lý do tại sao 
hàng triệu người hành hương, người yêu nghệ thuật và khách du 
lịch ghé thăm mỗi nam. 

Thánh tích thiêng liêng Sarnath năm cách nhà ga Cantt ở 
Varanasi 8 km và cách thành phó Varanasi khoảng 6,4 km vé phía 
bắc. Khoảng một km từ nhà ga Sarnath là thánh tích Sarnath, nơi 
Đức Phật Chuyển Pháp Luân. Di tích này ngã đổ cạnh đường bê 
tông Vàranasi-Gazipur. Đường bê tông sạch đẹp dẫn đến thánh 
tích Phật Giáo linh thiêng này. Ngoài các trung tâm Phật Giáo nổi 
tiếng ở Ấn Độ, Sarnath được phát triển như một điểm du lịch 
hành hương trong và ngoài nước; thu hút cộng đồng quốc tế nhờ 
bản sắc tôn giáo cùng với sự phong phú di sản nghệ thuật. 


Sau khi giác ngộ, chính Sarnath là nơi Đức Phật đã 
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thuyết giảng bài pháp đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana Sutta), cho 5 anh em Kiều Trần Như - 
Kondañña (pañchavaggiya). Trong bài kinh này, Đức Phật thuyết 
giảng các vấn đề chính yếu đời sống và giải thoát con người xuyên 
qua Tứ Diệu Dé. Con đường Trung Đạo (Majjhima Patipada) hay 
Bát Chánh Bao là giáo lý tu tập căn bán của Phật Giáo. O Sarnath, 
Đức Phật thành lập Tăng Đoàn (Sangha) đầu tiên góm 60 vị tỳ 
khưu (nhóm năm anh em Kiều Trần Như - Kondañña; Yasa và 54 
người bạn). Sau mùa mưa, Đức Phật sách tấn chư tỳ khưu bằng 
lời khích lệ: "Caratha , bhikkhave, carikam bahujana-hitaya 
bahujana-sukhaya, ma ekena dve agamittha lokanukampaya 
, atthaya hitaya sukhaya devamanussanam. 

“Hãy ra di, này các ty khuu, vi lợi ích của nhiều người, vi an lạc 
của nhiều người, vì lòng từ man đối với thé gian, vi sự tốt dep, lợi 
ich, an lạc cho chư thiên và nhân loai. Đừng di hai người trên một 
con đường! 

Desetha, bhikkhave, Dhammam adikalyanam, 











Đức Phật sách tấn các vị Tỳ khưu hãy lên đường hoằng pháp 


majjhekalyanam, pariyosanakalyanam sattham 
sabyañjanam. Kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam pakasetha. Santi satta apparajakkhajatika 
asavanata Dhammassa parihayanti bhavissantiDhammassa 
annataro.” 

Nay các tỳ khuu, hãy thuyết giảng giáo Pháp có nghĩa, có văn 
(cú pháp), tốt dep ở chặng đầu, tốt đẹp ở chăng giữa, tốt đẹp ở 
chặng cuối. Hãy công bố đời sống phạm hạnh, thanh tịnh, hoàn 
toàn đầy đủ! Có những chúng sanh có ít bụi (trong mắt) sẽ hiểu 
được Giáo Pháp, còn nếu không được nghe Giáo Pháp; họ (sẽ) thối 
doa.”- (Mahavagga, Vinayapitaka). 

Như vậy, giáo pháp và Tăng đoàn được thành lập ở Sarnath, và 
thánh tích này trở thành nơi thiêng liêng đối với Phật Giáo. Thật 
sự, Sarnath có danh tiếng như vậy vì nơi này đánh dấu nhiều sự 
kiện quan trọng liên quan đến cuộc đời Đức Phật; nhiêu tịnh xá 
và bảo tháp được dựng xây ở đây. Ngày nay, hầu hết di tích này 
không còn nhiều dấu tích hay xá lợi nào. Các di tích cổ nhất được 
khai quật ở đây dưới thời đại đế Asoka khi ông cùng hoàng gia 
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viếng thăm khoảng 300 năm TCN sau khi Phật nhập Niết Bàn. 

Đại để Asoka cho xây dựng nhiêu bảo tháp và di tích tại đây. 
Đặc biệt là 2 bảo tháp lớn, Dhammarajika và Dhammeka. Ngoài 2 
bảo tháp trên, một trụ đá lớn với đỉnh trụ hình sư tử cũng rất nổi 
tiếng. Đỉnh trụ hình sư tử hiện đang được trưng bày tại viện bảo 
tàng Sarnath thuộc bang U.P. (Utter Pradesh), và được người An 
dùng biểu tượng này làm quốc hiệu. Bánh xe chuyển pháp luân 
khắc chạm trên đỉnh trụ Asoka bằng 24 căm đều đặn, được sử 
dụng làm phù hiệu in trên cờ quốc gia Ấn Độ. 
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Chi tiết hoa văn họa tiết quanh tháp Dhammeka 


Một bức tường bằng đá đẹp dựng lên quanh tháp 
Dhammarajika vào thé kỷ 1 TCN, cùng nhiều cột đá tinh xảo 
được tìm thấy trong khi khai quật. 

Di tích triêu đại Kusana của vua Kaniska phía bắc Ấn Độ 
khoáng thế kỷ thứ nhất SCN đánh dấu sự du nhập của Phật Giáo 
trong giai đoạn mới, cả tôn giáo lẫn nghệ thuật. Sarnath chứng 
kiến sự khởi sắc trong giai đoạn này. Vào năm thứ 3 triều đại 
Kaniska, tỳ khưu Tam Tang Bala (Tipitikäcariya) từ Mathura tôn 
trí tượng Bồ Tát khổng lồ trên lối thiên hành của Đức Phật ở 
Sarnath. Bức tượng tìm thấy gan bảo tháp Dhammarajika. Bia 
ký trên bức tượng đê cập việc cúng dường của các Phật tử từ 
Kshatrapa Vanaspara và Mahakshatrapa Kharapallana trông coi 
Sarnath vào lúc đó. Về 
ARA IN sau, thánh tích Sarnath 
` — được gin giữ bởi các vi 

"wa sw phái Sabbattivada 
- (Nhất Thiết Hữu Bộ), ho 
đã cho xây dựng nhiều 
ngôi tịnh xá. 

Tuy nhiên, Sarnath 
được phát triển toàn 
diện dưới thời Gupta, và 
trở thành trung tâm nghệ 
thuật lớn nhất phía bắc 
Ấn Độ so với Mathura. 
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Bức tượng Phật lớn 
trong tư thế “Chuyển 
Pháp Luan’ duoc tim E — 7 

thấy ở Sarnath. Đây là a و‎ AS ` | 
tượng Phật ngôi tinh É = = فو کے‎ 
xảo nhất trên thế giới. IAE THAIEAND 
Bức tượng xuất hiện 
khi công việc mở rộng hương thất Mülagandha được hoàn thành 
và đại tháp Dhammeka được trùng tu lộng lẫy bằng nhiều phiến 
đá. Ngài Pháp Hiển, vị hành hương người Trung Quốc, viếng thăm 
Sarnath khoảng thế kỷ thứ 5 SCN (dưới triều đại Chandragupta 
II), đã đảnh lễ bốn bảo tháp và thăm hai tịnh xá dành cho các tỳ 
khưu ở đây. 


Có một tượng Phật khắc ghi trên đó Deva dharmoyam 
Kumaraguptasya', cho thấy bức tượng có lẽ được cúng dường 
bởi Kumaragupta. Không có bia ky. nào duoc tim tháy tir thói 
Skanda Gupta nhung Sarnath vẫn gin giü thói vàng son vào ky 
đó. Hai bức tượng Phật, có tượng từ niên dai thói Kumaragupta 
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Tỳ khưu Đức Hiền viếng thám thánh tích Sarnath - 19/12/2008 
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II (473 SCN) và vua 
Buddhagupta (476 SCN) 
tìm thấy dòng chữ khác 
bên trên. Khoảng thế kỷ 
thứ 7 SCN, dưới triều đại 
Harshavardhana, ngài 
Huyền Trang, nhà hành 
huong Trung Quóc, dén 
viéng thám Sarnath và 
ghi chép lai sử ky cua 
minh. Ngài nhìn thấy 
bảo tháp Dhammarajika 
và thạch trụ sư tử dựng 
lên bởi đại đế Asoka. 
Ngài Huyền Trang mô 
tả trụ đá cao 21-33 
mét và chiếu ánh sáng 
lấp lánh thủy tinh. Có 
1500 vị sư thuộc phái 
Sammitiya (một nhánh 
của Theravada - 
Thủy) trú ngụ ở tịnh 
xá Sangharama. Điểm 
nổi bật là Hương Thất 
Mulagandha cao 65,96 
mét, tón trí báng twong 
Phật lớn bằng kim loại 
ở tư thế “Chuyển Pháp 
Luân. 

Không có ghi chép 
nào liên quan đến các 
thập kỷ giữa binh quyên 
SE T TW Harshavardhams và cuóc 
98717وج سس سم‎ xâm lăng của Mahmood 

Gaznavi Trong cuộc 
tàn phá thành Varanasi, 
Mahmood cüng tàn cóng 
Sarnath (nam 1017). 
Chin nam sau, nam 1026 
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hai anh em Sthirapala 
và Vasantapala trùng 
tu lại nhiều di tích như 
đại tháp Dhammarajika 
và tháp Dhammacakka, 
dưới triều đại vua 
Mahipala. Như vậy, nơi 
này van duy trì sự thông 
thương dưới triêu đại 
các vị vua Pala. Vào 
cuối thế kỷ 11, sau trận 
chiến giữa vua Mahipala 
thuộc triều đại Gauta và 
Kalcuri Karnadeva, nơi 
này đã bị thôn tính bởi 
ké xâm lược. 

Việc tu bổ thánh tích 
làn cuối ở Sarnath đánh 
dấu ngày trở lại triều 
đại Gahrwal của vua 
Govindchandradeva 
(1114-1154) khi ông 
giành lại thành Kannoja, 
Ayodhya và Kasi. Hoàng 
hậu Kumaradevi của 
đức vua là người tín 
thành Phật Giáo. Bà 
cho xây dựng tịnh xá 
Dhammacakka-jina. 
Những năm sau, danh 
tiếng Sarnath như một 
trung tâm Phật Giáo đã 
bị suy giảm. Sarnath 
dần dần bị quên lãng 
trong một thời gian dài. 
Sau này, Sarnath mới 
được khôi phục lại vào 
năm 1794. 

Khi ông Jagat Singh, 





Cuộc Đời Đức Phát từ dán sanh, 
thành dao, thuyết Pháp và Niết Bàn. 
(Tượng sa thạch khai quát tại 
Sarnath cao 1 mét thời Gupta, thế 
kỷ 5 SCN, Viện Bảo Tang, Sarnath) 
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cận thần vua Chetasingh c ở Benares (Varanasi) gan như phá hủy 
thánh tích để trộm cắp gạch vữa. Vào thời đó, có hũ nhỏ bằng đá 
xanh được tìm thấy trong hộc đá ở Bảo Tháp. Hũ đá nhỏ cất giữ 
nhiều xá lợi Phật. Hũ đá hiện đang được trưng bày tại viện Bảo 
Tàng Kolkata. Một quan chức đương thời, ông Jonathan Duncan 
mô tả việc khai quật năm 1798 tạo nên sức hút chú ý nhiều người 
dân đến thăm viếng thánh tích Sarnath. Về sau, đại tá Macenzi 
cũng tiến hành khai quật và tìm thấy nhiều bức tượng, rồi chúng 
được mang về viện bảo tàng Kolkata. 

Chúng ta cần phải tri án tướng Alexander Cunningham, người 
Anh, khi tiến hành cuộc khai quật Sarnath bằng chính đôi tay mình 
vào năm 1836. Ông giám định bảo tháp Chaukhandi, khai mở dai 
tháp Dhammeka theo chiều doc và üm thấy phiến đá bên trong, 
có khắc ghi: Yedhamma 
hetuppabhava’ Van 
phapdo duyen sanh cùng 
những học giới dành cho 
Phật tử. Ông cũng khai 
quật bảo tháp và tịnh 
xá (Buddhavihara) gần 
tháp Dhammarajika, và 
phát hiện được 40 tượng 
Phật, bây giờ đang được 
trưng bày tại viện bảo 
tang Kolkata. Tóm lại, 
Sarnath hứng chịu nhiêu 
biến cố lịch sử khác 
nhau. Về sau, nhà cai trị 
khác huy động 50 - 60 
xe bò để bốc dỡ nhiều 
phiến đá dung xây dựng 
các trụ cầu bắc qua sông 
Varuna. Thật khó mà 
tưởng tuong duoc nói 
thương tâm khi chứng 
kiến các di tích lịch sử bị 
đối xử như vậy. 





Tướng Alexander Cunningham 
4 (23/01/1814 - 28/11/1893) 
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Tượng Phật sa thạch 


hồng, cao 30 mét tại 
chùa Thái Lan, Sarnath 
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Chư Tăng chụp hình lưu niệm trước mes thát CERES 
nơi Đức Phát cư ngụ - 19/12/2008 

phần phía nam, ba tịnh xá từ thời Kusana và một tịnh xá từ 
thời Kumaradevi ở thế kỷ 12 được phát hiện ở đây. Năm 1914- 
1915, ông H. Hargreaves khai quật phía đông, phía tây hương 
thất Mülagandha tìm thấy nhiều bia ký rất quan trong từ thời 
Kumaragupta II và Buddhagupta. Cuối cùng, ông M. Dayaram 
Sahnj tiến hành khai quật đại tháp Dhammeka, hương thất 
Mülagandha và tịnh xá (số 2) - toàn bó khu vực trung tâm. 

Những di tích khai quật ở Sarnath gồm ba bảo tháp, hai ngôi 
tịnh xá, trụ đá Asoka sư tử, và bay tịnh thất. Bên cạnh đó, bộ sưu 
tập các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa được lưu giữ nhằm trưng 
bày cho công chúng trong viện bảo tàng gần đó. Những kiến trúc 
hiện đại, hương thất Mülagandha - cüng dáng dé chiém ngưỡng. 
Tịnh xá cuối cùng được xây dựng bởi nhà truyền bá Phật Giáo vĩ 
đại từ Sri Lanka, vị khôi phục nhiều thánh tích ở Ấn Độ chính là 
ngài Anagärika Dhammapala. Sau đây những điểm tham quan 
chính ở thánh tích Sarnath (Varanasi, U.P.). 


NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 
(1) Bảo Tháp Chaukhandi: Khoảng 0,8 km ve phía tây, 
thánh tích chính ở Sarnath có nền gạch lớn. Đây gọi là bảo tháp 


Tháp Chaukhandi 
(Nơi Đức Phật gặp năm anh em 
Kiều Trần Như - Kondañña) 






Chaukhandi. Ngài Huyền Trang, vị hành hương từ Trung Quốc, 
mô tả bảo tháp có chiều cao 91,44 mét. Hiện tại, bảo tháp có hình 
bát giác rất rõ, xây dựng bởi Goverdhan, con trai vua Todarmal, 
theo lệnh vua Mughal triều đại Akbar, năm 1588. 

Một bia ký được tìm thấy ở đây mô tả hoàng de Humayun 
nghỉ qua đêm, và bảo tháp xây dựng để kỷ niệm sự kiện này. 
Danh từ “Chaukhandr âm là tên gọi xưa, bảo tháp này kiến thiết 
theo ba tầng hình chóp bằng gạch đặc trong khuôn viên vuông 
vức. Tầng mái trên cùng bảo tháp có tôn trí một bức tượng. Triêu 
đại Gupta, kiến trúc này gọi là “Tam Thap “Timedhi. Tượng Phật 
trong tư thế “Chuyển Pháp Luan’ (Dhammacakka), và bia ky từ 
thời Gupta tim thấy ở đây; cho thay báo tháp khổng 16 này được 
hoàn thiện dưới triều đại Gupta. Bảo tháp Chaukhandi đánh dấu 
sự kiện nơi Đức Phật lần đầu tiên gặp lại 5 anh em Kiều Trần 
Như (Kondañña) sau khi giác ngộ. 

(2) Bảo Tháp Dhammarajika: Hiện trạng bảo tháp bây giờ 
chỉ còn là mặt nên. Thực tế, tháp bị tàn phá bởi Babu Jagat Singh 
vào năm 1794. Bên trong, ở độ sâu 8,23 mét phát hiện hú đá tròn, 
bên trong cất giữ nhiêu xá lợi Phật. Năm 1026, phát hiện bia ký 
có ghi chép việc trùng tu báo tháp Dhammarajika và đại tháp 
Dhammacakka do hai anh em nhà vua Sthirapala và Vasantapala. 
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Nền bảo tháp Dhammarajika 
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> Di tich hương thất Múlagandha, nơi D 


Bảo Tháp Dhammarajika được cải tạo và mở rộng thêm it 
nhất sáu lần. Ban đầu bảo tháp được xây dựng bởi đại de Asoka 
với chiều cao 13,49 mét. Lần đầu tiên, bảo tháp được tu bổ vào 
thế kỷ thứ 6 SCN, có đường hành lang đi bộ 4,6 mét được cơi nới 
thêm. Tu bổ lần thứ 3 có lẽ được thực hiện dưới triều đại vua 
Harshavardhana vào thé ky thứ 7 SCN; có bốn cau thang đá được 
xây thêm vào bốn mặt để bước lên mặt nền bảo tháp. Việc trùng 
tu lần thứ tư tiến hành vào thế kỷ 9 -10 SCN; và lần thứ năm vào 
năm 1026 dưới triều dai Mahipala. Đến lần thứ sáu được ghi 
nhận, và đây là lần trùng tu cuối cùng bảo tháp ở thé kỷ 12 SCN, 
khi hoàng hau Kumaradevi xây dựng Dai Tự Dhammacakkajina 
(Thắng Luân Pháp). 

Hai bức tượng nổi tiếng ở Sarnath được tìm thấy gần bảo tháp 
này, và được xem như là đỉnh cao nghệ thuật nơi đây. Trong số 
này, bức tượng Bồ Tát lớn có niên đại sau triêu đại Kaniska, và 
bức tượng Phật khác uy nghiêm trong tư thế ‘Chuyên Pháp Luan’. 

(3) Hương Thất Mülagandha: Năm vào khoáng 18.29 
mét vé phía bắc của bảo tháp Dhammarajika. Có diện tích nền 
18,29 mét vuông, và cửa quay về hướng đông. Sử liệu mô tả về 
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Chư Tăng dự lễ khánh thành chùa Đại Lộc 
(Sivali Vietnamese Monastery), Sarnath - 6/12/2014 


việc viếng thăm của ngài Huyền Trang cho rang hương thất - 
Mũlagandha có chiêu cao 65,96 mét. Những bức tường, còn sót 
lại trên mặt nền rộng minh chứng cho sự lộng lẫy của nó. Tất cả 
được làm bằng gạch và vôi, trang tri vài phiến đá chạm khắc từ 
những kiến trúc cổ. Lối xây dựng kiến trúc thuộc thời kỳ Gupta. 
0 giữa điện chính trang nghiêm dựng thêm vài bức tường để 
chống đỡ mái cao, nhưng điều này có lẽ được cho là 'thay đổi 
dáng vẻ của hương thất Mulagandha. 

(4) Đại Tháp Dhammeka: Trong tất cả những di tích ở 
Sarnath, và các bảo tháp thì đại tháp Dhammeka dường như có 
hiện trạng tốt nhất. Trước kia bảo tháp được biết đến là tháp 
Dhammacakka. Tháp kết cấu vững chắc như hình tháp tròn, với 
đường kính 28,35 mét và chiều cao 39,01 mét. Từ chân tháp trở 
lên khoảng 11,20 mét được bao quanh bằng những phiến đá 
chạm trổ tinh xảo, trang trí báo tháp một cách lộng lây. Với đỉnh 
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tháp trên cùng là khối hình trụ bằng gạch và ngang dưới bảo 
tháp có tám hốc được tôn trí nhiều tượng Phật. Bảo tháp tôn tại 
như kiểu mẫu lý tưởng kiến trúc tỉnh tế dưới thời Gupta. Bảo 
tháp khắc chạm một cách tỉ mỉ, đa dạng mẫu mã, nhiều mẫu hoa 
văn lẫn hình người và các loài chim thú. 


Phan trên bảo tháp có chiều cao là 27,43 mét, tướng 
Alexander Cunningham đã tìm thấy bia đá ở độ sâu 0,91 mét. 
Bia đá có ghi: Ye dhamma hetuppabhava’ ‘Van phap do duyén 
sanh, và cau này được ghi lại bằng chữ viết từ thé kỷ thứ 7 SON. 
Và dưới độ sâu 35,53 mét bên trong bàn thờ trang nghiêm 
bảo tháp được tìm thấy phần còn lại bảo tháp rất cổ có từ thời 
Asoka. Tại đây Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên 
(Dhammacakkappavattana Sutta). Do vay, noi nay dwoc nhiéu 
người lễ bái như chính Đức Phật đang hiện hữu vậy. 


(5) Trụ Đá Asoka: Về phía tây hương thất Múlagandha có 
một trụ đá Asoka. Xưa kia trụ đá có chiều cao 15,25 mét với đỉnh 
trụ là sư tử. Giờ đây, trụ đá đã bị biến dạng chiêu cao, chỉ còn 
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khối trụ cao 2,03 mét, với những phan trụ gãy đổ xung quanh. Dé 
trụ gồm một rãnh dài 2,44 mét, chiêu rộng 1,83 mét và có 0,46 
mét đá khác để chống đỡ trụ đá. 

Đường kính chân trụ là 0,71 mét và đỉnh trụ là 0,26 mét. Trụ 
đá có ba bia ký. Một là mẫu tự Brahmi từ thời Asoka, chiếu thư 
ghi rõ: 'Bát cứ vị tăng - ni nào gây chia ré sự đoàn kết trong Tăng 
chúng hay thốt ra lời vu khống thì sẽ bị trả về đời sống cư sĩ và sẽ 
bị trục xuất ra khỏi Tang chung’. Một bia ky khác được ghi vào 
năm 40 của vua Asvaghosa dưới triêu đại Kusana. Bia ký thứ 


ba thuộc thời kỳ Gupta, 
đề cập đến các pháp 
sư - Acariya của phái 
Sammitiya (Theravada). 

Bên cạnh những di 
tích được đề cập ở trên, 
có vài bảo tháp, một 
số ngôi chùa hiện diện 
nơi này, góp phần quan 
trọng trong lối kiến trúc 
và điêu khac. Tuy nhiên, 
do không gian hạn chế 
nên chúng ta chỉ mô tả 
sơ qua. Nhiều bức tượng, 
bia ký v.v... đã phát hiện 
ở Sarnath và được trưng 
bày tại viện bảo tàng địa 
phuong. Nói bật hơn cả là: 

Đâu Trụ Sư Tử: Có 
chiều cao 2,31 mét và 
được điêu khắc từ đá 
nguyên khối. Đầu trụ 
đá chia theo chiêu dọc 
làm bốn phân: (1) Dé tru 
góm những lá hoa sen 
rủ xuống; (2) phần hình 
bầu dục tròn khắc chạm 
voi, bò, ngựa và sư tử; 
(3) bốn đầu sư tử ngồi 
chm hôm đấu lung lại 
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Trụ đá Asoka được tìm thấy bởi 
Tướng Cunningham khi khai quật ở Sarnath 
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với nhau, hướng về 4 phía đối xứng, và (4) một bánh xe chuyển 
Pháp. luân với 32 căm ở trên cùng. Đầu trụ sư tử là độc nhất vô 
nhị về sự tỉnh xảo trong nghệ thuật điêu khắc mà không có bất kỳ 
nơi đâu trên thế giới có được. Biểu tượng này được lấy làm quốc 
hiệu của Ấn Độ. Bánh xe Asoka 24 cám (dưới bốn sư tử) được lấy 
làm biểu tượng trang trí cho lá cờ quốc gia của Ấn Độ. 


Tượng Bê Tát: Tượng Bô Tát được tôn tri bởi ty khuu 
Tipitakacariya Bala từ Mathura, tai di tích Cakkamana, Sarnath, 
vào năm thứ ba triều dai vua Kaniska. Tượng được làm từ dá đỏ 
Mathura. Có mái che lớn phủ lấy tôn tượng Bồ Tát. Hoa sen nở 
đặt giữa và nhiều biểu tượng đẹp mắt xung quanh tạo nên nét 
đặc trưng cho bức tượng. Bức tượng có nhiều sự ghi chú. 


Tượng Phật “Chuyển Pháp Luân' (Dhammacakkap- 
pavattana): Khắc chạm dưới thời kỳ Gupta rất nổi bật cho sự 
phát triển nghệ thuật ở Ấn Độ. Nó đã thói hồn vào sự mềm mại 
và thanh cao. Suốt triều đại Gupta, Sarnath nổi lên như một 
trung tâm quốc tế quan trọng với nhiều tác phẩm nghệ thuật 
điều khắc. Tượng Phật Chuyển Pháp Luan là minh chứng tuyệt 
vời, với sắc diện toát lên vẻ trang nghiêm, tự tại của bậc Đạo Sư. 
Phần hào quang quanh bức tượng tô điểm thêm phần sắc sảo. 
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Ông Swarroop Bauddh (tác giả) cùng vợ đang đứng trước 
chuông Dhamma, gần cây Bồ Dé 


T33 


Cây Bồ Đề: Nằm cạnh điện thờ hiện đại Mũlagandha có cây 
Bồ Dé (Bodhirukkha). Cội cây này có cùng nhánh Bồ Dé mà tỳ 
khưu ni Sanghamitta, công chúa của đại dé Asoka, mang từ đây 
sang Sri Lanka. Cây Bồ Đề tại Anuradhapura lần đầu được trồng 
băng cay con từ An Độ bởi tỳ khưu ni Sanghamittä. Nhänh cây 
Bồ đề từ Anurädhapura ở Sri Lanka được trồng ở Sarnath vào 
năm 1921. Một nhánh Bồ Dé khác cũng được trồng tại công viên 
Buddha Jayanti ở New Delhi. Nhánh cây khác cũng trông bởi 
Tiến sĩ Ambedkar vào năm 1956. Nó van đứng sừng sững ở trụ 
sở văn phòng của Hội Phật Giáo Ấn Độ. 
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Những bức vẽ sống động về cuộc đời Đức Phật do họa sĩ người Nhật bên 


trong những bức tường ở điện thờ hiện đại Mulagandha (Sri Lanka) 
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Điện Thờ Hiện Đại Mulagandha (Sri Lanka) 

Những nỗ lực không ngừng của ngài Anagarika Dhammapäla 
đã thành tựu vào năm 1922, khi H.I. Butler, thống đốc của 
bang U.P. (Uttar Pradesh), làm lễ đặt đá cho điện thờ hiện đại 
Mulagandha. Tuy nhién, cóng trinh xày dung bi dinh chi trong 
bón nám do su phán đối từ chính phủ Án Độ. Cuối cùng, Tổng 
Giám đốc Sở Khảo cổ học, ông John Marshal đồng ý cho phép xây 
dựng điện thờ này tại thánh tích. Tất cả gạch Chunar và đá được 
sử dụng trong việc xây dựng. 

Điện thờ được khánh thành bởi ông | Rai Bahadur Dayaram 
Sahni, ban quán lý di tích Phật Giáo và Ấn Độ giáo, thuộc phía 
Bắc Lahore, vào ngày 11 tháng 11 năm 1931. Việc tôn trí xá lợi 
Đức Phát từ Takkasila, xứ Gandhära (nay Texila, thuộc Pakistan), 
ông nói: “Chung tôi vô cùng hân hạnh xin được giới thiệu xá lợi 
chứng thực của Đức Phật Gotama, thuộc dòng Sakyamuni, xin 
dâng cúng đến Mahäbodhi Sabha. Niêm hoan hy của chúng tôi 
khi thấy nhiều xá lợi được tôn trí nơi Đức Phật chuyển Pháp 
luân. Chúng tôi xin tri ân đến Mahäbodhi Sabha.” 
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Tỳ khưu Đức Hiền trước bài kinh Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Pali - 19/12/2008 


Ngài Anagarika Dhammapala đã cho xây dựng điện thờ hiện 
đại và đặt tên là Mülagandha. Tên gọi này được xem là có mối 
liên hệ với quá khứ. Nhiéu xá lợi Phat được tôn trí trong điện 
thờ này, và được chiêm bái môi năm vào ngày trang tròn tháng 
Kartika để cho các Phật tử hành hương thành kính cung thỉnh 
xá lợi nhiêu quanh thị tran Sarnath. Sau đó, các xá lợi được cung 
thỉnh về lại chỗ cũ. 

Vào ngày 26 tháng 11 năm 1957, ông Pandit Kailash Nath 
Kataju, nguyên cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Thống đốc bang 
M.P. (Madhya Pradesh), đã có bài phát biểu về tâm quan trọng 
Phật Giáo trong lễ hội Mülagandha Kuti ở Sarnath, nói rằng: “Từ 
khi Phật Giáo biến mất khỏi vùng đất tuyệt vời này, nơi đây đã bị 
khai thác và nô lệ cho ngoại bang. Nó bị đô hộ trong khoảng 900 
năm; trong đó 700 năm bị người Hồi cai trị và 200 năm bị người 
Anh thống tri. 
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Tượng Phật tôn trí tại điện thờ hiện đại Mũlagandha (Sri Lanka) 


Phong trào độc lập chuyển biến khi chúng ta bắt đầu bàn về 
việc khôi phuc Phật Giáo. Điều này thuần túy chỉ vì Phát Giáo là 
một saddhamma (chánh giáo) lợi lạc và thịnh vượng. Phật Giáo 
nhắm. vào lợi ích của sự tự giác. Bên cạnh đó, khi Phật Giáo bị xóa 
khỏi Ấn Độ, nguyên nhân chính là phải đối mặt với cuộc xâm lãng 
từ ngoại bang. Lịch sử 900 năm là lịch sử Hồi Giáo và thuộc địa 
Anh. Một tôn giáo tốt đẹp đã bị thay thế từ đó. Giờ đây, Phật Giáo 
là món quà tuyệt diệu thánh thiện dành tặng đất nước này.” 

Điện thờ hiện dai Mülagandha khắc họa nhiều bức tranh thú 
vị mô tả về cuộc đời Đức Phật và lời dạy của Ngài trên các bức 
tường; nó được vẽ bởi họa sĩ nổi tiếng người Nhật, ông Kosetsu 
Nasu, là người nhiệt tâm đối với Phật Giáo từ năm 1932-1935. 
Những bức tranh đầy màu sắc là điểm thu hút quan trọng của 
điện thờ Mulagangha. Nó góp phán vào tầm quan trong của 
Sarnath. Những bức tranh quý giá được vé theo sự hướng dẫn 
từ Hoàng để Nhật Bản. 
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Chân dung ngài Anagarika manah tai 
Bao Xe ng Dhammapala, ری‎ za 
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Ngài Anagarika Dhammapala (Sri Lanka) 

Ngài Anagarika Dhammapala từ Sri Lanka đã viếng thăm 
những thánh tích Phật Giáo linh thiêng của Ấn Độ vào ngày 20 
tháng giêng năm 1891. Ông đã nhìn thấy hương thất Mulagandha, 
tịnh thất của Đức Phật ở Sarnath trong tình trạng đổ nát đáng 
thương. Thánh tích này hoàn toàn không được bảo vệ và trở nên 
hoang phế. Lợn hoang đi lang thang trên tàn tích này. Có một ngôi 
đên của đạo Kỳ-na Giáo (Jain) mang tên theo kiến trúc này. Jagat 
Singh là vị cận thân của vua Chet Singh đã lấy đi những viên gạch 
và đá từ Dai Tự Mahavihara (chính là hương that Mülagandha) 
để sử dụng trong việc xây dựng thành Jagatganj ở Varanasi. Bảo 
tháp Dhammaräjika được xây dựng bởi đại de Asoka, về sau đã 
bị phá hủy hoàn toàn. 

Sau sự tàn phá lũ lụt nặng nề bởi 2 con sông là Yamunä 
(Allahabad) và sông Ganga (Sarnath, Varanasi), nơi này đã bị 
lãng quên khoảng 700 năm. Ngài Anagarika Dhammapala rất 
buon khi nhìn thấy thánh tích Phật Giáo trong tình trạng đáng 
thương như vậy. Ông nguyện sẽ tu bổ lại những thánh tích Phật 
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Hòa thượng Säsanarasai và 2 vi ty khưu tham dự lé Kathina 
vào tráng tròn tháng Kartik 2005 tại chùa Thái Lan 


Giáo ở Sarnath. Thật vậy, chính ngài Anagarika Dhammapala la 
người xoa dịu di những nói đau mất mát để khôi phục lại Sarnath 
vinh quang như xưa. 


Bảo tháp bằng đất sét Pahadia, điện thờ Dhammacakka Jina, 
Viện Bảo Tang Khảo Cổ, vườn nai Migadaya đều đáng viếng thăm. 

Bên cạnh đó là sự lộng lay của ngôi chùa Thai có tên la 
Migadáya. Viéc viéng thám các ngói chùa và nhiều di tích khác ở 
đây sẽ mang lại cho những người Phật tử sự cảm nhận sâu sắc 
trong kiến trúc nghệ thuật Phật Giáo đầy phong phú. 

Song song ton tại với ngôi chùa Thái là ngôi chùa Myanmar 
và chùa Trung Quốc. Hai ngôi chùa này được xây dựng trong lối 
kiến trúc rất thú vị. Nhà ga ở Sarnath được lựa chọn một cách 
khéo léo theo kiến trúc Phật Giáo đẹp mắt cho riêng mình. 
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Vườn Nai 






BẢN DÓ CHI TIẾT THÁNH TÍCH SARNATH 


Đến Điện Thờ 
Mulagadha (Sri Lanka) 








Điện Thờ 
Kỳ-na Giáo 
(Jain) 
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4. THÁNH TÍCH KUSINARA 


Kusinara một trong những thánh tích thiêng liêng nhất Phật 
Giáo, nằm khoảng 54,72 km về phía đông quận Gorakhpur, và 
khoảng 35 km về phía bắc thuộc thành phổ Devaria trong vung 
Terai của day Himalaya. Cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi 
của bà Mayavati, Bộ Trưởng bang U.P. (Uttar Pradesh), quận 
Kusinara, giờ day đang tận hưởng không khí của một huyện độc 
lập. Kusinara là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn (Mahaparinibbana). 
Thánh tích này được tôn kính nhất đối với các hàng Phật tử. 

Kusinara là thủ đô của người Malla. Khu vực này cũng gọi là 
Malla-Rastra. Văn tự cổ Pali đê cập nhiều lần hoàng tử xứ Malla 
đã đến thăm khu vực này. Người dân xứ Malla đã hình thành 
một nước cộng hòa bằng đức độ và sự uyển chuyển tuyệt VỜI. 
Chúng được phân thành 2 nhánh, Kusinara và Pava đều có thủ 
đô riêng biệt. 

Kusinara không phải là nơi phón thịnh trong thời Đức Phật 
so với nhiều thủ đô các vương quốc ( Janapada) lớn khác, như 
VIỆC ngài Ananda môt lần nọ thinh cầu Đức Phật nên nhập Niết 
Bàn ở một nơi khác có tiếng tăm hơn. Đáp lại thỉnh nguyện của 
ngài Ananda, Đức Phật đã nhắc đến tầm quan trọng của Kusinara 
trong tiền kiếp. Ngài kể: “Thuở xưa, bậc chiến thắng bốn phương, 
thống trị các nước, có bảy hầm châu báu chính là bậc chuyển luân 
thánh vương Mahasudassana. Đồ thi Kusinara la Kusavati, thuộc 
kinh đô của vua Mahásudassana có chiều dài 12 yojana (126 km) 
tur döng sang tây và rộng 7 yojana (105 km) về phía bắc nam. Dân 
cư của Kusavati được biết đến là Kushvaha.” 


Văn tự Pali phân chia thời kỳ trước Phật Giáo thuộc bắc 
Ấn, và còn lại thuộc vùng (Deccan) của 16 đại vương quốc 
(Mahajãnapada) vì lý do chính trị. 

Những sự kiện trên cho thấy thị trấn Kusinara là thủ đô phồn 
thịnh trong quá khứ. Tuy nhiên, vào thời Đức Phật thì nơi này chỉ 
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là một thị trấn nhỏ. Đức Phật đã dành được sự cảm mến từ người 
xứ Malla, nên Ngài đã chọn nơi đây để nhập Niết Bàn. Ngài nhập 
diệt tai khu vườn Sala thuộc xứ Malla, canh bờ sông Hiranyavatı. 
Kusinärä nằm khoảng 100 km về phía đông vườn Lumbini - nơi 
Đức Phật đản sanh, và khoảng 110 km từ thành Kapilavatthu 
- thủ đô vương quốc Ngài, cho thấy mặt địa lý khá gần với quê 
hương Ngai và dan chung Malla. 

Nằm trên các tuyến đường giao lưu với các thị trấn nổi tiếng 
và quan trọng của miền bắc Ấn. Với từ tâm đối với dân chúng xứ 
Malla, Đức Phật đã căn dặn Đại đức Ananda những lời dạy này 
trong giây phút cuối: “Nay Ananda, hãy đi vào Kusinara và nói với 
dán Malla: “Này các Vasettha, đêm nay, vào canh cuối cùng, Như 
Lai sẽ diệt độ: - Này Vasettha, các Người hãy đến nhanh. Chớ có 
thương tiếc về sau: ‘Nhu Lai diệt độ tại thị trấn chúng ta, tại sao 
chúng ta lại không đến dánh lé Ngài lần cuối” 

Trong 45 năm hoằng dương chánh pháp không mệt mỏi với 
mục đích để giải thoát khổ đau cho nhân loại, sức khỏe của Ngài 
cũng dần dân suy yếu. Ngài trải qua mùa an cư kiết hạ cuối cùng 
tại làng Beluva, gần thành Vesali ngang qua vương quốc Licchavi; 
cuối cùng Ngài đến được thị trấn Pava. Tại đây, Đức Phật nhận 
lời cung thỉnh của người thợ rèn Cunda, va ngự tại rừng xoài. 
Người thợ rèn Cunda đã dâng cúng món thịt heo sira 'sukara- 


` 


Cóng vào thánh tích Kusinàrà 








mamsa (Kinh Trường Bộ, Kinh Đại Bát Niết Ban, số 16, HT. Minh 
Châu dịch) để Ngài thọ dụng. Kết quả của việc thọ dụng này làm 
cho Ngài bị bệnh kiết ly trầm trọng. Đức Phật đi đến Kusinara và 
dừng lại trên đường tam rửa sạnh sẽ tại sông Kututstha. 

Ngài ngụ tại khu vườn sala Upavattana thuộc xứ Malla, cạnh 
sóng Hiranyavati xứ Kusinärä. Biết rõ giờ diệt độ đã đến gần, 
Ngài bảo Đại đức Ananda hãy đặt chiếc giường giữa hai cây Sala, 
đầu hướng về phía bắc. Đây là khoảnh khắc đau buồn nhất, mất 
mát nhất đối với Đại đức Ananda, vị thị giả thân tín đã chăm sóc 
Ngài suốt 20 năm trường. Đức Phật động viên Đại đức Änanda: 
‘Cac pháp có sanh thì có diệt. Rôi sau đó, Ngài sách tấn chư tỳ 
khưu hãy tỉnh cần giới luật, thực hành giáo pháp, và dặn dò chư 
Tăng nên cung kính xá lợi Ngài như thế nào. Cũng trong giây 
phút cuối cùng này, Ngài đã hóa độ cho vị đạo sĩ Subhadda, 120 
năm tuổi, an trú trong Giáo Pháp. Vị này được xem là đệ tử cuối 
cùng của Đức Phật. 

Thể theo tâm nguyện của Đức Phật, người dân xứ Malla tụ 
hội tại rừng Sala và bày tỏ lòng thành kính đảnh lễ Ngài. Trong 
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khoảnh khắc biệt ly ấy, Đức Phật hỏi chư tỳ khưu hãy nêu lên 
những điều nào còn nghi ngó trong giới luật và giáo pháp, và chư 
Tăng trả lời bằng sự im lang. Ngai day: “Nay các ty khuu! Bây gio; 
Nhu Lai cán dán các con, các pháp đều vô thường. Hãy tinh tán 
chánh niệm!” Đây là lời cuối cùng của Đức Phật, Bậc vĩ đại nhất 
đã hiện hữu trên thế gian này đã diệt độ. Đó là đêm trăng tròn, 
tháng tư âm lịch Vesakha. Quả địa cầu rung động vào giây phút 
tận cùng thiêng liêng ấy. Ngài viên tịch ở tuổi 80. 

Dän chúng xứ Malla gìn giữ kim thân Ngài trong suốt 7 ngày 
để mọi người có cơ hội chiêm bái và đảnh lễ. Tang lễ được tổ chức 
long trọng ` với nhiều tràng hoa, trầm hương nghỉ ngút hòa chung 
cùng các lễ nhạc. Sau đó, kim thân Đức Phật được cung nghinh 
bói các vua chúa, thán dân xuyên qua một cuộc diễu hành từ cổng 
phía bắc thị trấn qua cổng phía đông đến tháp Mukuta Bandhana 
xứ Malla. Tại đây, kim thân Ngài được đặt trên gian hỏa thiêu. Khi 
đó, ngài Mahäkassapa, vị đại đệ tử lừng danh của Đức Phật, nhận 
được tin và trở về đảnh lễ Đức Phật lần cuối. Nghi thức hỏa thiêu 
được cử hành dưới sự giám sát của ngài Mahäkassapa. Giàn hỏa 
thiêu được châm lửa và việc hỏa táng hoàn tất. 

Nhiều xá lợi được thâu gom bởi dân chúng xứ Malla, theo 
sự chỉ dạy của Đức Phật, họ cung kính thỉnh về Kusinara và tôn 
thờ trong báo tháp nhu nghi lễ của bậc Chuyển Luân Thánh 
Vương. Hay tin Đức Phật nhập Niết Bàn lan truyền đi khắp nơi 
nhanh chóng. Các nước nghe tin và ùn ùn kéo đến. Có nhiều 


Quang cảnh mô hình Tứ Thánh Tích 
(Chùa Linh Sơn - Việt Nam) : 


nước muốn được cung thỉnh xá lợi Phật. Các vị vua cùng cận 
thần đại diện ít nhất tám nước xin được xây dựng bảo tháp để 
tôn trí xá lợi. Tám phân xá lợi được chia cho: 1. Vua Ajátasattu 
từ thành Magadha, 2. Dòng Licchavi từ thành Vesali, 3. Dòng 
Sakya từ thành Kapilavatthu, 4. Dòng Buliya từ thành Allakappa, 
5. Dòng Koliya từ thành Ramagama, 6. Dòng Brahmi từ thành 
Bethadipa, 7. Dòng tộc Malla từ thành Pava, và 8. Dòng Malla từ 
thành Kusinara. 

Sự hỗn loạn tranh | giành xá lợi xảy ra nhu cuộc chiến. Dé dàn 
xếp ổn thỏa, Bà-la-môn Dona đã đứng ra nhắc nhở các vị vua hãy 
nhìn lại lời dạy hòa bình của Đức Phật. Và việc phân chia xá lợi 
được diễn ra một cách êm thắm. Ông đề nghị số xá lợi này nên 
được chia thành 8 phần và dâng lên cho 8 nước. Bà-la-môn Dona 
nhận lãnh trách nhiệm phân chia các phần xá lợi. Việc phân chia 
hoàn tất, 8 vị vua đã cho xây dựng bảo tháp để tôn trí xá lợi Phật 
trong vương quốc mình. Dòng tộc Malla cũng tôn tạo bảo tháp 
tại Kusinara. Và vì thế nơi này được tôn kính như điện thờ chính 
thiêng liêng nhất đối với người con Phật. 
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Hai trăm năm từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi này đã 
bị lãng quên do sự bành trướng của đế chế Magadha xâm chiếm, 
và lập nên nước cộng hòa nhỏ xứ Malla. Khi đại đế Asoka lên 
ngôi, ngài đã cho xây dựng nhiều bảo tháp, trụ đá và các kiến trúc 
khác tại đây trong chuyến hành hương đến thánh tích Phật Giáo 
linh thiêng này. Nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc là 
ngài Huyền Trang tường thuật trong sử ký của mình. Ngài viết có 
ba ngôi bảo tháp và hai trụ đá, chúng được cho là do đại để Asoka 
xây dựng trong chuyến thăm viếng. 

Sau thời kỳ huy hoàng của triêu đại Asoka, suốt 5 thế kỷ mặc 
dù thánh tích Phật Giáo này không có gi nổi bật đối với Kusinärä. 
Nhưng, việc đáng kể đến chính là sự thành công của Phật Giáo 
trong giai đoạn này đã vươn rộng đôi cánh đến các lục địa lân cận 
của An Độ. Trong cuộc khai quật, một bảo tháp lớn, nhiều tháp 
nhỏ xung quanh và các tịnh xá được tìm thấy. Ngài Pháp Hiển, 
nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc, trong chuyến 
viếng thăm Ấn Độ (399-414 SCN), nhìn thấy bảo tháp và nhiều 
tịnh xá được xây dựng trên chính thánh tích Kusinara này, là nơi 
Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi viếng thăm, ngài Pháp Hiển đã nhìn 
thấy nhiều vị sư trú ngụ đây, điều này cho thấy Kusinärä vẫn hiện 
hữu như là một thị trấn thiêng liêng. 


Ngài Pháp Hiển đến đây, Kusinara một phần thuộc de chế 
Gupta, đóng góp rất nhiều nghệ thuật và văn hóa Ấn Dó. Phat 
Giáo có một ky nguyên sang chói va hầu như toàn Ấn Độ chịu 
ảnh hưởng của nó. Thực tế minh chứng cho thấy nhiều công 
trình được xây dựng tại Kusinara. Dưới triều đại Kumäragupta 
(413-455 SCN), người Phật tử thuần thành tên Harbala đã tôn trí 
tượng Phật lớn trong tư thế nhập Niết Bàn (Mahaparinibbana) 
tai dáy. Nhiéu di vát Phật Giáo có giá tri cũng được gìn giữ trong 
bảo tháp Parinibbàna. Ông Harbala đã cho tu bổ lại bảo tháp 
chính phía sau bảo tháp Parinibbana. Trong thời gian đó, vài 
tịnh xá cổ cũng được cải tạo lại, và vô số tịnh xá khác mới được 
xây dựng lên. Rõ ràng, Kusinara đứng trên đỉnh cao của sự thịnh 
vượng và tâm quan trọng dưới thời Gupta. 

Ngài Huyên Trang đã viếng thăm thánh tích này vào khoảng 
620-644 SCN, chứng kiến thánh tích trong cảnh điêu tàn đổ nát. 
Ngài chiêm bái và đảnh lễ bảo tháp Mahäparinibbäna, bào tháp 
chính và tru dá Asoka dung cao phía truóc thánh tích dang trong 
tinh trang hu hoai. Bén canh dó, ngài mó tá nhiéu tháp, tru dá, 
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các điện thờ được xây dựng nơi diễn ra tang lễ, liên quan đến sự 
kiện nhập Niết Bàn của Đức Phật. 

Ngài Nghĩa Tịnh, nhà hành hương Phật Giáo người Trung 
Quốc, đã viếng thăm An Độ thuộc thế hệ sau ngài Huyền Trang, 
hi lại rất ít chi tiết về Kusinara. Về sau, không còn nguồn lịch sử 
hay văn học nào tiết lộ điều gì về nơi này. Sự suy tàn Phật Giáo 
phía bắc Ấn qua nhiều thế kỷ sau đã nhấn chìm sự thịnh vượng 
và tiếng tăm của thánh tích Phật Giáo nổi tiếng này. Các cuộc khai 
quật cho thấy vài bằng chứng sơ sài về việc trùng tu lại các bảo 
tháp, điện thờ trong phong cách mới để thay thế cho những gì 
đã lạc hậu, lỗi thời. Các nhà khảo cổ cũng tiết lộ sự suy tàn chung 
của thánh tích này. 

Trong lịch sử Ấn Độ, hiện nay Phật Giáo đã khôi phục lại vài 
công trình mới tại Kusinara. Vào thế kỷ thứ 10-11, tịnh xá và điện 
thờ kê nhau được tôn trí tượng Phật Niết Bàn trên nền đất được 
kiến tạo trong nhiệm kỳ của thôn trưởng dưới triêu đại hoàng 
gia Kalchuri. Tượng Phật cám thắng Ma Vương vẫn còn tôn trí 
tại thánh tích xưa, giờ day được gọi là Matha Kumara (Kunwar). 

Cuộc khai quật điện thờ Mahaparinibbbana vào năm 1876, 
một phiến đá đen có 13 dòng chữ viết được tìm thấy; hiện giờ 


đang được trưng bày tại viện bảo tàng Lucknow và Kusinara. 
Những dòng bia ký vào khoảng thế kỷ 11-12 SCN, thuộc ký tự 
Nagai. Ông Carlyle đã giải mã như sau: “Om namo buddhaya, 
namo buddhaya bhikkhave." "Kính lé Đức Phát, Kính lé chư Ty 
khwu Tăng - dé tử Phát" 

Những ky tu theo thứ tu, và những viên gạch chu vi 22 cm 
x 5,58 cm được tim thấy ở đây đã giúp cho nhiêu nhà khảo cổ 
học chứng minh về bức tượng Phật nhập Niết Bàn và điện thờ 
nguyên thủy được xây dựng dưới triêu đại của các vị kế thừa 
Kalchuri trong thế kỷ 11-12. Một đồng xu từ thời Kusana, vài 
tấm đất sét, nhiều cổ vật, cùng thanh kiếm cũng được tìm thấy 
khi khai quật nơi này. 

Trong thế kỷ 12, Phật Giáo hầu như biến mất khỏi nơi này. Do 
đó, các thánh tích Phật Giáo ngoài Kusinara cũng bị lãng quên 
bởi mọi người và bỏ lại phía sau khu rừng. Qua lớp bụi thời gian, 
nơi đây chỉ còn trong ý tưởng mơ hồ với người dân địa phương 
giống như các ngôi làng lân cận Kasiya. 

Khoảng sau 500 năm, ông Buchanan, quan chức của công ty 
Đông An Độ, nhìn thấy các thánh tích trong một cuộc khảo sát, 
nhưng ông phớt lờ sự tôn tại và tâm quan trọng của những thánh 
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tích này. Năm 1854, ông H.H. 
Wilson đề nghị sự hiện hữu 
các thánh tích ở Kusinara 
tại thị trấn Kasiya. Tướng 
Alexander Cunningham, 
vị tướng người Anh, thăm 
viếng thánh tích này vào năm 
1861-1862, và là người đầu 
tiên xác định day chính là 
Kusinara. Thuc té cho thấy 
ông xác minh được vài cơ sở 
có báng chứng thuyết phuc từ thực địa Phật Giáo. 


Ông đã đưa ra những bằng chứng xác thực dựa trên cơ sở 
liên hệ đến nhiêu tên địa phương của các di tích và gò đất. Di 
tích chính goi là 'Matha- Kora Ka Kote, trùng khớp với tượng 
Phật trong tư thế chạm đất, nằm cạnh 80 đất nhỏ gần đó. Khoảng 
1,5 km về phía đông, có khối gạch khống lồ đổ nát là tháp trà tỷ 
Ramabhara. Việc giải thích các địa danh không dễ dàng chút nào 
đối với ông Alexander Cunningham, dù cố gắng cắt nghĩa 'Matha 
Kumära' có nghĩa là Hoàng Tử Mất, ám chỉ Đức Phật đã từ giã 
trân gian sau khi rời khỏi nơi này. 

Mười lam năm sau, vào năm 1876, ông Carlyle, trợ lý tướng 
Alexander Cunningham, tiếp tục khai quật thánh tích này với quy 
mô lớn hon, và đào được bảo tháp chính lớn gần như toàn ven. 
Một thành tựu đáng kể của ông trong việc phát hiện ra tượng 
Phật nhập Niết Bàn lớn tại vị trí Mahaparinibbana từ tan tích 
bảo tháp hình chữ nhật. Ông cũng đảm nhiệm việc phục chế lại 
tượng Phật Niết Bàn và phát hiện thêm vị trí điện thờ đã ton trí 
tượng Phật này. 

Các cuộc khai quật được tiếp tục bởi ông Vogal vào năm 1904- 
1907, dưới sự cố vấn của Hiranand Shastri suốt 2 năm từ 1910- 
1912. Tóm lại, nhiều tịnh xá, tháp nhỏ và các kiến trúc khác được 
tìm thấy xung quanh bảo tháp chính. Điều này khẳng định rõ 
hơn trong việc xác minh thánh tích Kusinara. Nhiều bằng chứng 
khác cũng được tìm thấy tại nơi này như các cổ vật có chạm trổ, 
đĩa đồng, v.v... 

Những phát hiện trên có tâm quan trọng lớn hơn cho các nhà 
khảo cổ học và nhiêu Phật tử trong việc nghiên cứu. Việc phát 
hiện thánh tích Mahaparinibbana được xem như là di tích cuối 
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cùng quan trọng nhất đối với các hàng Phật tử. Đây là mấu chốt 
thành tựu to lớn và niêm tự hào đối với các nhà khảo có. Như vậy, 
sau gần 7 thế kỷ, nhiều hoạt động tôn giáo kết nối với Kusinara 
và các di tích Phật Giáo dần dần được khôi phục lại. Bên cạnh, 
những ngôi chùa hiện đại, nhiều nhà trọ, các tổ chức giáo dục và 
văn hóa có thể nhìn thấy ngôi bảo tháp linh thiêng ở Kusinara, 
báo hiệu hàng loạt hoạt động đang diễn ra từng ngày. 

Các di tích tại Kusinara được chia làm ba khu vực: (1) Thánh 
tích chính gồm bảo tháp Mahaparinibbana và các di tích khác 
xung quanh; (2) Matha Kora về phía đông nam; và (3) Bảo tháp 
Ramabhara (tháp Trà Tỳ - hỏa táng), khoảng 1 km ve phía đông 
Matha Kunwar. 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 

Có 3 cụm di tích trên là quan trọng nhất và rộng lớn, gồm tháp 
chính trên nên thánh tích, nhiều tịnh xá, ngôi tháp nhỏ và các 
di tích khác xung quanh bảo tháp Mahaparinibbana. Điện thờ 
chính và bảo tháp phía sau có chiêu cao khoảng 60,96 mét được 
ngài Huyền Trang mô tả khá phù hợp với các kiến trúc. 

(1) Bảo Tháp Chính: Bảo tháp chính được phát hiện bởi 
ông Carlyle vào năm 1876 chỉ còn như một đống gạch khổng 
lồ. Tháp có lẽ cao 45,72 mét lên đến đỉnh. Bệ nền bảo tháp và 
de chân điện thờ Mahaparinibbana có chiêu cao 2,74 mét từ 
mặt đất. Phía trên là tâng hình trụ cao 5,49 mét, được trang 
trí thêm tường cột trên đó. Tầng trên có kiến 


trúc hình bầu dục, chiều cao từ mặt Uu LM 
đất trở lén là 19,81 mét. Gạch chủ Ke khi 















yếu duoc sử dung với đủ loai kích 
cỡ khác nhau qua từng thời ky. Và 
trong só dó duoc trang trí báng hoa 
ván các kiéu. Diéu này cho tháy su 
hiện hữu của các kiến trúc khác 
xung quanh di tích mang vóc dáng 
hình bâu dục. 

Vào năm 1910, khi cột trụ bảo 
tháp được hạ xuống, một xu bằng 
đông thuộc niên đại vua Jaiguptas 
được tìm thấy gần đỉnh trụ. Một 
nên gạch tròn khá sâu khoảng 
4,27 mét, có đường kính 0,64 
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Ty khuu Dic Hiên, Thwong toa Indacanda, Hóa throng Nandaratana 
(nguoi Sri Lanka), Sw có Tir Tam (tw trái sang phái) - 16/12/2009 


mét lẫn chiều sâu. Trên dé gạch phát hiện ra một nồi đồng 
cùng với nắp đồng đang đậy úp lên. Tấm đồng khắc ghi bài kinh 
Nidana và dòng chữ giải thích tấm đồng được đặt trong điện thờ 
Mahaparinibbana do ông Hanbala. Bên cạnh đó còn có nhiêu 
cổ vật khác, hũ dung vai dong xu bạc thuộc niên đại hoàng dé 
Kumaragupta. 

Bảo tháp còn có một tháp nhỏ được đặt ở bên trong khoảng 
2,82 mét và được tôn trí tượng Phật tại chính giữa trong hốc 
phía tây. Bên trong bảo tháp còn tìm thấy một tấm đất sét và 
than đen, đây có thể là di tích còn sót lại từ nghi lễ hỏa táng Đức 
Phật. Quan sát bảo tháp ở phía trong cho thấy nó không được 
xây dựng sớm hơn bảo tháp bên ngoài. Tượng Đức Phật thiên 
định xuất hiện từ thời kỳ đầu kỷ nguyên Thiên Chúa. 

Bảo tháp được khôi phục hoàn toàn nhờ ông U. Po Ku và ông 
U. Po Hlang, người Myanmar cúng dường vào năm 1927. Bên 
trong kiến trúc hình bau duc có dung mô hình tái hiện lại điện 
thờ thu nhỏ ban dau, cao 6,1 mét từ mặt nền. Vào lúc 6:00 sáng 
- 10:00 sáng, ngày 18 tháng 3 năm 1927, một tấm đồng cùng vô 
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Twong Dic Phát nháp Niet Bàn, có chiéu dài 6,1 mét 








số vàng bạc và đồng 
khác để cử hành nghỉ 
lễ tôn trí trong mô 
INE? hình tổng quan với 
m4 Du sw chứng minh của 
corrio 16 vị tỳ khưu, dan 
đầu là ngài Bhadanta 
U. Chandramani Mahathera (1876-1972). Sau khi nghi lễ chấm 
dứt, bảo tháp hoàn toàn được khóa kín. Tấm đồng ghi lại thông 
tin chi tiết về thánh tích, việc khai quật di tích, thẩm định và các 
sự kiện khác v.v... 

(2) Điện Thờ Mahaparinibbana: Như bảo tháp chính, điện 
thờ này cũng được xây dựng trên nên gạch. Những tàn tích điện 
thờ và tượng Phật trong tư thế nhập Niết Bàn (Mahaparinibbana) 
được phát hiện boi ông Carlyle vào năm 1876. Bức tượng tìm 
thấy trong tình trạng hư hoại nặng nằm trên nền đổ nát. Nhiều 
phần tượng gay vỡ bị chôn vùi dưới nền nên việc phục chế có cơ 
hội hy vọng hơn. Tượng Đức Phật nhập Niết Bàn có chiêu dài 6,1 
mét và được làm từ khối đá cát đỏ (cẩm thạch hồng) từ Chunara. 
Ngài Sheela Prakash xác nhận đế tượng được làm bang đất nung. 
Chúng tôi cũng đồng tình quan điểm của ngài Sheela Prakash. 
Bức tượng mô phỏng Đức Phật vào giây phút cuối của Ngài đang 
nam nghiêng bên phải, mặt quay về hướng tây. 

Phía trước bồ đoàn có ba tác phẩm điêu khắc, ngài Ananda gần 
bàn chân Đức Phật, ngài Subhadda ở giữa và thân y Jivaka (hay 
ngài Dabba Malla) ở góc trên. Hai bức tượng ở hai đầu với tư thế 
chống tay bày tỏ sự đau buồn; trong khi đó, bức tượng phía giữa 
khắc chạm một người đang ngồi xổm,mặthướng vào trong. Ở giữa 
là bia ký thuộc triêu đại Kurnaragupta vào thế kỷ thứ 5 (413-455 
SCN), ghi rõ bức tượng này là: “Một tặng phẩm của ngài Haribala 
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từ Mahavihara và được 
điêu khắc bởi Dinna”. 
Hiện tại điện thờ 
(cetiya) được xây dựng 
lại vào năm 1956 do ủy 
ban chính phủ An Độ 
thành lập vào tháng 5 
năm 1955, nhằm phát 
triển thánh tích gắn 





liên với cuộc đời Đức و یی‎ tt T2 2008 
Phát nhàn dip ky niém 

2500 Zei ngay đản Tỳ khưu Đức Hiền (Dịch giả), Ty Khưu Dhammapalo, 
sanh của Ngai. Ty khwu Thiên Thûng - 16/12/2008 


(3) Các Tinh Xá Và Di Tích Khác: Nhiều di tích về các tịnh 
xá cổ, bảo tháp và các kiến trúc khác được tìm thấy quanh thánh 
tích này. Hầu hết các tịnh xá đều nằm ở phía tây. Một số cổ vật 
khắc ghi được tìm thấy từ các công trình kiến trúc. Các cổ vật 
như con dấu bằng đất sét vẽ hình bồ đoàn của Đức Phật nhập 
Niet Bàn (Mahaparinibbana) dưới những cay Sala, voi Tang 
chung vay quanh. Những bia ky nay thuộc văn tự vào thế kỷ thứ 
4. Đồng xu bạc từ thời vua Damsena ở miên tây Ấn Độ cũng được 
tìm thấy. 

Nhiều tịnh xá dường như xây dựng sớm hơn thế ky thứ 4. Có 
tịnh xá lớn nhất phát hiện tại thánh tích này với diện tích 45,72 
mét vuông. Tịnh xá này gìn giữ nhiều cổ vật có niên đại từ năm 
900 SCN; có thể đây là ngày khởi công xây dựng tịnh xá. Một vài 
tịnh xá khác cạnh đó cũng có nhiều cổ vật và chậu kim loại dưới 
triêu đại Gupta đều được phục chế. Một đồng tiền vàng thuộc 
thời kỳ Chandragupata II (vào thế kỷ 4 - 5 SCN) cũng được phát 
hiện ở đây. Bia ký dưới triều đại Kusana và một bức tượng được 
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điêu khắc ở Mathura cũng 
được tìm thấy. Có tượng 
mang bia ký thuộc thế kỷ 
thứ 5, ghi rõ bức tượng được 
tôn tạo bởi vị thiện nam tên 
Dinna từ Mathura. 

Tại phía nam thánh tích 
chủ yếu là các tháp nhỏ; 
chúng được tôn tạo bởi 
các nhà hành hương có tín 
tâm. Ở phía đồng van còn 
nhiêu tàn tích của một bảo 
tháp có lẽ thuộc thế kỷ thứ 
7. Khoảng 8 đồng tiên xu 
từ thời Kaniska và Kada- 
Fisis II được phục chế 
riêng biệt; chúng được tìm 
thấy từ khu di tích khác có 
lẽ thuộc kiến trúc Maurya. 
Nhiều bằng chứng về các 
ngôi tháp khác cổ xưa hơn 
đều được tìm thấy; nhưng 
| | chúng vẫn còn chôn vùi 

| 20 SÉ ۲و‎ 0۶+ l 2S duói nén tháp chính. 

a Ge Ge Phd iodo A Phía bac, nhiêu bảo tháp 
được tôn tạo bởi những 
người hành hương. Bên 
cạnh đó, nhiều kiến trúc 

Maurya bị chôn vùi bởi các công trình về sau. Sau thế ky thu 10, 
thực tế cho thấy nhiều công trình vẫn tiếp tục xây dung û 0 day từ 
thời Maurya. Một bức tượng nữ nhân từ thế kỷ 1 và bia ky € ở thế 
kỷ thứ 5 SCN cũng được tìm thấy tại thánh tích này. Xa xa về phía 
bắc có hai tịnh xá với cổng vào nằm phía nam, hướng đối diện 
bảo tháp chính. Nhiều cổ vật khắc ghi cũng phát hiện nơi này khi 
tu bổ công trình từ thế kỷ thứ 9 - 10 SCN. 

Nhìn xa từ thánh tích về phía đông, có một tịnh xá khá biệt 
lập. Điểm nổi bật ngôi tịnh xá này không hướng về bảo tháp mà 
có hướng ngược lại. Nó không có sân trước như các tịnh xá khác 
nhưng căn phòng rộng rãi ngay chính giữa là Uposathagara, để 
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chư tỳ khưu sử dụng hành tăng sự Uposatha. Tấm đất sét phi lại 
giáo lý căn bản cũng được tìm thấy ở đây. Dường như tịnh xá 
được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 - 11 SCN. 

(4) Điện thờ Matha-Kumara (Matha Kuar): Một tượng 
Phật lớn, tọa lạc khá xa về phía tây nam của thánh tích, người 
dân địa phương gọi đây là điện thờ Matha-Kunwar. Bức tượng 
có chiều cao 3,05 mét làm bằng đá xanh từ quận Gaya. Tượng 
trong tư thế cảm thắng Ma Vương (tay phải chạm mặt đất - 
phassabhümi). Trên bé Phật có bia ký từ thé kỷ thứ 10 hoặc 11. 
Bức tượng được tìm thấy trong hai phần, được phục chế và tôn 
trí tại vị trí ban đầu vào năm 1927 với sự trợ duyên của các thí 
chủ người Myanmar. 

Ông Carlleryle phát hiện điện thờ này cùng với bức tượng vào 
năm 1876, về sau cuộc khai quật hé lộ thêm di tích này được cho 
là một phần của thánh tích. Những cổ vật đất sét từ thế kỷ thứ 
10 - 11, và bia ký trên đá cho thấy điện thờ được tôn tạo bởi vị 
trông coi địa phương trong thời vua Bhimat II, dưới triều đại 
Kalacuri. Nhiều cuộc khai quật vê sau chứng minh tịnh xá và di 
tích này thuộc một phân trong các di tích được xây dựng quanh 
bao tháp chính và điện thờ Mahaparinibbana, có tường thành 
bao bọc dài 381 mét, phủ kín diện tích 145,687 mét vuông. Bức 
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tường từ nam sang đông với 
đường vào rộng 3,61 met. 
Cho đến nay, chỉ còn một 
phan ba trong toan bê buc 
tường thành được tìm thấy, 
phần còn lại vẫn đang chờ 
khai quật. 

(5) Tháp Trà “Ty 
Ramabhara: Cách di tích 
Matha Kumara ve phía đông 
khoảng 1,61 km, có môt gò 
tháp báng gach canh hó nuóc 
nhỏ. Người dan dia phương 
gọi đây là bảo tháp trà tỳ 
Ramabhara. Khoảng cách 
hơi xa so với các di tích ở 
Kusinara và có nét kiến trúc 
riêng biệt cho thấy bảo tháp 
thuộc xứ Malla với tên gọi 


Mukuta Bandhan, là nơi diễn , , 
ra nghỉ lễ trà tỳ (hỏa táng) của § 


Đức Phật. 


Vào năm 1910, phía đông | 


go tháp được khai quật cho 
thấy đây là ngôi tháp lớn, có 
hình bau dục và theo lối kiến 
trúc tang (Medhi) với chu 
vị 34,14 và 47,24 mét dạng 
tròn tương đối. Tháp có kích 
cỡ gấp 2 lần tháp chính. Bên 


trong được tìm thấy nhiều cổ + 





Tháp trà ty Ramabhara giữa thế kỷ 20 


vật đặc trưng Phật Giáo với ký کے‎ s 


tự thời trung cổ. Dường như | 


bảo tháp được tu bổ và phục 
chế nhiêu làn. Bảo tháp rất 
quan trọng đối với nhiều Phật | 
tú. Còn các tháp nhỏ được | 
tôn tạo bởi những nhà hành 
hương cũng được phát hiện 
bên cạnh đó. 





Tháp trà tỳ Ramabhara đầu thế kỷ 21 
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Ty khưu Paññadipa trước tháp trà ty Ramabhara 

Những Công Trình Mới: Trong những thế kỷ trước, sự thu 
hút việc đổi mới liên quan đến Phật Giáo chứng tỏ sự nỗ lực 
lớn lao của ngài Anagarika Dhammapäla (1864- 1933) và ngài 
Babasaheb Ambedkar (1814-1893). Con đường mới đến thánh 
tích Kusinara được thành lập nhanh chóng để cho thánh tích này 
không bị lãng quên. 

Những công trình lớn nhất trong chủ trương này được 
thực hiện bởi người Myanmar. Nhiêu công trình xây dựng mới 
ở Kusinara dưới sự lãnh đạo tài tình của ngài đại thông tuệ 
(Aggamahapandita) Jnaneswara và ngài Sheel Prakash là những 
vị nhận lãnh trách nhiệm được chỉ đạo từ ngài U. Chandramani 
Mahathera và nhiều vị khác đều chung chí hướng ở Myanmar. Sự 
nổi bật và lộng lẫy nhất giữa các ngôi chùa tháp hiện đại thì phải 
ké đến chùa tháp vàng Myanmar (mô phỏng theo tháp Shwe 
Dagon), nhiêu tăng xá, trường học, bệnh xá, và nhà trọ cũng 
được xây dựng. 

Như chúng ta đã thấy, các công trình xây dựng đã bắt đầu từ 
thời Phật nhập Niết Bàn và tiếp tục đổi mới cho đến thế kỷ 21. 
Đó là sự thể hiện tấm lòng chân thành của người con Phật đối 
với thánh tích này. 

Thánh tích Kusinara có tâm quan trọng đến cả thế giới, bởi 
chính nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của Đức Phật, bậc 
vĩ nhân siêu thế đã dành trọn cuộc đời vì sự giải thoát khổ đau 
cho tất cả chúng sanh. Vì vậy, nhiều người con Phật từ những đất 
nước xa xôi cũng lặn lội đến đây để cung kính cúi đầu đảnh lễ và 
tán dương ân Đức Phật. 

Các Di Tích Cố Đô: 

Khoảng 762 mét ve phía đông nam Matha Kunwar Kot, 91,4 
mét về phía tây bảo tháp Ramabhara và gan Anirudhavana có 
một ngôi làng nam trên những di tích của những ngôi nhà và 
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Ty khuu Bhadanta U. Chandramani Mahathera 
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tịnh xá đổ nát thuộc có đô xưa. Giữa ngôi làng, còn lại bốn ngôi 
tháp nhỏ nằm trên rãnh muong. Các cuộc khai quật ở đây tìm 
thấy bốn tấm gạch khắc ghi trên đó về bốn sự kiện chính của 
cuộc đời Đức Phật. Những ngôi tháp này nằm sâu dưới mặt đất 
khoảng 2,4 mét. 

Các nhà khảo cổ học tin chắc thủ đô cổ xưa được nới rộng 
đâu đó về phía đông. Ngược lại, thủ đô được cho là một phần 
của các khu rừng Sala xứ Malla. Một vài học giả xác định Kotavan 
(Vanamurcha) về khoảng 6 km phía tây-nam của Kusinara hiện 
tại chính là thủ đô của Kusinärä ngày xưa. Tuy nhiên, tiến sĩ 
Vogal, nhà khảo cổ học nổi tiếng, đưa ra giả thuyết răng thủ đô 
xưa được mở rộng đến Sisava, xa về phía nam của ngôi làng. Mặt 
khác, ngoai biên Kusinärä coi nói đến khu rừng Aniruddhavana 
ở bờ tây sông Chhoti Gandak. 

Có một truyền thuyết rất thú vị liên quan đến bảo tháp này. 
Một tu sĩ Phật Giáo ngài U. Suriya, sinh năm 1886, viếng thăm 
Kusinärä Ở tuổi 40 vào năm 1926. Tâm nguyện của ngài là muốn 
tận mắt viếng thăm noi đản sanh của Đức Phật. Tại Kusinara, ngài 
U. Suriya trú lại một thời gian với hòa thượng U. Chandramani 
Mahathera tại tăng xá Niết Bàn. Ngài U. Suriya, có tiếng tăm 
như giáo sĩ Chini Baba ở Kusinärä. Ngài thích vàng lặng. Ngài 
dựng cho mình ngôi chòi nhỏ trên cây đa nằm cạnh tháp trà tỳ 
Ramabhara. Ngài quý mến bảo tháp Ramabhara. Dù nhiều lần 
nỗ lực nhằm thuyết phục ngài rời khỏi chỗ ngụ trên cây, nhưng 
không làm sao thuyết phục được ngài. 


Chính phủ Ấn Độ đề nghị tu bổ lại các điện thờ Phật Giáo như 


f Quang cảnh chùa Thái Lan 
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là một phần kỷ niệm 2500 đản sanh của Đức Phật. Bảo tháp 
Ramabhara cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, giáo chủ Chini Baba 
không đồng tình với lời đề nghị đó. Ông từ chối bỏ đi và cương 
quyết dù phải chết tại nơi này. Vào năm 1955, trong chuyến 
viếng thăm các thánh tích, thủ tướng Jawaharlal Nehru (Ấn Độ) 
cho goi riêng giáo chủ Chini Baba. Sau khi được thủ tướng thuyết 
phục, ông chấp nhận và đồng ý rời khỏi chỗ ở của mình. Để danh 
lễ đến Đức Phật, giáo chü Chini Baba dá thuc hién theo nghi lé 
Phật Giáo của quê hương bằng việc đốt cháy nhiều bấc được trét 
bơ sữa (dầu bơ') trên đầu, ngực, cánh tay v.v... Cuối cùng, giáo chủ 
Chini Baba qua đời vào ngày 19 tháng 12 năm 1971 tại Kusinara. 

Kusinärä hướng đến xây dựng mới: Ty khuu Swami 
Mahavira đặc biệt lưu tâm đến việc đổi mới tại trung tâm Phật 
Giáo này. Cá nhân ông đã mua lại một số đất với giá 60 rupee 
cho môi bigha (1337,8 m?) và bắt đầu quyết định xây dựng 
ngôi tịnh xá. Người đệ tử Khejari đến từ thị trấn Pavan (Rama) 
ở Chitagong (Bangladesh) đã cúng dường 15,000 rupee để xây 
dựng ngôi tinh xa này, và hoàn thành vào nam 1902. Hai bức 
tượng chân dung Tỳ khưu Mahavira và Khejari tăng thêm vẻ uy 
nghiêm phía hiên nhà phía tây của ngôi tỉnh xá hiện gio. Do vay, 
việc phát triển toàn diện Kusinara một phần là nhờ sự nỗ lực của 
ty khưu U. Chandramani Maháthera khi ngài phục chế lại bảo 
tháp vào năm 1926-1927. Sau này ông Afochu cùng vợ Makinu 
đã mạ vàng lên đá vào năm 1934. 


Chư Tăng và Phật tử Việt Nam viếng 02 
tháp trà tỳ ramo 4 — 
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Bức họa được khắc ở cổng Sanchi mó tả cuộc xung đột về phân chia Xá lợi Phật 


Tượng Phật Matha Kunwar được tôn trí trên ngôi bồ đoàn 
cổ vào năm 1912. Học trò ông Afochu kiến tạo ngôi chùa không 
mái vào năm 1926-1927. Tỳ khưu Sradhananda từ Sri Lanka 
bắt đầu mở trường học miễn phí tại đây vào năm 1929, qua sự 
động viên của tỳ khưu Kittima. Ông chủ Jugal Kishor Birla xây 
dựng nhà nghỉ Birla, và một trường học lớn tại Kusinara giữa 
năm 1934 và 1942. 

Vào năm 1944, ngài Chandramani Mahathera thành lập 
trường Mahävira, được xem như là một phân của sự hôi phuc noi 
đây. Bên cạnh đó, Tỳ khưu Niwas, và nhà trọ cho những người ti 
nạn Arakani cũng được xây dựng. Thư viện Parinibbana cũng 
tọa lạc ở đây. Chính ngài hòa thượng U. Chandramani Mahathera 
tế độ cho tiến sĩ Babasaheb Ambedkar đến với Phật Giáo tại 
Nagpur vào ngày 14 tháng 10 năm 1956. Một triệu người học trò 
của tiến sĩ Ambedkar cũng quy y Phật Giáo trong dịp đó. 

Ngoài ra, phải kể đến nhà trọ Birla, chùa Linh Sơn (Việt Nam) 
và phòng nghi (dhammasala); chùa Lạt Ma và phòng nghi pháp 
đường; Dak Bungalow cũng xây dựng nhân dịp kỷ niệm 2500 
năm Đức Phật đản sanh; người An Độ, Nhật Bản và Sri Lanka 
(Tích Lan) đã cho xây dựng ký túc xá Buddha Jayanti và trại lính, 
bảo tháp Hòa Bình Thế Giới và pháp đường; Bảo tàng chính 
phủ và một trường học Phật Giáo ve phía đông điện thờ chính 
(vihara) và phía nam đường cao tốc só 28 cũng tọa lạc ở đây. 

Viện Bảo Tàng Phật Giáo 

Tầm quan trọng của thánh tích Kusinara linh thiêng đã truyền 
cảm hứng cho nhiều quốc gia khi thành lập các trung tâm văn 
hóa và tôn giáo của họ trên mảnh đất này. Do vậy, thánh tích được 
công nhận với một niêm tin tuyệt đối và ảnh hưởng trên toàn 
cầu. Một viện bảo tàng quả thật quá cần thiết và thích hợp trong 
việc thu thập và bảo lưu lại các tài sản khảo cổ quý ở Kusinärä, 
đó là điều cấp bách nhưng đòi hỏi phải có thời gian. Vì thế, công 
trình xây dựng Viện Bảo Tàng Phật Giáo Chính phủ được khởi 
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công với sự tài trợ, hợp tác của tổ chức Nhật Bản vào năm 1992- 
1993 tại Kusinara. 

Báo Tang Chính phủ có hai phòng trưng bày chính: Một phòng 
chỉ dành riêng về “Đức Phật nghệ thuật”. 0 day trung bay cac pho 
tượng bằng đất sét, đá, kim loại, nhiều cổ vật và những bức tranh 
thanka từ Tay Tạng lẫn Nepal. Những điểm sáng chói của nghệ 
thuật dan dan được hồi sinh từ khu vực Kusinara, đã tạo nên sự 
hấp dẫn chính cho phòng trưng bày nghệ thuật này. Trong nhiêu 
cổ vật, nổi bật nhất là hình vẽ Đức Phật nhập Niết Bàn, tượng 
Phật thiền định từ thời Gupta, và bức tượng người đệ tử trên ba 
viên gạch có hoa văn. 

Nhiều bức tượng Đức Phật và Bồ Tát nổi tiếng thuộc phong 
cách Mathura và Gandhara được tôn trí một nơi đặc biệt trong 
phòng trung bày nghệ thuật này. Ngoài ra, việc trưng bày từ thé 
kỷ thứ 3 đến thế kỷ 19 được lưu giữ qua trình tự niên đại. 

Phòng trưng bày khác dành riêng cho “Tranh Ảnh Đức Phật. 
Rất nhiều bức ảnh đậm màu sắc nói lên những sự kiện chính về 
cuộc đời Đức Phật, bắt đầu từ nơi đản sanh - Lumbinï - đến nhập 
Niét Bàn - Kusinärä. Ngoài ra, bảo tàng còn trưng bày nhiêu hình 
ảnh liên quan đến các bức tượng nổi tiếng tôn thờ ở Mathura, 
Gandhara, Sanchi, Sarnath, Bharahuta, Amravati và nhiêu trung 
tâm nghệ thuật khác. Vô số bức ảnh nghệ thuật Phật Giáo từ 
nhiều quốc gia nổi tiếng như - Trung Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, 
Myanmar, Tây Tạng và Nepal đều được trưng bày một góc danh 
dự trong phòng trưng bày nghệ thuật này. 

Chúng tôi tha thiết kêu gọi nếu có những bức tượng hay các 
có vật khác được tìm thấy ở Kusinara, hoặc dang trưng bày ở bảo 


tàng khác xin vui lòng chuyển lại cho viện bảo tàng này. 

Tháp Thờ Ty Khưu Mahavihara: Ngôi bảo tháp được tôn 
tạo để kỷ niệm ngài Hòa thượng Mahavira Swami. Tháp cao 
khoảng 100 mét nam phía sau đại tháp Mahaparinibbana. 

Chùa Linh Sơn (Việt Nam): Ngôi chùa đầu tiên mà quý vị 
có thể nhìn thấy khi tiến vào thánh tích Kusinara đó là chùa 
Linh Sơn. Đây là bản sao nhiều kiểu mẫu điện thờ Phật Giáo Ấn 
Độ (4 thánh tích) tạo thêm nét phong phú cho ngôi chùa này. 
Dep nhất có tháp Đại Giác (Mahabodhi Mahavihara), dai tháp 
Dhammeka ở Sarnath (Varanasi). Ngoài ra, chùa còn có phòng 
nghỉ (dhammasala) với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất. 

Chùa Tây Tạng: Người Tây Tạng dựng lên ngôi chùa tuyệt 
đẹp tại nơi này. Ngôi chùa được đánh giá cao về mặt kiến trúc 
độc đáo riêng với màu sắc tươi sáng. 


Chùa Nhật Bản: Tổ chức Nhật Bản đã tôn tạo ngôi bào tháp 
lớn dựa trên nhiều kỹ thuật hiện đại về mặt kiến trúc. Có nhà 
khách rất lớn trong khu vực bảo tháp. Bảo tháp năm trước viện 
Bảo tàng Kusinara. Ngài tỳ khưu Assaji, từ Sri Lanka, đang trông 
coi ngôi chùa này. 

Thông tin & Cơ Sở: 

Mã code ĐT: 05563; Ngân Hàng Trung Ương Ấn Độ (Central 
Bank of India) NH 28 đường Kasiya (SĐT. 271.089), và Ngân 
Hàng Nhà Nước An Độ (State Bank of India) (SDT. 271.024); 


Chùa Alchuni - Nhật Bản 
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tuy nhiên họ không đổi tiền từ tấm check. Cục Du lịch bang U.P, 
thuộc chính phủ ở đường Buddha Marg. Chi nhánh Bưu điện tại 
ngã tư chính (SĐT. 271. 029); Mã số bưu chính: 274.403. Trung 
tâm y tế cộng đồng nằm trên đường Deoria tại Kasiya. Bệnh viện 
Chính phủ Ayurvedic 0 đường Buddha Marg. Quán điện thoại 
bàn - gọi quốc tế (ISD) năm trên đường Buddha Marg, bên cạnh 
Buddha Dwar. 

Chỗ Nghỉ Và Ăn Uống: 

Khách sạn Lotus Nekko (SĐT. 271.039), Nhà trọ Phật Giáo 
Quốc tế, nhà trọ Hindu Birla, nhà trọ Nepal, lữ hành du lịch bang 
U.P. Bungalow (Uttar Pradesh, State Tourist Bungalow), nhà nghỉ 
Ashok (Ashok Traveller s Lodge: ITDC), chùa Linh Son, Việt Nam 
(xưa kia lá của Trung Quốc). Chùa Myanmar (Myanmar Buddhist 
Temple) cung cấp phòng trọ với giá bình dân, nhà khách (Guest 
House) (SĐT. 271. 035). Bên cạnh chùa tháp Myanmar, trên 
đường Buddha Marg, có quán cà phê Yama Kwality phục vụ thức 
ăn khá ngon: thức ăn kiểu Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Trung 
Quốc, Tây Tạng, Nepal và thức ăn nhanh. 

Đi lại và các tuyến đường xe lửa: Gorakhpur 

Tổng dân số của Kusinärä là 1 triệu; Má số DT vùng: 0551. 

Đây là thị trấn du lịch Ấn Độ chính yếu cuối cùng ngang qua 
biên giới Nepal. Quân đội Anh và Gorkha đã đụng độ gan thi 
tran nay trong những nam dau cua thê ky 18. Sau nay, noi day 
trở thành trung tâm tuyển lính tân binh Gorkha cho quán dói 
Anh và Án. Đây là trung tâm lý tưởng và thị trấn bảo trì đường 
sắt lớn. Thị trấn này cũng có trung tâm hành hương đến đền 


Khách san Lotus Nikko - Nhật Bản 
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Tổng thống Ấn Độ Tiến sĩ A.PJ. Abdul Kalam thăm viếng chùa Thái Lan - 03/05/2006 
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thờ Gorakhnath, nơi quan trọng cho nhiều nhà tu khổ hạnh 
(Sannyasix) thuộc phái Gorakhpanthi. Trên con đường NH 28 tại 
cây số 55 về phía đông thành phố Gorakhpur là Kasia, từ đó 3 km 
về phía tây nam là thị trấn Kusinärä. 

Chủ yếu vé ngân quỹ du lịch: Ganges, Rạp chiếu phim Chowk, 
quản lý tốt các phòng máy lạnh, nhà hàng, tiệm kem; và Bobina, 
Gatashanker Chowk, đường Nepal. Nhà khách có giá hợp lý khác 
là: nhà khách Modern (hiện đại) gần trạm xe buýt; nhà khách 
Standard đối diện bến xe; nhà khách York tại trung tâm thành 
phố; và nhà khách du lịch Gupta (Gupta Tourist Lodge) nam đối 
diện øa xe lửa. 

Từ nhà ga đi bộ tam 3 phút đến trạm xe buýt. Xe buýt có dịch 
vụ chuyên chở đến thành phố Lucknow, thành phố Varanasi 
(khoáng 205 km, 7 gió), thành phố Patna, và nhiều thị trấn khác 
trong khu vực. Nhiều du khách lựa chọn xe buýt để đi qua biên 
giới Nepal. Ngoại ô thành phố Gorakhpur khoảng 5 km có con 
đường đi ngang qua dën thờ Gorakhnath, đi thêm 7 km đến 
Campierganj (29 km), rẽ trái đi Nauwgarh (32 km) và tiến về 


thánh tích Lumbini (khoảng 65 km) - nơi dan sanh Đức Phật, 
thuộc biên giới Nepal. 7 giới này có thể bị đóng cửa, do vậy 
bạn có thể tiếp tục đi đến cửa khẩu biên giới Sonauli (59 km). 
Đây là tuyến đường ngắn nhất đi về phía bắc thị trấn Pharenda 
(Anand Nagar, U.P.) để băng qua biên giới Nepal tại Sonauli. 

Có nhiêu xe buýt đến Nautanwa (thuộc quận Maharajganj, 
bang Uttar Pradesh). Bạn có thể thuê một chiếc xe kéo để đưa 
bạn qua hải quan và đến Bhairawa (Siddharthanägar - cổng chào 
Lumbini) (6 km) ở Nepal, sau đó đến thành phố Pokhara (Nepal) 
(khởi hành: buổi sáng vào lúc 10 gió). 

Từ Gorakhpur, thường có nhiều xe buýt để đến cửa khẩu biên 
giới Sonauli (hết 40 Rs, 3 giờ) và từ đó đến thành phố Pokhara 
(100 Rs, 10:00), hoặc thủ đô chính Nepal là Kathmandu (12 gió). 
Cảnh báo: Hãy can thận với vé cò môi. Hành lý đừng quá khó, 
quá ký mà phải chịu “phí chi trả hành lý. Tránh xa Cơ quan Du 
lịch quốc tế đối diện với ga xe lửa; vì xe buýt họ đến thành phố 
Pokhara có chất lượng bảo trì rất kém. Nhiều xe buýt Nepal từ 
Sonauli là đáng tin cậy. 
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5. THÀNH RAJAGAHA 


Nằm khoảng 100 km về phía đông nam thành phố Patna, thủ 
phủ bang Bihar, thị trấn Rajagira là điểm đến thiêng liêng nhất 
cho những người Phật tử viếng thăm với tấm lòng thành kính. 
Xưa kia, thị trấn thành Rajagira được gọi là Rajagaha, thuộc một 
trong 16 nước (Janapada) có xưa An Độ. Đây là tên gọi phù hợp 
nhất khi nơi này tận hưởng niềm vinh dự được trở thành thủ đô 
vương quốc Magadha trong nhiều thế kỷ. Tọa lạc trong thung 
lũng được bao quanh bởi nhiều ngọn doi nên thành phố này con 
có tên gọi là Giriräja. Tương truyền thành pho này duoc gọi la 
Rajagaha vì nơi đây nhà cửa của nhiêu người dân thường hay bị 
hỏa hoạn. Nếu người dân xây nhà và tránh bị hỏa hoạn thì phải 
gọi đây là ‘Day là nha của vua' - Rajagaha (Raja: nhà vua, gaha: 
nhà) thì sẽ không bị hỏa hoạn. Vài tài liệu Sanskrit, kinh điển 
Phật Giáo, các văn tự cùng với ký sự của ngài Huyền Trang cũng 
nói đến thành phố Kusagrapura. Theo ngài Huyền Trang, vì nơi 
này có nhiều có 'Kusa' nên được gọi là thành phó Kusa. 

Thành phố Rajagaha được bao quanh bởi 5 ngọn đôi từ 
mọi phía. Trong kinh điển Pali có ghi lại tên của 5 ngọn đồi là: 
Vebhara, Pandava, Vepulla, Gijjhaküta và Isigili. 

Theo lịch sử, trong thời Đức Phật có một triêu đại mới đã 
cai trị Magadha. Lúc đó, vương quốc Magadha là vương quốc 
thịnh vượng và đầy quyên lực. Thủ đô nước này có thành phố 
Rajagaha xem như một trung tâm hoạt động chính trị và tôn 





Cáp treo di lên núi Gijjhakuta 
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Vua Bimbisära đến gặp Đức Phật 


giáo. Đức vua Bimbisara (623-543 TCN) là một trong 4 vị vua 
quyền lực nhất miền bắc Ấn Độ thời đó. Ba vị còn lại là đức vua 
Pasenadi nước Kosala, đức vua Udayana nước Vatsa, và đức vua 
Pradyota nước Avanti. 


Đức Phật đi đến thành Räjagaha sau khi chuyển Pháp luân ở 
Sarnath, Varanasi. Hay tin hoàng tử Sakya xưa kia thành Phật, 
vua Bimbisara di đến diện kiến Ngài, rồi dâng cúng tịnh xá 
Veluvana, và trở thành đệ tử nhập lưu (Sotapanna). Đức Phật 
nhận lời và trú ngụ tại Veluvana trong một thời gian. 

Vào thời đó, có giáo chủ Sanjaya Velatthiputta cùng với 250 
đệ tử đang trú ở thành Rajagaha. Trong số đó, hai vị đệ tử trẻ 
là Upatissa (Sariputta) và Kolita (Moggallana). Không thỏa man 
với sự chứng dac của thay minh, 2 ngài lên đường với muc 
đích tìm kiếm bậc thầy giác ngộ. Một ngày nọ, trên đường trở 
về nhà, ngài Sariputta tình cờ gặp Đại đức Assaji - thuộc nhóm 
năm anh em Kiêu Trân Như -Kondañña - đang khất thực. Quá 
ấn tượng bởi vẻ trầm tĩnh và sáng ngời của Đại đức Assaji, ngài 
Sariputta lại gần và hỏi: “Bạch Đại đức, thầy của người là ai? 
Người đang thực hành theo giáo ly nao?” Đại đức Assaji đã nói 
văn tắt về cốt tủy của lời Phật day: “Ye Dhamma hetuppabhava, 
tesam hetum Tathagato aha, tesanca yo nirodho, evam vadi 
Mahasamano”. "Van pháp do duyên sanh, duyên diệt, van pháp 
diệt, Đức Phật - đại Sa Môn, hằng giáo huấn như vậy”. Nghe xong 
ngài Sariputta hoát nhiên đại ngộ, ngài đi và thuật lại cho bạn 
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Núi Gijjhaküta có hình dạng như mỏ chim kên kên 


mình là ngài Moggallana. Sau đó, 2 ngài cùng 250 ban đồng tu đã 
quy y và xuất gia theo Đức Phật. Chẳng bao lâu 2 ngài trở thành 
trưởng tử của Đức Phat. 


Đức Phật đã trải qua vài mùa an cư (vassa) tại thành Rajagaha 
vì đây là nơi thích hợp cho việc hoáng pháp dé tuyén thuyét chán 
lý giác ngộ. Trong việc nỗ lực hoáng pháp, nhiéu vua chúa, quán 
thần cũng như các gia chủ đã trở thành những đệ tử của Đức Phật. 
Một trong những đệ tử nói bật đó là ngài Komärabhacca Jivaka 
(ngự y hoàng gia). Ông đã dâng cúng tịnh xá Jivakambavana đến 
Đức Phật và Tăng chúng. 

Núi Gijjhakuta (Linh Thứu) trở thành nơi lưu trú ưa thích của 
Ngài khi ở Rajagaha. Đức Phật yêu mến thành phố và những điểm 
lân cận. Điều này ghi chép lai vài dòng trong Kinh Trường Bộ 
(Dighanikaya): “Nay Ananda, khả ái thay thành Rajagaha (Vương 
Xá), khá ái thay núi Gijjhakuta, khá ái thay chùa Nigrodharama, 
khá ái thay Corapapata, khá ái thay hang Sattapanni trên núi 
Vebhara, khá ái thay hang đá Kala trên nui Isigili, khá ái thay 
hang dá Sappasondika trong rừng Sita, khá ái thay suối nước 
nóng Tapodarama, khá ái thay hồ con sóc ở tai tinh xá Veluvana, 
khá ái thay rừng Jivakambavana, khá ái thay vườn Nai ở tại 
Maddakucchi.” (Kinh Dai Bát Niết Bàn, số 16, Kinh Trường Bộ) 

Thành Rajagaha cũng đã chứng kiến cuộc nói dậy và tấn công 
tàn bạo bởi ông Devadatta (Đê-bà-đạt-đa) khi muốn chống lại 
Đức Phật. Devadatta trở thành tỳ khưu làm đệ tử Đức Phật cùng 
với những vị hoàng tử dòng Sakya: hoàng tử Ananda, Bhaddiya, 
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Tỳ khưu Devadatta thả voi điên Nalagiri để ám sát Đức Phật 


Anuruddha, Bhagu va Kimbila, người thợ hót tóc Upali. Tỳ khưu 
Devadatta vì muốn thay thế Đức Phật lãnh đạo Tăng chúng nên 
đã đưa ra năm yêu sách nhưng không được Đức Phật chấp thuận. 
Uất hận vì bị từ chối, Devadatta dùng nhiều thủ đoạn để ám hại 
Đức Phật, nhưng mọi nỗ lực của ông đều thất bại. Đầu tiên, ông 
phục rượu và thả voi điên Nalagiri hong giêt hại Đức Phật, nhưng 
Đức Phật đã cảm hóa voi hung bằng từ tâm (mettä). Kế đó, ông 
thuê vài sát thủ chuyên nghiệp để ám hại Đức Phật, nhưng lại 
thất bại. Sau đó, chính Devadatta đã day tảng đá lớn từ đỉnh núi 
Gijjhakuta xuống phía Đức Phật đang đi thiên hành dưới chân 
núi để giết hại Ngài; nhưng việc làm ác độc này chỉ làm cho ngón 
chân cái của Phật bị trọng thương. Devadatta được sự hậu thuẫn 
bởi thái tử Ajatasattu trong nhiều lần nỗ lực giết hại Đức Phật và 
chia rê Tăng chúng. Kinh điển nói rằng thái tử Ajätasattu (491- 
459 TCN) đã giam cam và giết hại cha mình để lên ngôi. Sau cái 
chết của cha mình, vua Ajatasattu bị ám anh và tâm trí bi giày 
vò, nên ông đã tìm đến Đức Phật với mục đích trấn an tinh thần. 
Tình tiết đẹp nhất được thể hiện bằng hình vẽ ở Bharahuta chú 
thích rằng: Ajatasattum bhagavate vindate” (Đức Thế Tôn đã 
cảm thông Ajatasattu). 


Sau khi, Đức Phật nhập Niết Bàn, vua Ajatasattu cho xây 
dựng một bảo tháp lớn tai thành Räjagaha để tôn trí một phần 
xá lợi Phật. Đức vua đã đóng góp hết mình trong Cuộc Kiết Tập 
Tam Tạng lần thứ nhất được tổ chức tại thành Räjagaha. Đức 
vua cho xây dung một tang xá lớn trước hang Sattapanni dé hó 
trợ cho cuộc kết tập. Trong cuộc kết tập này, ngài đại trưởng lão 
Mahäkassapa làm chủ tọa, ngài Ananda trùng tuyên kinh điển 
(suttanta), ngài Upali trùng tuyên Luật (vinaya). Do vay, Tam 
tạng kinh điển (Tipitika) được hệ thống theo một trình tự logic. 

Cuối triều đại vua Ajatasattu thành Rajagaha mất dần tầm 
ảnh hưởng về chính trị khi thái tử Udaya (459- -443 TCN) người 
kế nhiệm vua Ajãtasattu di dời kinh đô nước Magadha từ thành 
Rajagaha dên thanh Pataliputta. Về sau, chính đại de Asoka cho 
xây dựng trụ đá hình voi, và bảo tháp trong thành Rajagaha. Đây 
là viéc làm düng dàn và y nghĩa trong công cuộc bảo lưu những 
giá trị tôn giáo qua nhiêu thế kỷ. 

Không có nhiều tài liệu ghi chép về thành Rajagaha trong thời 
hậu Asoka. Ngài Pháp Hiển, nhà hành hương Phật Giáo người 
Trung Quốc, đã đến đây vào thế kỷ thứ 5, ghi chép nơi này hầu 
như bị bó hoang. Ngai gặp gỡ vài tu sĩ ở Kalanda-Veluvana, ghi lại 
một cách chỉ tiết vài tịnh xá và các bảo tháp khác. 
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Nhu nhiều thánh tích Phật Giáo khác, thành Räjagaha được 
khám phá bởi tướng Alexander Cunningham. Ong xem nhu là 
người dau tiên khai quật thành Rajagaha vào năm 1861-1862. 
Những cuộc khai quật tiếp theo được tiến hành bởi ông Bloch, 
dưới sự chỉ định của Bộ Khảo cổ học Ấn Độ năm 1905-1906. Qua 
nhiều nỗ lực của các nhà khảo cổ đã cho thấy tâm quan trọng 
trong việc phát hiện các cụm di tích cổ trong nội thành và quanh 
thung lũng cho toàn thế giới. Hầu hết các địa danh được mô tả 
trong tư liệu Phật Giáo sau này được khai quật là nhờ sự trợ 
øiúp của các nhà hành hương Trung Quốc (ngài Pháp Hiển, ngài 
Huyền Trang, ngài Nghĩa Tinh) trong việc định hướng và mô tả 
khoảng cách liên hệ đến các thánh tích. 

Tháp Hòa Bình Thế Giới (Vishwa Shanti Stupa) 

Việc xây các bảo tháp trở nên thịnh hành sau khi Đức Phật 
nhập diệt tai Kusinara. Ban đầu, chỉ 8 ngôi tháp được xây dựng 
để tôn thờ xá lợi Phật như đã đề cập trong các kinh Đại Bát Niết 
Bàn. Các bảo tháp được tôn tạo bởi 8 nước: 

1. Vua Ajatasattu từ thành Rajagaha, 

2. Dòng Licchavi từ thành Vesali, 


202 


3. Dòng Sakya từ thành Kapilavatthu, 

4. Dòng Buliya từ thành Allakappa, 

5. Dòng Koliya từ thành Ramagama, 

6. Dòng Brahmi từ thành Vethadipa, 

7. Dòng Malla từ thành Pava, 

8. Dòng Malla từ thành Kusinara. 

Bà-la-món Dona đã đứng ra giải quyết tranh chấp về việc 
phân chia các phân xá lợi Phật. Chiếc hũ đựng xá lợi được trao 
cho Bà-la-môn Dona. Dòng Maurya từ xứ Pippalavana đến muộn 
nên chỉ được nhận tro tàn của Đức Phật từ giàn hỏa thiêu. 

Ban đầu chỉ có 8 bảo tháp xá lợi (dhatu) được tôn trí, những 
ngôi tháp được xây dựng sau này thì được xem như pháp thân xá 
loi (Saririkadhätu). Sau khi xây dựng 84000 ngôi bảo tháp, Dai 
đế Asoka đã cung thỉnh xá lợi từ bảy ngôi tháp vào tôn trí. 

Điều đáng chú ý là häu hết các bảo tháp (Cetiya) được xây 
dựng để tôn trí xá lợi Phật cùng với các vật dụng mà Ngài đã 
dùng. Nhiều bảo tháp khác cũng được xây dựng trên toàn thé 
giới. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tại núi Ratnagiri gần thành 
Rajagaha, một bảo tháp mới được xây dựng lên nhưng không 
phải để tôn thờ xá lợi Phật mà chỉ để biểu tượng cho hòa bình 
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Ni Su Nachivatsu Kujei Fuji Guruji - vị trụ trì tháp Hòa Bình 


thế giới. Vì thế bảo tháp này được gọi là Tháp Hòa Bình Thế Giới. 
Ngài Nichivatsu Kujie Fuji là vị sư Phật Giáo nổi tiếng quốc tế 
ghi lại trong cuốn tự truyện của mình viết răng Đức Phật thuyết 
giảng nhiều giáo lý quan trọng ở núi Gijjhaküta. 

Một ngôi chùa Nhật Bản được xây dựng gân Bảo Tháp Hòa 
Bình. Nhiêu tăng sĩ và khách thập phương trên thế giới tụ hội vê 
bao tháp và chiêm bái. Bảo Tháp Hòa Bình hiện ra như một bức 
tranh tuyệt mỹ giữa thung lũng trải dài. 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 


(1) Thành Mới Rajagaha: Theo ngài Pháp Hiển, thành mới 
Rajagaha được xây dựng bởi vua Ajatasattu. Pháo đài nằm ngoài 
thung lũng trên khu vực rộng tâm 5 km. Giờ đây, bức tường đổ 
nát là những gi còn sót lại của thành mới Rajagaha. Một số cổ vật 
Phật Giáo và đồng tiền xu được phát hiện tại nơi này. Bên cạnh 
một cặp tấm đất nung có chú thích mang ký tự Brahmi thuộc thế 
ky thứ 1 - 2 TCN. 

(2) Bảo Tháp Asoka: Phía tây thành mới Rajagaha là một gò 
đất cao ngang qua dòng sông Sarawasti. Theo ngài Pháp Hiển, 
bao tháp được xây dựng bởi vua Ajatasattu. Trong khi đó, ngài 
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Huyền Trang lại cho rằng bảo tháp được xây dựng bởi đại đế 
Asoka. Tháp có chiêu cao 10 mét. Về sau, có ba tháp được phát 
hiện ở giữa gò. Từ mặt nên thuộc khu vực phía tây đào sâu xuống 
3 mét thì tìm thấy lớp gạch Maurya cùng vài tháp nhỏ với đường 
kính 5 cm và 2,5 cm. Mỗi ngôi tháp có nhiêu tấm đất nung phi 
chép cốt lõi Phật Giáo thuộc văn tự thế kỷ thứ 8 - 9. Theo ngài 
Huyền Trang ghi chép lại, bên cạnh bảo tháp này, có trụ đá Asoka 
với đỉnh trụ hình voi cao 15,24 mét; nhưng hiện giờ không một 
phan nào được tìm thấy ở đây. 

(3) Suối Nước Tapoda (Đền Lakshmi Narian): Khoảng 150 
mét về phía bắc hướng theo suối nước nóng (suối Satadhara là 
lớn nhất) nằm dưới chân các ngọn đồi Vebhara, có hồ nước 
lớn. Đây được xác định là hồ Kalanda được ghi chép lại bởi 
các nhà hành hương người Trung Quốc. Trong kinh điển Pali, 
và một vài kinh điển Sanskrit mô tả hồ này là Kaland-Tala hay 
Kalandaka-Tala. 

(4) Tịnh Xá Veluvana: Ngoài bờ nam hồ nước có gò đất mà 
trên đó các tín đồ Hồi Giáo dùng để chôn người chết. Gò đất được 
xác định là di tích tịnh xá Ve]uvana cổ. Điều này được ghi chép 
trong các tư liệu Phật Giáo và các nhà hành hương người Trung 
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Quốc. Vua Bimbisara đã cúng dường tịnh xá này đến Đức Phật 
và tăng chúng. Sau khi trâm mình trong suối nước nóng Tapoda 
(giờ có tên là Saraswati), vua Bimbisara trở về hoàng cung muộn 
nên cổng thành đã bị đóng. Do vậy đức vua đã nghỉ lại qua đêm 
với Đức Phật tại tịnh xá này. 

Tóm lại, theo kinh điển Pali, công viên nhỏ bên kia suối nước 
nóng Saraswati, có thể là tịnh xá Tapodarama. Theo thời gian, 
tịnh xá này gần như hoàn toàn rơi vào quên lãng cho đến khi các 
nhà hành hương người Trung Quốc viếng thăm. Trong cuộc khai 
quật, nền tịnh xá Veluvana, họ tìm thấy có 9 nền tháp bằng gạch. 
Về phía đông gò đất, một số tấm đất nung ghi chép lời dạy căn 
bản của Đức Phật thuộc ký tự từ thế kỷ 10 - 11 được phát hiện. 
Bên cạnh, vài bệ đá cũng khám phá với nhiều hình vẽ, bức tượng 
Phật Giáo trên đó. 

(5) Bảo tháp Ajatasattu: Ngài Huyền Trang đã ghi chép lại 
trong ký sự của mình có một bảo tháp tương tự (bảo tháp trên) 
năm về phía dong tịnh xá Veluvana. Theo Manjusirimulakalpa, 
bao thap nay nam trong pham vi của tinh xá. Dựa trên cơ sở này, 
tháp Ajatasattu phải được nam gần tịnh xá Veluvana. Do đó, có 
thể kết luận chính xác rằng chính gò đất phía bắc cạnh đường 
cao tốc hiện tại là bảo tháp Ajatasattu, có nên đá và trụ đá bên 
trên trông thật đẹp mắt. 


(6) Hang Pippali: Nam trên sườn phía dong đôi Vebhära 
(bên trên suối nước nóng Satadhara) với lối kiến trúc bang da 
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được người dân địa phương gọi là Machan hoặc Jarasandha Ki 
Baithak’. Trong kinh điển Phát Giáo cũng như nhiều nhà hành 
hương Trung Quốc mô tả thì nơi này. thuộc chỗ sinh sống của 
người Pippali. Trong thời Đức Phật, ngài Mahäkassapa, vị chủ trì 
cuộc Kiết Tập Tam Tạng đầu tiên, cũng cư ngụ ở đây. Một lần nọ, 
ngài Mahakassapa bị trọng bệnh và điều dưỡng tại hang động 
này (Samyuttanikaya), Đức Phật đã đến thăm. Tại đây, Đức Phật 
đã đọc cho ngài Mahakassapa vé bài kinh Giác Chi (bojjhanga). 
Nghe xong, ngài lành bệnh. Thật là vi diệu! Hang này có hình 
dạng chữ nhật với đáy có chiều dài 25,9 mét, chiêu rộng 24,7 
mét. Mái hang có chiều dài 24,8 mét, chiêu rộng 24 mét. Tổng 
chiêu cao của hang Pippali là 6 hoặc 8 mét. 

(7) Hang Sattapanni: Khoảng 30 mét về phía bắc dưới sườn 
đồi Vebhara, có một day hang động tự nhiên được đánh só 6 (có 
thể ban đầu thuộc số 7). Chúng được biết là SattapannI. 

Đường dốc trước các hang động dài 36,57 mét, rộng 10,36 
mét về phía dong va rong 3,65 mét vé phia tay. Bức tường bao 
quanh được xây bằng đá thô. Bây giờ, chỉ còn một hang núi dài 
5 mét, chiều cao 2,5 mét. Đây là di tích liên quan đến Cuộc Kiết 
Tập Tam Tạng đầu tiên được tổ chức sau khi Đức Phật nhập Niết 
Bàn. Cuộc Kiết Tập diễn ra trong 6 tháng và có 500 vị thánh tăng 
tham dự. Do đó, hang này được biết đến là 'Sanghin Pañcasatika' 
Hang 500 vị Thánh Tăng. 








(8) Miếu Maniyara: Kinh điển Pali đề cập tháp Manipala 
thuộc Manibhadra dòng Yakkha. Có lẽ, đây là nơi cư trú của loài 
rêng (Mani Naga) được nhắc đến trong Mahabharata, và tên gọi 
“Maniyara' được xuất phát từ Mani Mala Mani Naga. Rõ ràng, 
chính di tích này là trung tâm cho những người thờ phụng loài 
Naga (rông), và điêu này được minh chứng khi tìm thấy nhiều 
bức tượng Naga ở đây. 

(9) Hang động Sonabhandara: Có hai hang động năm 
về phía tây bắc của miếu Maniyara. Hai hang động này gọi là 
Sonabhandara (kho vàng bạc, sonna: vàng bạc, bhandaka: tài 
sản), tọa lạc dưới sườn phía nam thuộc núi Vebhara. Có bức 
tường 0 phia nam hang động, phía tây có cửa đi vào và một cửa 
số. Bên ngoài cửa vào phía trái, có 2 dòng bia ký thuộc văn tự 
thế ký 3 - 4 SCN được ghi lại như sau: An sĩ Vajiradeva, bậc chói 
sáng vĩ đại, ngôi bảo châu giữa các vị thầy, đã thực hành vì ly 
tưởng giải thoát và giác ngó. Cho nén, 2 hang dóng quy báu tón trí 
bức tượng Đức Thé Tôn quá thật xứng dáng cho các vi án sĩ ấy.” 
(Middle Land - Middle Way, do Shravasti Dhammika soan). Hang 
dóng khác vé phía đông được toa lạc thấp hơn một tí. Bức tường 
ở phía nam của hang động này được khắc chạm với những bức 
tượng về đạo Kỳ-na Giáo Tirthankara (Jain). Đó là kho báu của 
vua Bimbisara đã đi vào huyền thoại. 

(10) Nhà giam Bimbisara: Từ hang động Sonabhandara đến 
mieu Maniyara khoảng chừng 1 km ve phía nam, có một bức 
tường đá bao quanh rộng 2 mét với diện tích 60 mét vuông. Nơi 
đây vua Bimbisara bị con trai Ajatasattu giam cam. Hiện nay kiến 
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trúc sót lại chỉ là nền đá, và cum sắt cóng chân vua Bimbisära 
cũng được tìm thấy. Vua Bimbisara lên ngôi ở tuói 15, tri vi 52 
nam. Điều đáng lưu ý khi đức vua bị cầm tù, nhiêu chú giải (tika) 
ghi rằng đức vua có thể nhìn thấy Đức Phật trên núi Gijjhakuta. 


(11) Tinh xá Jivakambavana: Tinh xá Jivakambavana nám 
phía dóng dwói chán doi Chathagiri trên đường đến Gijjhakúta. 
Ngự y Jivaka la bác sí riéng của đức vua Bimbisara, va sau này trở 
thành đệ tử tín tâm của Đức Phật. Ông hầu cận Đức Phật khi Ngài 
ngã bệnh, và theo chú giải, một ngày nọ ông tự nghi: "Ta cün thán 
cán Đức Phát hai hay ba lần mỗi ngày, nhưng giữa núi Gijjhakuta 
và tịnh xá Veluvana thì quá xa. Khu vườn xoài của mình thật gần. 
Tại sao ta không xây dựng ngôi tịnh xá ở đây để cúng dường lên 
Đức Phật?” Chính vì lý do đó, thần y Jivaka đã dâng cúng khu 
rừng xoài (Ambavana) khả ái đến Đức Phật cùng Tăng chúng, và 
cho tiến hành xây dựng ngôi tịnh xá tại đây. 

Tịnh xá Jivakambavana được xem như là một trong những 
di tích quan trọng nhất liên hệ đến vài bài pháp của Đức Phật: 
kinh Sa Môn Quả (Samaññaphala Sutta, Trường Bộ) được thuyết 
giảng đến vua Ajatasattu. Đức Phật cũng thuyết hai bài pháp 
quan trọng khác tại nơi này cho thần y Jivaka: bài đầu kinh Jivaka 
(Trung Bộ) Đức Phật chỉ rõ các điều kiện cho phép chư tăng có 
thể dùng thịt; bài thứ hai, Ngài giải rõ một người cư sĩ tại gia phải 
quy y Tam Bảo và gìn giữ ngũ giới. Chính tại nơi này, tỳ khưu 








Cülapanthaka da chüng Ses quà vi A-la-hán, và hóa hién dien 
200 vi ty khưu gióng minh ngồi rải rác khắp sân tinh xá (Ji114f., 
v.v...). Nên và tường ngăn cách các phóng lớn có hinh cầu và sân 
vườn hình chữ nhật được phát hiện tại đây. Kiến trúc tịnh xá 
mang nét khác biệt so với kiến trúc thông thường của các tịnh 
xá khác. Điều này cung cấp thêm bằng chứng về sự liên hệ thời 
cổ xưa. Tịnh xá Jivakambavana được phát hiện và khai quật vào 
năm 1954. 

(12) Địa danh Maddakucchi: Địa danh này nằm cạnh tịnh 
xá Jivakambavana. Tiếng Pali là 'Maddakucchi' ké lại giai thoai 
về bà hoàng hậu vợ vua Bimbisara biết rõ mình đang mang 
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Đường Bimbisara dẫn lên núi Gijjhaküta 


nghịch tử (Ajatasattu - kẻ thù chưa sanh) nên bà có gang pha 
bo thai bao bang cách xoa mạnh vào bung minh. Theo kinh diên 
Pali, địa danh này nằm ngay dưới chân núi Gijjhakuta. Khi Đức 
Phật bị tỳ khưu Devadatta lăn đá ám hại làm cho ngón chân cái 
của Ngài bị trọng thương (DhA.ii.164) khi Ngài trên đường đến 
tinh xá Jivakambavana. Đức Phật đã được thỉnh vé dia danh 
Maddakucchi để dưỡng thương. 


(13) Con đường Bimbisara: Từ tinh xá Jivakarama, có con 
đường dẫn đến núi Gijjhakúta, bề rộng 6,1 mét với nhiều bậc cấp 
bằng đá hướng lên. Đường đi bộ mới thay vào lối cũ chiều rộng 
6,1 - 7,3 mét được làm bằng nhiều loại đá thô như bức tường cổ 
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của thành Rajagaha. Cạnh con đường, có hành lang an toàn bằng 
đá cao 0,9 - 1,2 mét. Nhưng gio chỉ còn mặt nén. Nổi tiếng là 
'Con đường Bimbisara’ dẫn đến núi Gijjhakũta đã được nhắc đến 
bởi ngài Huyền Trang trong lần hành hương đến thành Rajagaha. 
Ngài Huyền Trang ghi chép lại rằng khi đức vua Bimbisära viếng 
thăm Đức Phật trên núi, đức vua dẫn theo vài cận thần, ông bảo 
răng: “Các ngươi hãy san lấp một phần thung lũng này và kéo 
rộng các vách núi, rồi dùng đá để tạo các bậc thang khoảng rộng 
10 bước chán .. 

Có hai doan đường đi lên núi Gijjhakuta được đánh dấu bởi 
hai tháp bằng gạch. Đoạn đầu tiên khoảng 80 mét kể từ nơi xuất 
phát; đoạn thứ hai xa hơn, nằm về phía bắc tại góc cua đường 
Bimbisara. Theo ngài Huyền Trang, ngôi tháp đầu tiên được xem 
là nơi đức vua Bimbisara xuống ngựa để đi bộ đến yết kiến Đức 
Phật; tháp thứ hai đức vua cho đoàn cận thân và hộ tống quay 
về. Hai ngôi tháp được xây dựng trên nén đá thô với gạch cực 
tốt, nay không còn thấy nữa. Khi ông Marshal viếng thăm di tích 
này lần đầu tiên vào năm 1905-1906, ông tìm thấy bộ móng sắt 
được khắc chạm. Về sau, ông Broadley phát hiện hai ngôi tháp: 
ngôi tháp thứ nhất có ba tượng Phật, gồm một tượng trong tư 
thế đứng; ngôi tháp thứ hai thì ông phục chế lại nhiều bức hình 
và trụ đá v.v... 
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Hương thất của Đức Phật 
trên đỉnh núi Gijjhakuta. 
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4 Tường thành cổ Rajagaha 

Giờ không còn dấu vết gì 
= về hai ngôi tháp nhu đã tim 
thấy. Mặc dù, theo Viện Khảo 
Cổ Quốc Gia Ấn Độ (ASI). chi 
ra dáu vét dàu tién cho ráng 
= vua Bimbisara dừng xe ngựa 
nơi này, rồi bước lên nhiều 
bậc cấp mới đến nơi Đức 
Phật cư ngụ. Tại di tích ngôi 
tháp xưa thứ hai, Viện Khảo 
Cổ Quốc Gia Ấn Độ đã đặt 
tấm biển chỉ dẫn: tại nơi may đức vua bảo quần thân trở và, rồi 
đức vua hướng lên núi để yết kiến Đức Phật. 

(14) Núi Gijjhakuta: Trên đỉnh núi Gijjhaküta có hai hang 
động tự nhiên, là nơi trú ngụ khả ái của Đức Phật. Nhiều bài pháp 
quan trọng được thuyết giảng tại đây này. Theo chú giải, địa danh 
này có tên như vậy bởi vì có nhiều loài kên kên (qua) thường đậu 
trên mom đá này (mom núi này có hình dạng như mỏ chim kền 
kên). Xung quanh núi Gijjhaküta, có nhiều chỗ dừng chân, tầm 
nhìn xuống các thung lũng đẹp, không gian yên tịnh rất thuận 
lợi cho việc hành thiền. Đi bộ lên đỉnh, chúng ta có thể nhìn thấy 
hang động lớn. Đây là hang Sukarakhata Lena (Hang Lợn Rừng), 
chính nơi này Đức Phật thuyết giảng “Kinh DIghanakha - Trường 
Cào' cho người chú của ngài Sariputta, ông Dighanakha. Khi Đức 
Phật thuyết giảng kinh này, ngài Sariputta cũng có mặt tại đó, và 
chính pháp thoại này giúp ngài Sariputta chứng đạt quả vị A-la- 
hán (Mi497, 501; DhA.i.79; UdA.189). 

Chính tại núi 0 د‎ RITU Channa bi bén h, Và "` d 
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Rájagaha 


Con đường mòn bánh xe bò han sâu trên dá ở 
cũng định tự vẫn bằng cách nhảy xuống vực. 

Vào thời Dhammasami, núi Gijjhakuta được xem là nơi cư 
trú của nhiêu loài động vật ăn thịt như: hổ, gấu đen, gấu nâu,... 
Để xua tan cảm giác sợ hãi thú dữ, nhiều người hành hương khi 
viếng thăm ngọn núi đều khua trống, thói kèn và đốt duóc. Bức 
tượng Phật có niên đại từ thế kỷ thứ 6 được tìm thấy trên núi 
Gijjhaküta, hiện giờ dang được gin giữ tại viện Bảo Tang Khảo Cổ 
Nalanda. Sau khi thăm viếng núi Gijhakúta, người hành hương di 
xuống theo con đường Bimbisara để trở vé. 

Tướng Alexander Cunningham dựa vào sử ký của ngài Pháp 
Hiển và ngài Huyền Trang để xác định vi trí núi Gijjhaküta mà giờ 
đây gọi là núi Sailagiri, khoảng hai dặm rưỡi về phía đông bắc 
thành phố cổ. Day cũng được cho là đồi Giriyek. Núi Gijjhaküta 
đôi khi còn được goi là núi Gijjhapabbata (J.ii.50; 111.255, 484) 
(J.vi.204, 212). 

(15) Doi Ratana: Từ Gijjhaküta băng ngang đường Bimbisara, 
chúng ta có thể nhìn thấy đồi Ramagiri bên phải. Trong kinh điển 
Phật Giáo, đồi này được nhắc đến là núi 1sigilï. Nhiều người dao 
Ky-na Giáo (Jain) goi đây là 'Pandava' (giờ là doi Ratna - Ratana). 
Còn tiến sĩ B.C. Law lai xác nhận đây là đôi 'Vepulla. Vào năm 
1969, ni sư Nhật Bản Nichivatsu Kujei Fuji cho xây dựng Tháp 
Hòa Bình rất lớn và một ngôi chùa tại nơi này. 
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(16) Bia ký Sankhalipi: Đi ngược lại từ nhà giam Bimbisara 
đến trục lộ chính khoảng 2 km dẫn đến di tích thuộc các bia ky 
Sankhalipi. Những bia ký này có hình dáng đặc biệt như “vỏ sờ 
trở thành điểm thú vị nhất trong các cổ vật tìm thấy tại thung 
lũng. Được khắc chạm trên mặt đá, bia ký được bảo vệ bằng bức 
tường đá hiện đại. Bên cạnh đó, các chữ viết có thể được nhìn 
thấy hai rãnh han sâu song song trên mặt đá, từ chính giữa 1,5 
mét xuất hiện vài có xe. Người dàn dia phuong tin ráng di tích 
viết về cuộc chiến nổi tiếng giữa Jarasandha và Bheema. Do váy, 
danh từ ‘Ranbhum’ hay “chiến trường' được biết đến. Ngoài ra, 
không có tư liệu tôn giáo nào được ghi lại sự kiện này. Rõ ràng, 
vua Ajãtasattu huấn luyện nhiều chiến xa trước khi nghênh chiên 
thành Vesali. Hai đường rãnh song song han sâu thấy rõ có thể là 
phi lại dấu ấn của các chiến xa. 

(17) Giếng Cổ: Cạnh bức tường phía nam có một giếng cổ vẫn 
còn nước. Giéng sâu 3.65 mét, hai khối đá lộ ra với bia ký không 
rõ bên trong thành giếng. Trong thung lũng, giữa ngọn 001 Uday 
và đôi Sona, bang qua gò đất, có thung lũng sâu là Banaganga. Ở 
đây, các bức tường đá thuộc thành lũy khác bắc qua nhiều đỉnh 
các ngọn đồi. 


(18) Đấu trường Ranabhúmi: Khoảng 1,5 km về phía tây 
hang động Sonabhandara, có lối nhỏ dẫn đến nền đất gọi là 
Akhara' (đấu trường) hay Jarasandha Ki Ranabhümi' (chiến 
trường Jarasandha). Theo truyên thuyết, vua Jarasandha từ 
thành Girivraja (nay là thành Rajagaha) và vua Bheema, từ 
thành Mahabharata, đã vật lộn nơi này trong suốt 28 ngày. Cuối 
cuộc đọ sức, vua Bheema đã giết chết vua Jasrasandha một 
cách dối trá. Tuy nhiên, truyền thuyết này không có bằng chứng 
thuyết phục. 

Những di tích trên là chứng tích lịch sử to lớn của thành 
Rãjagaha cổ xưa, thủ đô vương quốc Magadha. Niềm đam mê đối 
với việc khám phá và khai quật, đã tạo nên nguồn động viên thúc 
day cho Khoa Khảo Cổ Học trong công cuộc tìm kiếm những di 
tích còn sót lại. Do đó, hy vọng sẽ có nhiêu di tích Phật Giáo mới 
được phát hiện. 








Hang động Pippali của ngài Mahakassapa 
cư ngu theo tiểu bộ kinh số 78 Đức Phát đã 
đến thăm ngài Mahakassapa bị trọng bệnh 
- và Đức Phật đã thuyết giảng về Thất Giác 
Eli (Bodhibojjhanga), sau khi nghe xong 
“ngai liền khói bệnh. 





ER. hành nou viéng thám mn dóng gi Tp fen đồi ji Vebhara, là di 
tích của kết tập Tam Tang kinh điển lần thứ nhất được tổ chức sau khi 
Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm 543 TCN. 
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BẢN ĐỒ THÀNH RÄJAGAHA (ĐEN TRẮNG) 


Tịnh xá | 
Jivakambavana * 


Nhà Giam 
Bimbisara 


Tinh Xá 
Veluvana 
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ĐẠI HỌC NALANDA 


Nalanda là trường đại học Phật Giáo cổ xưa nhất, năm gần 
làng Bargaon khoảng 90 km về phía đông nam của thành phố 
Patna và khoảng 10 km vé phía bắc thành cổ Rajagaha. Nalanda 
là một trong những chiếc nôi Phật Giáo lâu đời nhất. Đây được 
xem như là trung tâm giáo dục uy tín nhất vào thế kỷ 5 - 6 SCN. 
Các kinh điển Phật Giáo dé cập đến nhiêu lần viếng thăm của 
Đức Phật tại nơi này. Địa phương Pavarika Ambavana là nơi mà 
Đức Phật rất thích dừng lại để nghỉ ngơi. 

Ngài Sariputta, vị đệ tử thông tuệ nhất của Đức Phật, được 
sinh ra ở đây (Xem bản đồ). Nơi này còn được gọi với nhiều 
tên khác như: Nala, Nalaka, Nalaka-grama và Nalanda (Bây 
giờ là Sarichak) trong các kinh điển Phật Giáo. Nalanda là 
tên lâu đời và phổ biến nhất. Nhiều bia ký được tìm thấy 0 
đây đều đề cập đến nơi này là Nalanda. Tuy nhiên vẫn còn có 
nhiêu quan điểm khác nhau về tên gọi này. Trên phương diện 
ngôn ngữ, Nalanda được bắt nguồn từ vùng đất có nhiều “hoa 
súng tim’ - “Nala (Nàlam dadatiti Nalanda: Nalanda là noi 
sinh trưởng loài hoa súng tím). Một nhóm học giả tin răng tên 
gọi này bắt nguồn từ truyền thống: “Nơi này là trung tâm của 
một nên giáo dục bất tan. 


Điều đó có nghĩa rang thay giáo và học trò ở day luôn đam 
mê học hỏi nhiều kiến thức tỉnh tế lẫn ẩn dụ thâm sâu và tháo 


Nalanda nghĩa là hoa súng tím 





gỡ mọi vấn đề. Ngài Huyền Trang nhắc đến truyền thuyết rằng 
nơi này được đặt tên từ một loài Naga (Rồng) cư ngụ trong hồ 
địa phương. Nhưng, cá nhân ngài Huyền Trang thì cho răng Đức 
Phật tái sanh làm vị hoàng tử trong một kiếp tái sanh của Ngài 
và nơi này chính là thủ đô. Và nơi này được đặt tên như thế phát 
xuất từ sự bó thí của Ngài, ‘Nalanda’: Na+alam+da' nghĩa là “Bố 
Thí Không Gian Đoạn. 

Theo ông Taranath, vị đại dé Asoka dòng Maurya ở thế kỷ thứ 
3 TCN, tôn kính bảo tháp ngài Sariputta và đã cho xây dựng một 
ngôi đền. Ông Taranath cho răng ngài Nagajuna (Long Tho), vi 
hoc gia Đại Thừa (Mahayana) nổi tiếng vào thế kỷ thứ 2 SCN, 
bậc giáo thọ thông thái của trường dai hoc Nalanda. Ngài Pháp 
Hiển nhà hành hương đầu tiên viếng thăm Ấn Độ mô tả sự tồn 
tại duy nhất chính là bảo tháp của Sariputta. Nalanda đóng vai 
tró nói bát tàm quan trong triều dai Gupta ở thé ky 5 SCN vì dày 
là trường đại học đầu tiên được thành lập. Trước đây, nên giáo 
dục của Ấn Độ có hai hệ thống: thứ nhất, giáo dục mang tính đặc 
quyền cho tầng lớp vua chúa, thượng. lưu ưu tú; thứ hai, các vị 
thây thông thái (acariya) day dỗ cho số ít học viên tai nhà ở của 
họ, được gọi là 'Guru- -gaha: gia sư. Phật Giáo mở rộng nền giáo 
dục cho quân chúng và bắt đầu triển khai giáo dục đa dạng trong 
các tịnh xá. Nhiều tịnh xá về sau được phát triển như các trường 
đại học. Dai hoc Nalanda được xem là sớm nhất. 

Bằng chứng khảo cổ lâu đời nhất được tìm thấy tại Nalanda 
gôm các đồng tiên thuộc thời Kumäragupta I. Ngài Huyền Trang 
cũng ghi SM rang có 5 vị vua Gupta đã xây dung mỗi người 





một tịnh xá. Bên cạnh, Baladitya, đức vua miền Trung Ấn Độ, 
cũng cho xây dựng ngôi tịnh xá thứ sáu tại nơi này. Sự lưu tâm 
của thân dân Gupta về nơi này đã chứng minh bằng các con dấu 
được tìm thấy từ thời vua Narasinghagupta, vua Kumäragupta 
II, vua Buddhagupta và vua Vishnugupta. Một bia ký thuộc thời 
Yasovarmana Dev thế kỷ thứ 8 SCN, ghi chép đức vua Baladitya 
đã cúng dường các pho tượng Phật và các vật dụng khác cho các 
tinh xá. 

Ngài Huyền Trang đã mô tả một vài ngôi tịnh xá cao ngất mà 
ngài đã trông thấy ở đây, bao góm cả tịnh xá sáu tàng. Bên trong 
tinh xá Purnavarma có tôn trí tượng Phật cao 24,3 mét. Việc mó 
tả của ngài Huyền Trang đã cung cấp thêm cho chúng ta về sự 
cống hiên to lớn của vua Harshavardhana thuộc dòng Kannauj 
đối với Nalanda . Ngài cũng nhìn thấy tịnh xá bằng đồng được 
kiến thiết bởi vua Harshavardhana (606-647 SCN). Ngoài tịnh 
xá này, đức vua Harshavardhana cũng cúng dường thuế của hàng 
trăm ngôi làng để duy trì Đại học Nalanda. Đức vua dành trọn 
niêm kính trọng chư tăng ở Nalanda và xem mình như là cận 
sự nam. Pháp đường (Dhammasabha) ở đại học Nalanda có sức 
chứa khoảng 1000 vị tăng. 


Đại học Nalanda đã phát triển như một trung tam giáo dục nổi 
tiếng, được biết đến bởi các Phật tử khắp nơi. Ngài Huyền Trang 
cũng được học ở đây với tên gọi bằng tiếng Pali là Mokkhadeva. 


Ty khưu Đúc Hiền chụp hình lưu niệm tại Nalanda - 14/12/2008 





Kiến trúc điêu khắc tuyệt mỹ 
nổi tiếng tượng ngài Huyền 
Trang, vị hành hương Phật 
Giáo từ Trung Quốc, tôn trí 
ở khu lưu niệm Huyền Trang 
Nalanda 





Sau 50 năm từ khi ngài trở vê 
Trung Quốc, một vài du học 
sinh từ Trung Quốc và Hàn 
Quốc cũng đến đây học tập và 
nghiên cứu Phật Giáo. 

Những phi chép giá trị của 
ngài Huyền Trang và những 
nhà hành hương Trung Quốc, 
cho thấy bức tranh toàn cảnh 
của đại học này. Những tài liệu 
của họ được soi sáng, bổ túc 
cho nhau. Cả hai đã mô tả rất 
ty my vé Mahavihara. Họ đánh 
giá cao về sự đào tạo kiến thức 
uyên thâm, đời sống kỷ luật, 
và các giảng viên nổi tiếng có 
thành tựu hiếm hoi, tầm vóc 
quốc tế. Đây được xem là nơi 
học lý tưởng dành cho các nhà 
sư. Với đại học danh tiếng như 
thế này, những ai là sinh viên 
của trường thì luôn được mọi 
người dành cho họ một niềm tôn kính sâu sắc. 


Đây là trung tâm „giáo dục bậc nhất, do vậy nhiều học viên 
luôn khao khát cố gắng để được nhập học tại ngôi trường này. 
Họ phải trải qua nhiều kỳ sát hạch, không chỉ có kiến thức mà 
phải nhạy bén thì mới có thể vượt qua. Kết quả cho thấy, chỉ có 
2 hay 3 trong số 10 thí sinh mới có thể hoàn thành kỳ thi tuyển 
và theo học tại đây. Điểm ưu việt nhất tại trung tâm đại học này 
là nhiều chương trình giảng dạy bao gồm nhiều ngành học: kinh 
điển Phật Giáo từ Pali và Sanskrit, lô- -gic hoc (Hetuvidya), ngữ 
pháp lẫn y khoa v.v... Đó là lý do tại sao cả ngày mà không đủ thời 
gian để đáp ứng cho nhiều câu hỏi, trả lời và những cuộc tranh 
luận sôi nổi. 
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Tịnh xá Sariputta 


Trong giai đoạn chuyển tiếp 
của nên chính trị quan trọng tại 
miền đông An Độ, phải kể đến 
thời kỳ lãnh đạo của các nhà 
thống trị Pala, đại học Nalanda 
thành tựu nhiêu tầm cao lớn 
hơn. Dưới sự bảo trợ của vua 
Pala, trường đại học đã thành 
lập trung tâm chính cho Phật 
Giáo Mahayana Vajirayana 
(Đại thừa Kim Cương). Những 
tăng sinh của trường đại học 
này trở thành sứ giá trong 
việc truyền bá danh tiếng của 
trường vang xa và rộng khắp. 
Padtnasambhava, vị sư xuất 
sắc, được đào tạo tại trường 
Nalanda đã đi đến Tây Tạng để 
truyền bá Phật Giáo và thành 
lập nên Phật Giáo Tây Tạng. 

Danh tiếng dai hoc Nalanda 
trên trường quốc tế được minh 
chứng bằng tấm đồng xưa khi 
được phát hiện tại đây, mô tả 
việc xây dựng một tịnh xá bởi 
vua Balaputta Deva dưới thời 
Suvannadipa (Sumatra). Đức 
vua Devapala (810 -50 SCN) dá 
dùng thuế của 5 ngôi làng, hoan 
hy cúng dường chi phí sinh hoạt 
cho các tăng sinh cũng như việc 
phi chép các văn tự. 

Trung tâm đại học Nalanda 
luôn có tiếng trong việc đào 
tạo kiến thức thâm sâu, tích 
cực gương mẫu, và nhiêu vị 
giáo sư Phật Giáo nổi tiếng: 
ngài Nagajuna (Long Thọ), 
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Năm 1193, Muhammad Bakhtyar xâm lăng Trung An Độ, xem Nalanda như một 
pháo đài, ông đã tấn công và giết hại nhiều người, đặc biệt là các nhà sư Phật Giáo 
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ngài Ariyadeva (Thánh Thiên), ngài Asanga (Vô Trước) và 
ngài Vasubandhu (Thế Thân). Bên cạnh, còn có ngài Dignaga, 
Dhammapala, SIlabhadra, Dhammarakkhita, Santarakkhita va 
nhiều vị giáo thọ sư (acariya) nổi tiếng khác dá gắn bó với dai 
học Nalanda. Tất cả những học giả đã đóng góp trong việc mang 
lại vinh quang và ưu việt cho đại học Nalanda đến thể kỷ 12 SCN. 

Theo ngài Huyền Trang, Phật Giáo dần dan bị thu hẹp. Nó chỉ 
còn hạn chế trong các tịnh xá và mất dan sự thu hút trong quần 
chúng. Vào thế kỷ thứ 8 SCN, 2 học giả Bà-la-môn, ông Kumärila 
và Shankaracharya đã tạo ra sự sut mé đối với danh tiếng của 
trường đại học. Sau đó, kẻ địch từ Afghanistan và Thổ Nhĩ Ky 
(Turkey) xâm chiếm Ấn Độ. Chẳng mấy chốc, Ấn Độ chỉ còn lại 
cánh đồng hoang lẫn vung duyén hai tro troi, và chi còn lại một 
vài tiểu bang thuộc vùng biên giới đông bac. 


Nalanda chứng kiến những ngày tôi tệ nhất khi kẻ xâm lược 
Hồi Giáo Muhammad Bhakhtiyar gây ra cuộc tàn phá nghiêm 
trọng. Kế tiếp, Khilji (vị vua thứ 2, mất năm 1316) kích động một 
số thành phần chống đối Phật Giáo cho rằng đại học Nalanda 
là pháo đài và các tăng sĩ là người lính. Do đó, Khilji xúi giục để 
tấn công Nalanda. Cuộc tàn phá Nalanda đã được mô tả rất cảm 
động bởi người hành hương Tây Tạng Dharmaswami viếng thăm 
vào năm 1235-1236. 





Tượng Phật đá đen, tronB m thé tay. ZC 


phải cham mặt đất, thường nhi! Miwa Ce 
lễ lạy như là “Telibaba' ở làng Lo — cớ 


gần khu di tích Nalanda Mahavihara. 









Ông Dharmaswami đã ghi chép hầu hết các công trình Phật 
Giáo tại đại học Nalanda déu bị phá hủy, chỉ còn ngài Tăng trưởng 
Rähulasiribhadra cung 70 tăng sinh. Đến đây, sự huy hoàng về 
đại học Nalanda bị tắt dần. Cả tên Nalanda gần như bị xóa sổ khỏi 
ký ức công chúng. Về sau, khi tướng Alexander Cunningham xác 
minh sự tôn tại của trường đại học gân làng Bargaon, trường đại 
học vĩ đại cổ xưa một lần nữa lại được thế giới biết đến. 

Những di tích đầu tiên được đánh dau bởi ông Buchanan 
Hamilton trong cuộc viếng thăm nơi này vào năm 1811-1812. 
Ông đã tìm thấy một vài tượng: Phật ở đây. Tuy nhiên, khoảng 
50 năm sau, Nalanda lại được xác định lại bởi tướng Alexander 
Cunningham dựa trên những nghiên cứu về nhiều sử ký của các 
nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc với những bia ký 
được phát hiện tại đây. Năm 1915, phân khoa nghiên cứu Khảo 
cổ học Ấn Độ tiến hành việc khai quật tại khu vực này, và trường 
đại học Nalanda vĩ đại Ấn Độ cổ xưa được phô bày cho toàn thế 
giới, uy tín của trung tâm nghiên cứu Phật Giáo cổ xưa được tái 
hiện lại như là một sự an ủi vay. 

Những di tích Nalanda nằm rải rác từ nam đến bắc trên 
một tuyển thang. Phia dong có nhiều day tinh xá. Các tịnh xa 
bao quanh với nhiều ngôi tháp nhỏ hơn nằm về phía tây. Hầu 
hết các công trình này thuộc thời Pala, tuy nhiên một số khác 
cổ xưa hơn. Tất cả gồm 11 tịnh xá, có 
9 tịnh xá xếp theo hàng ngang 
mặt hướng phía tây, 2 tịnh 
xá còn lại năm phía nam 
bên góc phải. Tất cả các 
tịnh xá được xây dựng 
theo phong cách đặc 
trưng. Rõ ràng, những p 
tinh xá này được tái 
thiết nhiều lần nhưng 
không thay đổi nhiều 
về hiện trạng ban đầu 
của nó. Tịnh xá số 1 
xem là tốt nhất đã trải 
qua 9 lần trùng tu. 

Khi quan sát kỹ tàn 
tích, cho thấy nền các tịnh 
xá bây giờ được thay thế dựa 
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Ngài Tỳ khưu Jagdish Kassapa: VỊ kiến trúc “Tân Đại Tự Nalanda' 





Kho tàng nghệ thuật điêu 
khắc vô giá Nalanda 
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trên nền cũ, hay một tịnh xá được xây mới dựa trên khối nên xưa 
với đầy đủ kiến trúc phòng ốc kể cả mái hiên v.v... Vài điểm khác 
biệt như các bức tường cũ thuộc căn phòng nào đó được trưng 
dụng làm nên. Hầu hết các tịnh xá đều có ít nhất một tầng trên. 
Điểm nổi bật là các tịnh xá có cầu thang với ánh sáng tự nhiên 
chiếu qua. Các giếng nước được đào bên trong tăng xá. Nhiều 
công trình kiến trúc được xây dựng bằng gạch, dùng đất sét trét 
mạch, và chỉ riêng mái hiên là được làm bằng những cột trụ đá. 


Nói bật nhất trong các tịnh xá, dí nhiên phải kể đến tịnh xá 
chính cao đồ sê, và đó là thành quả của việc xây dựng lại từng 
bước một. Trong 3 tầng đầu tiên, đều có kích thước bình thường, 
nhưng với tầng thứ 4 thì kích thước đặc biệt hơn. 0 tang thu 5 
và 6, tượng Phật được tôn trí trên nên cao, có thể đi lên bằng cau 
thang. Nhiêu gạch vữa được sử dụng nâng cao mặt nên tang một 
để ngôi tịnh xá được cao ráo; ước tính chiều cao tịnh xá khoảng 
15,24 mét kể từ mặt đất. 

Ba tầng đầu tiên của tịnh xá chính hoàn toàn bị chôn vùi dưới 
nên đất. Hiện nay, tầng thứ 5 vẫn đang trong tình trạng tốt nhất. 
Tịnh xá thuộc thế kỷ thứ 6 và được trang trí khá đẹp. Có nhiều 
ngôi tháp quanh bốn góc tịnh xá chính. Các bảo tháp, de tháp, 
cầu thang được khắc chạm bằng nhiều tượng Phật với đủ tư thế. 
Khu vực trung tâm thuộc tịnh xá chính hầu như không còn được 
nhìn thấy vì nó bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, có lẽ 


Trường Đại học hiện đại 
Phật Giáo ở Nalanda giảng dạy 
Pali, Sanskrit và Phật học 





nó được mô phỏng mang phong cách tháp kiến trúc như tháp 
Đại Giác (Mahabodhi) ở Bodhgaya. Những điêu ghi chép của ngài 
Huyền Trang đã đưa ra phỏng đoán này. Bên cạnh đó, hai bản 
sao bằng đá thuộc tịnh xá chính hiện đang trưng bày tại viện bảo 
tàng Nalanda đã chứng thực điều này. 

Cạnh tịnh xá chính, tịnh xá số 12, 13 và 14 khá đặc biệt, được 
tôn trí bằng nhiều tượng, hốc tường, những thứ khác v.v... tieu 
biểu cho nghệ thuật thời đó. Tất cả tịnh xá này được bao quanh 
bằng nhiều ngôi tháp gạch với đủ kích cỡ khác nhau, và giáo lý 
Duyên Sanh khắc trên đó. Toàn bộ bảo tháp. được tìm thấy ở 
đây biểu lộ cho tấm lòng tri ân mà những người Phật tử hiện tại 
hướng đến. 

Nhiều bức tượng tìm thấy ở Nalanda được lưu giữ ở viện bảo 
tàng địa phương, và các viện bảo tàng khác trong nước. Phần lớn 
những bức tượng này mô tả Đức Phật, chư thiên nam và thiên nữ 
trong Phật Giáo, ké cả các tượng Vajirayana (Kim Cương Thừa, 
Mật Tông). Tượng đá lớn thì rất ít; trong khi tượng đá nhỏ thì rất 
nhiều, chúng khá đẹp và tỉnh xảo. Những bức tượng đồng có số 
lượng lớn đầy ấn tượng. Điều này cho thấy nơi đây từng là trung 
tâm nổi tiếng trong việc đúc kim loại. 

Kết luận, đại học Nalanda là trung tâm Phật Giáo không chỉ 
học tập mà còn có nhiều môn nghệ thuật khác. Hiện nay, Nav- 
Nalanda Mahavihara’ ‘Tan Dai Tự Nalanda’ được thành lập nham 
khôi phục lại sự vinh quang đã mất của dai hoc Nalanda cổ xưa. 
Nó được thành lập bởi nhà sư, học giả vĩ đại, ngài Jagdish Kasyapa. 
Ngài đã đóng góp suốt đời cho sự phục hưng niêm kiêu hãnh 
Nalanda gua khứ. Như vậy, Nälandä không + chỉ làm thỏa mãn ý chí 
cố gắng tìm tòi khám phá lịch sử cổ xưa, mà là một trung tâm đào 
tạo cho những ai muốn học hỏi kiến thức chuyên về Phật Giáo. 
Đó là lý do tại sao nhiều vị tăng và Phật tử từ Thái Lan, Đài Loan, 
Myanmar, Sri Lanka và Nhật Bản, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, 
v.v... đêu ghé thăm Nalanda để ôn lại sự vẻ vang trong sự thành 
tựu trí tuệ ngày xưa của nên giáo dục ở trường đại học này. 
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6. THÀNH KOSAMBI 


Thành Kosambi cách thành phố Allahabad khoảng 50 km, và 
được xem là một trong những thành lớn nhất của Ấn Độ cổ đại 
từ cuối thời kỳ Veda cho đến hết đế chế Maurya và tiếp tục trong 
suốt thời kỳ Gupta. Kosambi được nhắc đến trong kinh điển 
Phật Giáo như là một kinh thành lớn trong 16 đại vương quốc 
(Mahajanapada), do vua Parantapa cai trị, và sau đó là con ông, 
Udena. Trong kinh Đại Thiện Kiến Vương (Mahasudassana sutta, 
Trường Bộ, số 17), Kosambi được mó tả là một thành lớn, bên 
cạnh các thành nổi tiếng khác như Räjagaha, Sävatthi, Saketa, và 
Varanasi v.v... 


Tại Kosambi, Đức Phật đã trải qua hai mùa an cư kiết hạ, thứ 
nhất là vào mùa hạ thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ, thứ hai là mùa hạ 
thứ 9. Vào mùa hạ thứ 9 tại tịnh xá Ghosita, hai nhóm ty khưu ở 
Kosambi đã xay ra một cuộc tranh cãi, bất hòa về giới luật, và đó 
đã trở thành một cau chuyện lịch sử được nhắc đến trong kinh 
Kosambi, số 48 thuộc Trung Bộ. 


Nguyên nhân của việc tranh cãi vốn không có gì lớn. Một vị tỳ 
khưu trong khi đi vệ sinh đã không đổ hết nước trong chiếc chậu, 
mà vốn được quy định là cần phải đổ sạch và lật úp lại sau khi 
vệ sinh xong. Một vị tỳ khưu khác (theo luật) khi nhìn thấy YA 
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ấy, đã khiển trách vị tỳ khưu này. 
Nhưng vị ty khưu này không chịu 
nhận lỗi, bảo rang mình không hề 
vi phạm luật định. Chư tỳ khưu 
họp lại khiển trách vị tỳ khưu này 
và cũng đình chỉ việc tu tập của 
vi nay. Nhưng vi ty khưu bị cho là 
phạm lỗi này lại có người ủng hộ 
(nhóm tỳ khuu theo Kinh), vì thế ™ 00 27 lo 


dẫn đến việc phan chia hai nhóm, mE ۱ ۱ I 
tranh cãi đúng sai. Chua Sri Lanka vào 2009 ở Kosambi 





Khi sự việc xảy ra, Đức Phật đã cố gắng hòa giải hai nhóm, 
nhưng mọi nỗ lực của Ngai đều bất thành. Từ việc tranh luận, đã 
biến thành một cuộc náo loạn và họ chia thành hai phe. Nhận thấy 
nỗ lực hòa giải của mình không có kết quả, Đức Phật đã lặng lẽ 
bỏ vào rừng Parileyyaka (ky hạ thứ 10), để lại hai nhóm tỳ khưu 
tranh cãi đúng sai. Ơ trong rừng, Đức Phật độc cư thiền định và 
làm bạn với một chú voi và một chú khỉ, và hai sinh vật này đã 
"phát tâm” cúng dường trái cây và mật ong cho Ngài mói ngày. 


Sau khi Đức Phật đi rồi, hai nhóm tỳ khưu càng tranh cãi dữ 
dội, và hậu quả là tăng chúng ở Kosambi bị chia rê sâu sắc, thiện 
nam tín nữ chán ngán, xa lánh, và không còn cúng dường tứ vật 
dụng đến chư tỳ khưu nơi này nữa. Sau kỳ hạ thứ 9 này, hai nhóm 
ty. khưu này dá tìm đến Đức Phật, và xin được sám hổi. Đức Phật 

3 giáo huấn đến hai nhóm ty khưu tranh chấp phải nhớ rằng một 
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ngày nào đó họ phải chết. Cho nên họ phải chấm dứt sự tranh 
luận, đừng hành động như thể họ không bao giờ bị chết. 
Rồi Đức Phật thốt lên bài kệ như sau: 

Pare ca na vijananti 

Mayamettha yamamase, 

Ye ca tattha vijananti 

Tato sammanti medhaga. (Pháp Cú 6) 

Luận tranh chẳng có ích gì 

Tranh cường, hiếu thắng lắm khi phiền hà 

Ai người suy ngẫm sâu xa 

Nói năng tự ché, bất hòa lặng yên. (T.T. Giới Đức) 


Vào thế kỷ thứ 5 SCN, khi chiêm bái thành Kosambi, ngài Pháp 
Hiển cho rang Phật Giáo vẫn còn hưng thịnh ở nơi đây; nhưng 
ngài Huyền Trang viếng thăm Kosambi vào thế kỷ thứ 7 SCN, 
Phật Giáo nơi nay hau nhu dá bị suy yếu. Ngài Huyền Trang mó 
tả trong sử ký nơi day có 10 ngôi tự viện và có 300 vị tỳ khưu 
thuộc phái Theravada. Trong khi đó có đến 50 dên thờ của các 
giáo phái khác. Ky-na Giáo (Jain) được cho là thịnh hành, và 
được sùng kính ở đây sau thời kỳ Phật Giáo. Ngài Huyền Trang 
đã mô tả Kosambi là một xứ sở 
có đất đai màu mỡ, người dân 
làm nghề trồng lúa và trông mía. 
Dän chúng thuận hòa và thích 
làm phước thiện... Ngài cũng 
trình bày chi tiết những điển 
tích Phật Giáo liên quan đến địa 
danh này. 


Di tích Phật Giáo ở Kosambi 
hiện còn có trụ đá vua Asoka, 
nhưng phan đỉnh trụ đã bị gay 
đổ, và đang được trưng bày tại 
một viện bảo tàng ở Allahabad. 
Bên cạnh trụ đá Asoka có một 
cái giếng đá cổ và giờ không 
còn được sử dụng. Về phía đông 
nam của trụ đá Asoka, khoảng 


4 Tru đá Asoka tại Kosambi 








Toàn cảnh khu nén gạch 
của tịnh xá Ghosita 
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Varanasi khoảng 150 km, và cách 
Bodhgaya khoảng 369 km. Để đến 
Kosambi, nếu đi bằng máy bay, quý 
vị có thể đến sân bay ở Allahabad 
(AHahabad Bamrauli Airport) và 
sau đó đi taxi đến địa danh này. 
San bay Allahabad cách 1 
khoảng 40 km. Sân bay này nối ` 
duong . bay vói các thành phó 
lớn ở Ấn nhu Delhi và Mumbai. 
Việc đi bằng tàu lửa cũng tuong 
tự, sau khi đến sân ga Allahabad 
(Allahabad Railway Station), quý 
vị có thể đi bằng xe buýt, hay taxi lua Š ca vao 2016 0 Kost 
để đến Kosambi. san ga Allahabad là một ele ga NES nối i liën 
cac tuyén đường sắt đến Mumbai, Pune, Delhi, Howrah, Patna, 
Jammu, Gaya và Varanasi... Về đường bộ, Allahabad nối tuyến 
đường với các thành pho lớn như Kanpur, Varanasi thuộc bang 
Uttar Pradesh. Quy vi có thể đi đến Allahabad từ thành phó 
Varanasi bằng xe. Thời điểm thích hợp để chiêm bái là từ tháng 
10 đến tháng 3 năm sau. 
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7. THÀNH VESALI 


Vùng đất có tên Basadha, khoảng 36 km ve phía đông 
Muzaffarpur, thuộc phía bắc bang Bihar được cho là thành phố 
có huy hoàng Vesali. Vào thời Đức Phật, nước cộng hòa Vajji tận 
hưởng sự thăng hoa tuyệt vời bằng nền dân chủ. Thủ đô Vesali là 
một trong những thành phố lớn thời Đức Phật. Dòng tộc Vajji cai 
trị Vesali trong thời Phật và Mahavira. Ho chia thành 8 gia tộc. Do 
vậy, có tên gọi la ‘Atthakulaka’ ‘tam gia tộc. Gia tộc Licchavi là gia 
tộc có tiếng tám và quyền lực nhất, ho cai trị thủ đô nước cộng 
hòa này. Gia tộc nói tiếng khác là Jantrika đã sinh ra Vardhamana 
Mahavira thuộc đời thứ 24, và cuối cùng là Tirthankara. Một vài 
gia tộc khác là Ugra, Bhoga, Ikshavaka, Koram v.v... 

Đức Phật rất ấn tượng ve sự thống nhất, đoàn kết và điêu 
hành chung của những gia tộc này. Vua Ajatasattu nước Magadha 
thường xuyên xảy ra tranh chấp với dòng tộc Vesali liên hệ đến 
việc sở hữu chung con sông. Đôi khi sự tranh chấp trở nên tôi 
té hơn, bất chấp mẹ ruột vua Ajatasattu, thái hậu Videhi thành 
Vesali can ngăn. Theo truyền thống đạo Kỳ-na Giáo (Jain), tên 
bà là Cellana và cha bà là Cetaka, từ lâu là người thống trị dòng 
tộc Vajji. Điều này phải kể đến mối liên hé vé 7 nguyên tắc làm 
cho hưng thịnh quốc độ mà Đức Phật giảng dạy trong kinh 
Mahaparinibbana va đã được thực hành bởi người dân Vajji. Vua 
Ajätasattu nước Magadha tham muốn thâu tóm thành Vesali bằng 
cuộc chiến. Vì vậy, vua Ajätasattu ra lệnh cho cận thân Vassakara 
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Đức Phật giảng dạy về bảy pháp hưng thạnh một quốc gia 


9 ES 


Đức Phật tán than dân Vajjï và tuyên bố ngày nào dân Vajji còn 
thực hành 7 nguyên tắc làm cho đất nước được hưng thịnh thì 
đất nước đó không bao giờ bị đánh bại. Bảy nguyên tắc đó là: 

l. Đức Phật bảo rằng: "Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajji 
thường hay tụ hop và tụ hop đông đảo với nhau Không? ¬ “Bach 
Ngài, con có nghe họ thực hành a!” - “Nay Ananda, khi nào dân 
Vajji thường hay tụ hop va tu họp đông đảo với nhau; thoi nay 
Ananda, dán Vajji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

2. “Ngươi có nghe dân Vajji tu họp, giải tán, làm việc trong tinh 
thần đoàn kết không?” “Bach Ngài, con có nghe họ thực hành a!” - 
“Nay Ananda, khi nào dân Vajji, giải tán, làm việc trong tinh than 
đoàn kết; thời này Ananda dân Vajji sẽ được cường thịnh, không 
bi suy giám" 

3. “Ngươi có nghe dán Vajji Không ban hành những luật lệ 
không được ban hành, Không huy bỏ những luật lệ đã được ban 
hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajji như đã ban hành 
thời xưa không?” “Bạch Ngài, con có nghe họ thực hành a!” - 
“Này Ananda, khi nào dân Vajji Không ban hành những luật lệ 
không được ban hành, Không huy bỏ những luật lệ đã được ban 
hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajji như đã ban hành 








thời xưa; thời này Ananda dán Vajji sẽ được cường thịnh, không 
bi suy giám. 

4. “Ngươi có nghe dán Vajji tôn süng, kính trọng, dánh lễ cúng 
dường các bậc trưởng lão Vajji và nghe theo lời dạy của những 
vị này không?” “Bạch Ngài, con có nghe họ thực hành a!” - “Này 
Ananda, khi nào dân Vajji tôn sung, kính trọng, đảnh lễ cúng 
dường các bậc trưởng lão Vajji và nghe theo lời dạy của những 
vị này; thời này Ananda dân Vajji sẽ được cường thịnh, không bị 
suy giám" 

5. “Ngươi có nghe dân Vajji không có bắt cóc, cưỡng ép những 
phu nữ và thiếu nữ Vajji phái sóng với minh không?” “Bạch Ngài, 
con có nghe họ thực hành a!” - “Nay Ananda, khi nào dân Vajji 
không có bắt cóc, cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjï phải 
sống với mình; thời này Ananda dân ۷۵۲ sẽ được cường thịnh, 
không bi suy giảm. 

6. “Ngươi có nghe dân Vajji tôn sung, kính trọng, đảnh lễ cúng 
dường các tự miếu của Vajji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, 
không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng 
với quy pháp không?” “Bach Ngai, con có nghe họ thực hành a!” - 
“Này Ananda, khi nào dân Vajji tôn sung, kính trọng, dánh lễ cúng 





فا مم 





dường các tự miéu cua Vajji ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, 
không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng 
với quy pháp; thời này Ananda dán Vajjı sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

7. “Ngươi có nghe dân Vajji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp 
các vi A-la-hán ở tại Vajji khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến 
trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không?” 
“Bạch Ngài, con có nghe họ thực hành a!” - “Này Ananda, khi nào 
dân Vajji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại 
Vajji khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị 
A-la-hán đã đến được sống an lạc; thời này Ananda dân Vajji sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm . 

Sau khi thảo luận 7 nguyên tắc này, Đức Phật giảng dạy 7 điều 
tương tự đến chư tỳ khưu, nếu được thực hành thì sẽ làm cho hội 
chúng được hưng thịnh và không bị suy giảm. 

Đức Phật nhiều lần viếng thám thành Vesali và trú lai các nơi 
nổi tiếng như điện thờ Bahuputta, điện thờ Capala và tịnh xá 
Mahavana-Kutagara (Tịnh xá Mái Nhọn). Khi Đức Phật cư ngụ tại 
tịnh xá Veluvana gần thành Räjagaha, Ngài lên đường cùng đông 
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۱ 90, ANA ARE 
Thành lập Ni Đoàn (Bhikkhunisangha) tại thành Vesali 


đảo chư tỳ khưu tăng viếng thám thành Vesali lần đầu và cũng là 
lúc thành này xảy ra nạn đói, bệnh tật và phi nhơn. Tại đây, Đức 
Phật day Đại đức Ananda di khắp thành Vesali 3 vòng trọn đêm 
tụng kinh Paritta (Ratana Sutta: Kinh Châu Báu), rồi ray nước. 
Ngài Ananda làm theo những øì Đức Phật dạy, một trận mưa lớn 
đổ xuống làm sach cả thành Vesali, phi nhon bỏ đi. Chang bao 
lâu, thành này được an ón và hết bệnh tật. 


Vua Licchavi Mahali, con trai của vị thay cúng thành Vesali, 
tự đánh giá cao về sở học của mình cùng với những người trong 
gia tộc đã được Đức Phật cảm hóa bằng giáo lý vi diệu và thực 
tiễn của mình. Cảm kích sâu đậm về Giáo Pháp của Ngài, đức vua 
và nhiều người trong gia tộc trở thành đệ tử quy y Tam Bảo. Các 
nhà sử học cho răng vị thầy đầu tiên của Bồ Tát (Đức Phật) trước 
khi giác ngộ, giáo chủ Alara Kalama được sinh ra tai thành Vesali. 

۰۷۵511 tên goi do đức vua địa phương Visala đặt, người 
thành lập thành phố này, và xem Vesali như là thủ đô vương quốc 
mình. Van tự Puranic cũng nhắc đến ông ta là “Visäla. Trong số 
các vi vua thống tri thành Vesali, vua Visala có tâm ảnh hưởng 
lớn nhất. Ngay cả ngày nay, gò đất tại Basadha cũng được biết 
đến là “Raja Visala Ka Garh (pháo đài của vua Visala). 

Thành phố Vesali cũng chứng kiến sự thành lập Hội Chúng 
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Tỳ Khưu Ni, đây là sự kiện quan trọng trong sự phát triển Phật 
Giáo. Khi Đức Phật trú tại phước xá Mahävana-Kutagara, dì mẫu 
Mahapajapati Gotami đã đến đây cùng với công chúa Yasodhara 
và 500 vị công nương khác thuộc dòng dõi Sakya. Tất cả họ đều 
thấm mệt khi đến được nơi này. Biết được Đức Phat từ chối lời 
thỉnh cầu xuất gia của họ, Đại đức Ananda đã đi đến yet kiến và 
thỉnh cầu Ngài nên thâu nhận họ vì truyền thống hội chúng của 
chư Phật trong quá khứ đều có ty khưu ni. Bên cạnh, dì mẫu 
Mahäpajäpati Gomami đã nuôi dưỡng Ngài bằng bầu vú của 
mình từ tấm bé sau khi hoàng hậu Maya qua đời. Đến lần thứ ba, 
Đức Phật chấp thuận cho họ được xuất gia, nhưng với điều kiện 
phải hành theo Bát Kinh Pháp (atthagarudhamma). 

Kỹ nữ nổi tiếng thành Vesali, Ambapali quay ve quy y Tam 
Bảo và cúng dường rừng Xoài (Ambavana) nổi tiếng đến Đức 
Phật cùng Tăng chúng. Đó là kỳ hạ thứ 45, và cũng là kỳ hạ 
cuối cùng của Đức Phật. Sau khi mãn hạ (vassa), Ngài rời thành 
Vesali hướng về Kusinara vào ngày trăng tròn tháng giêng âm 
lịch Magha, và tuyên bố 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn 
(parinibbana). Đức Phật nhập diệt vào ngày trăng tròn tháng 4 
âm lịch Vesakha. Sau khi Ngài tịch diệt, gia tộc Licchavi được 
nhận một phần Xá Lợi và cho xây dựng bảo tháp để tôn thờ. 
Thành Vesali được xem như là trung tâm chính Phật Giáo trong 
thời Phật tại thé. Do vậy, không ngạc nhiên gi khi kỳ kiết tập Tam 
Tạng lần thứ hai lại được tổ chức tại nơi này trong vòng 100 năm 
sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. 
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Đỉnh trụ đá Asoka 
tại Vesali 








Di mẫu Mahapajapati Gotami thỉnh cầu Đức Phát 

Những vi tỳ khưu Va chấp chặt việc thực hành 10 điêu liên 
hệ đến vật dung (vatthüni), trong khi các vị khác không tán thành 
điêu đó. Để giải quyết tranh chấp, Đại hội Kiết Tập Tam Tạng lần 
thứ hai được tổ chức tại thành Vesali gôm 700 vị tỳ khưu tham 
dự dưới sự chủ trì của ngài Bhadanta Sabbakami. Đại Hội được 
tổ chức dưới sự bảo trợ cúng dường của vua Kalasoka, vị thống 
trị thành Vesali. Chư tỳ khưu tham dự Đại hội đều nhất trí lên 
án các ty khuu Vajjï. Chư tăng trưởng lão tuyên doc lại giới bón 
(vinaya) và sắp xếp lại những lời Đức Phật dạy. Một số tin rằng 
khi Đại Hội kết thúc thì có một nhóm tỳ khưu khác kiết tập Đại 
Hội lớn ở thành Vesali dưới sự tham dự 10.000 vi. 

Như vậy, chư tăng chia thành hai phái. Phái truyền thống nên 
goi là Nguyên Thuy’ ‘Theravada’, phái phát triển được gọi là ‘Dai 
Chúng Bo’ 'Mahasanghika. Đại Hội Phật Giáo lần thứ hai đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn truyền thống Phật Giáo. 
Những điểm dị biệt (Kathavatthu) giữa các tông phái dá tạo nên 
sự hình thành 18 tông phái trong thời đại de Asoka, nổi bật là 
nhóm ty khưu Vajjiputtaka. 

Vesali, thành phó tận hưởng giá trị Phật Giáo quan trong 
trong suốt thé ky thứ 2 TCN. Điêu này minh chứng qua việc phát 
hiện khói đá có tac bảo tháp (cetiya) thành Vesali, và nhiều cây 
ở Amaravati. Khối dá khác hoa vài hinh ảnh mô tả về cuộc hành 
trinh của Đức Phát từ thành Vesali đến Kusinara. Bên cạnh, nó 





259 


còn khắc hình nhiều vi ty khưu từ tịnh xá dia phương Mahävana 
đến dự lễ đặt đá tôn tạo bảo tháp Mahathúpa (Đại Tháp) do 
hoàng dé Putthagamani từ Sri Lanka xây dựng. 

Ngài Pháp Hiển và ngài Huyền Trang đã viếng thăm và đảnh 
lễ bảo tháp này. Ngài Huyền Trang mô tả có nhiều điện thờ, bảo 
tháp, và tịnh xá mà ngài đã nhìn thấy ở đây. Các bức tượng được 
tìm thấy cho thấy Phật Giáo đã phát triển đến thế kỷ 12. Tượng 
nữ thân Tara Devi đặc biệt nổi tiếng tại đây. Một bản viết tay vào 
thế kỷ 11 miêu tả một bản vẽ thu nhỏ tượng nữ thần Tara Devi. 
Về sau, ké địch xâm chiếm và tàn phá thành Vesali. Ngài Huyén 
Trang chỉ còn thấy bức tượng đá tuyệt hảo nữ than Anyatara và 
một người phụ nữ ở lại nơi này. 

Như nhiều thánh tích Phật Giáo nổi tiếng khác, thành Vesali 
bị quên lãng trong một thời gian rất dài. Tướng Alexander 
Cunningham, người dau tiên nhận ra và xác định thánh tích này, 
sau đó đã cho tiến hành khai quật. Việc khai quật được tiến hành 
nhiều lần. Kết quả, nhiều di tích cổ dần dần được hé lộ. Mặc dù 





Trụ đá Asoka mặt hướng về ⁄⁄ 
Kusinara, nơi Đức Phật Nhập À— 
Niét Bàn 
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có nhiều di tích lịch sử và tôn giáo nhưng chúng tôi chỉ liệt kê vài 
điểm tham quan nổi bật nhất tại nơi này. 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT: 

(1) Pháo đài Visala: Hiện nay, pháo đài chỉ còn lại một gò đất 
cao 2,44 mét trên khu đất kéo dài 1,5 km. Có lẽ đây là một phần 
còn sót lại của pháo đài xưa. Xưa kia, bên trong có tòa nhà quốc 
hội nước cộng hòa Vajji, có sức chứa lên đến 7707 đại biểu tham 
dự mỗi ngày để bàn thảo việc nước. 

. (2) Tru da Asoka và Báo Tháp: Khoảng 3,5 km vé phía tây- 
bắc pháo đài xưa, chúng ta có thể nhìn thấy trụ đá Asoka cao 
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15,24 ~ 18,29 mét tại Kolaho. Đầu trụ khắc chạm hoa văn cánh 
sen rủ xuống, trên đỉnh có hình sư tử ngồi chôm hổm. Mặc dù 
không có bia ký Asoka trên thân trụ, nhưng vẫn mang đậm nét 
phong cách Maurya bằng nghệ thuật điêu khắc riêng. Đây là trụ 
đá Asoka duy nhất còn sót lại qua sự tàn phá của thời gian và 
ngoại xâm. Các nhà khảo cổ học cho rằng đây là trụ nguyên vẹn 
nhất. Chính vì sư tử trên trụ đá này vẫn còn nguyên vẹn (nghĩa 
bóng là còn sống mãi với thời gian) trong khi những hình sư tử 
của các trụ đá khác thì bị tàn phá, nên người ta mới ví von là 'sư 
tử biết nói' talking lion”. 

(3) Hồ Markata-Hrida: Về phía nam tru dá Asoka, có hó 
nước xưa, nay được gọi là hồ Ramakunda. Ngài Huyên Trang xác 
định đây là hồ Markata-Hrida, bên cạnh có trụ đá và bảo tháp 
được xây dựng bởi đại de Asoka. Tương truyên, hồ này được 
đào bởi 500 con khỉ để dâng cúng nước đến Đức Phật. Phước xá 
Mahävana-Kütagära (Tịnh xá Mái Nhon) được cho là nằm bên 
cạnh hồ, nhưng dấu tích này đến nay vẫn chưa được tìm thấy. 
Đức Phật đã trải qua an cư mùa mưa (Vassa) lần thứ 5 tại đây. 


(4) Tháp Licchavi: Khoảng 2,5 km về phía tây-bắc của pháo 
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đài xưa, được phát hiện một bảo tháp Phật Giáo khác. Bảo tháp 
gốc được làm bằng đất sét, và tô trét bằng lớp đất sét mỏng. Bảo 
tháp có chu vi 7,62 mét. Quan sát kỹ bảo tháp sẽ nhận ra nó được 
tu bổ tối thiểu 4 lần, và mỗi lần các viên gạch nung đều khác 
nhau. Lần tu bổ thứ 3 được mở rộng đường kính lên đến 12,19 
mét. Việc tu bổ lần thứ 4 chỉ nhằm vào nền tháp để gia cố thêm 
cho lần xây dựng thứ 3. 

Rõ ràng, phần giữa bảo tháp bị tàn phá từ thời xưa, khi trụ 
chống đỡ bị gãy. Một hũ xá lợi bằng đá được tìm thấy ở đây, bên 
trong chứa một it tro, một mảnh vàng lá, hai hột thủy tinh, ốc 
xà cừ nhỏ và một đồng xu bằng đồng được tán dẹp. Điểm đáng 
chú ý khác của bảo tháp là vài chỗ nhô ra từ bốn hướng. Đây là 
kiến trúc phổ biến của các bảo tháp được thấy ở lưu vực sông 
Krishna, cũng là điểm đặc trưng nhất của các ngôi tháp thuộc 
phía nam An Do. 

Thật sự, bảo tháp gốc là 
rất cổ, có lẽ có từ niên đại 
thời Maurya. Tháp mới được 
xây dựng lại dựa trên nền 
tháp cổ, và sự kiện một phần 
trụ đã bị gãy đổ lên phần nên 


Hü đựng Xá Lợi bằng đá 
được khai quật ngay chính 
giữa báo tháp Licchavi 
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giữa bảo tháp cổ cho thấy rằng tháp được xây dựng bởi gia tộc 
Licchavi để tôn trí xá lợi Phật. Trụ đá này được di dời đi bởi đại 
đế Asoka để tìm kiếm xá lợi bên trong tháp. Theo sử ký ngài 
Huyên Trang, đại de Asoka giữ lại một phần xá lợi, phần còn 
lại ông chia ra để tôn trí vào bên trong 84000 bảo tháp. Ngoài 
ra, vị trí của bảo tháp sau này trùng khớp với bảo tháp cổ của 
gia tộc Licchavi được mó tả bởi ngài Huyén Trang. Nếu không 
lầm thì đây chắc chắn là ngôi tháp lớn nhất được phát hiện từ 
trước đến nay. 

(5) Những di tích khác: Có hai dãy gò đất ở phía phía bắc- 
nam gần tháp Maurya, chu vi 55,78 x 54,56 mét và chiều cao 7,62 
x 7,01 mét. Các cuộc khai quật cho thấy nhiều công cụ bằng đất 
sét của người xưa. Nhiều hũ đồng được tìm thấy ở phía bắc bảo 
tháp, một hũ đựng xá lợi. Có thể những ngôi tháp này được xây 
dựng để tôn thờ xá lợi của các vị thánh tăng. 

Bên cạnh các di tích đề cập trên, còn nhiều điện thờ khác được 
nhắc đến qua các kinh điển Phật Giáo và sử ký của các nhà hành 
hương người Trung Quốc. Các di tích vẫn đang chờ xác định và 
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khai quật do sự thờ o, không quan tâm của chính phủ. Nổi bật 
nhất là tịnh xá Mahavana Kutagara nằm cạnh bờ hồ Markata- 
Hrida như đã được miêu tả bởi ngài Huyén Trang. Hai tịnh xá 
nổi tiếng khác đều không con để lai dấu vết gì. Tịnh xá Ambapali 
Ambavana và tịnh xá Balukarama là nơi tổ chức Đại Hội Kiét 
Tập Tam Tạng lần thứ 2. Ngoài ra, vài tháp (cetiya) khác được 
cho là tôn tại ở đây. Trong số đó phải kể đến tháp Udayan, tháp 
Gotamaka, tháp Saptamraka, tháp Bahuputtaka, tháp Sarandada, 
tháp Capala, tháp Markat-Hrida. 

Tam quan trọng của Vesali không chỉ giới hạn một trong 8 
thánh tích (atthamahathanani) gắn liền với cuộc đời Đức Phật 
mà đây còn là trung tâm triết thuyết đạo Kỳ-na Giáo (Jain) (đạo 
lõa thể). Ngoài ra, Vesali tận hưởng nên vinh quang độc lập của 
thủ đô nước cộng hòa dân chủ dau tiên trên thế giới. Chính vì 
Vesali hội tụ nhiều sắc thái đặc biệt nén đã thu hút vô số khách 
du lịch và người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến viếng 
thăm thánh tích này. Việc khai quật và bảo lưu các di tích cổ can 
được tiếp tục khai quật để các trang sử có thêm những trang 
mới, và thành Vesali mở ra cho cả thế giới trong sự vinh quang 
toàn diện của nó. 


Chùa Kiều Đàm Di - Gotami (Việt Nam) tại Vesali 


IET EPI va u‏ سرت cau c‏ یج چو جو 
F... D I A! aert - 27‏ ° 
D :‏ و X‏ 8 

AN ۱ EN M wee ER: ^ o" mm ar 

te AC TC M 6: لک ین‎ -站 Jp 
s 4 NI Kak. r A Doe DU. cM "me 

FS SR = T = H z a pr - | ç gs n =e Dad 
ا‎ Wee a SC CHE MW: Xã 0 af | 2 i PE Í 

Liz S - I. A 5 C x Ar 





BẢN ĐỒ TONG THỂ THÁNH TÍCH VESALI 


^ 8 Tháp Ananda 
Trụ Đá TY 


~ 





Đi Deoria 
và Muzaffarpur 















Licchavi 


Đường Bakhra Vaishali 






Viện Bảo Tàng 


Hö Kharauna 







Tháp 
Hòa Bình 
Thế Giới 








لا 


Chùa ^ Nhà Khách 
Nhật Bản Vaishali 





Chùa Kiều Đàm Di 
(Việt Nam) 























| D. P Ah | ka او‎ si وی‎ 
پ8‎ al. 4. h <i, : Kë 
1 X BÁN Đồ zu `. tof 













co Thi, 


«Ananda? 
Br eN 





Se EE 
Ds = +. ca 
bo: 


det‏ = شب 


Leg ` ZC Manik 


9 3 
شر ہت جم 


WAN E ۱ 
1, L >, ac ` 
] d 5 et 
- y 
Km. L NA d 
۷ d ^ » 
A 
^ WW ` 
Í 


‘Harpur i 














Basan 








m 


| Tháp Hóa Binh s ١ 5 R 5 mo V 
(Nhät Ban) De d Mish 


p- SS Kiều T 1 


(viet, Nam) 














„Nhà Khách 7 


` Vaishali 
Ap 1 












o 2016 Google SM 


- Google Ealt 


Imagery Date: EZ 










一 一 ہس‎ 








> - — 
- 3 
一 
Fe سک‎ 一 
一 mp 





8. THÀNH SAVATTHI 


Điện thờ Phật Giáo nổi tiếng ở thành Savatthi thuộc thời Đức 
Phật giờ được biết đến là Sahetha và Mahetha. Điện thờ tọa lạc 
gan quận Gonda và Bahraich thuộc bang U.P. (Uttar Pradesh). Có 
hai cum di tích riêng biệt: Cum di tích 'Sahetha' được xác dinh 
là tịnh xá Jetavana nổi tiếng. Tuy nhiên, nên móng gạch của các 
tịnh xá, điện thờ và bảo tháp tất cả giờ đây đều có thể nhìn thấy. 
Cum di tích ‘Mahetha’ thuộc thành cổ Sävatthi. Mahetha năm về 
phía nam nhánh sông Rapti (Amäravati). Tổng thé thành cổ có 
thể được nhận dạng nhờ những tàn tích như cổng thành, tường 
thành bao quanh. Các chứng tích thành cổ góm có nhiều loại xá 
lợi khác nhau. 


Savatthi là thị trấn rất lớn, và hưng thịnh trong thời Đức Phát, 
có khoảng 57.000 hộ gia đình; và được xác nhận là thành phố lớn 
nhất xứ Kasi. 

Savatthi là trung tâm thuong mại lớn và nổi tiếng. Nhiều 
thương buôn từ khắp nơi trên thé giới đến để mua bán hàng hóa 
đủ loại trong các khu chợ thành Savatthi. Họ đến đây thường hỏi 
câu: “Kim bhanda atthi?" “Có hàng hóa gi ở đây?”. Và, họ luôn 

nhận câu trả lời: “Sabba atthi”‏ د 

"M “Có mọi thứ ở đây”. Từ ý nghĩa này 

| (‘sabba’ tất ca’ và 'atthi' có”), thành 

“| phó được đặt tên là Savatthi. Dia 

*| danh hiện giờ Sahetha và Mahetha 
| được bắt nguồn từ Savatthi. 


S Vé phuong dién lich sir truóc 
Î thời Đức Phật, thành Savatthi it 
گ5‎ | được nhiêu người biết đến. Về 
SE sau, thành Savatthi được bình an, 
^| mang lại sự vinh quang và huy 
L| hoàng là nhờ sự hiện diện cua 
4 Đức Phật. Savatthi là một trong 
A 8 thánh tích nổi tiếng Phật Giáo 
; (Atthamahathanani). Đức Phật đã 
trải qua 25 mùa an cư (mùa mưa) 
trong suốt 45 năm hành đạo của 
| Ngài. Rất nhiều bài pháp được 
thuyết giảng duoc tìm thay trong 
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Thành Savatthi vào thời Đức Phát 
Tam Tạng (tipitaka). Có đến 65 bài kinh Trung Bộ (Majjhima 
Nikaya) trong tổng số 152 bài đêu được thuyết giảng tại tịnh 
xá Jetavana thuộc thành Savatthi. Hon 3 phần 4 kinh điển trong 
Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya) được trình bày cùng với nhiều 
điều luật dành cho chư ty khưu mà Đức Phật ché định phần nhiều 
tại tịnh xá Jetavana và tịnh xá Pubbarama gần thành Savatthi. 


Vua Pasenadi, vị cai trị thành Savatthi, được nhắc đến là vua 
Jitasatru trong kinh văn đạo Kỳ-na Giáo (Jain), có cảm tình với 
giáo chủ Mahävira trước khi Đức Phật xuất hiện. Thời đó, thành 
SavatthI là trung tâm duy nhất của các trường phái triết học. 
Việc hoáng đạo của Đức Phật trong thành Sävatthi đã ảnh hưởng 
đến sự truyền bá của đạo Kỳ-na Giáo (dao lóa thể) đang phát 
triển mạnh tại đây. Một lý do khác vì sao đạo Kỳ-na Giáo (Jain) 
được mọi người ưa chuộng bởi vì hai vị giáo chủ Sambhavanath 
và Chandraprabha của đạo này đêu là người địa phương sanh 
trưởng tại nơi này. 

Ngoài dao Kỳ-na Giáo (Jain), các giáo phái Ajivika cũng có chỗ 
đứng riêng cho mình ở thành Savatthi. Giáo chủ Makkhaliputta 
Gosala sanh ra ở đây, bởi vì đời sống của ông hòa nhập với người 
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khuân vác địa phương, nên ông được họ ủng hộ một cách trung 
thành. Một sự kiện đáng nhớ ké lại giáo chủ Purana Kassapa 
phái Ajivika không chịu nổi sự thất bại trong cuộc so tài tranh 
luận với Đức Phật, nên ông đã tự sát tại thành này. 

Khi nói về thành Savatthi, chúng ta không thể không nhắc đến 
đại trưởng giả Anathapindika (Cấp- cô-độc), một thương gia giàu 
có bậc nhất trong thành có tên là Suddata. Ông ta thường hay 
giüp dó những người nghèo khó cho nén moi người trong thành 
goi ông là Anathapindika' - người cấp dưỡng cho những người 
cô độc. Chính việc làm từ thiện của ông, khiến ông quen dan với 
cái tên Anathapindika này. 

Ông trở thành đệ tử Phật ngay lần gặp đầu tiên, ông đã cho 
xây dựng tịnh xá Jetavana rộng lớn gần thành Savatthi, cúng 
dường lên Đức Phật và Tăng chúng. Cuộc đời của ông gan bó với 
Đức Phật và Tăng chúng cho đến hơi thở cuối cùng với một tín 
tâm kiên cố. 

Ngài Sariputta, dai đệ tử của Đức Phật, đi đến thành Savatthi 
cùng với trưởng giả Anäthapindika de hướng dẫn và xem xét 
việc xây dựng ngôi tịnh xá tại khu rừng của thái tử Jeta (con trai 
vua Pasenadl) mà ong Anathapindika no lực hét minh dé mua. 
Thái tử Jeta định giá rất đắt đó bằng cách trải số tiền vàng trên 
toàn bộ thửa đất và cây cối. Với tâm thành kính và mong muốn 
Đức Phật truyên giáo tại quê hương mình, ông chấp nhận việc 
chi trả đúng theo những gì thái tử 
nói. Toàn thể mặt đất đều được 
phủ kín bằng vô số đồng tiền 
SN vàng, chỉ còn lại những 
۹ øốc cây. Thái tử Jeta ngạc 

nhiên và hoan hy với‏ لے 
việc làm của trưởng giả‏ 
Anathapindika nên đã‏ 

phát tâm cúng số cây 










Mẫu khắc chạm từ Bharhut 
(Madhya Pradesh) mô tả 
trưởng giả Anathapindika 
trải vàng để mua khu vườn 
của thái tử Jeta để xây dựng 
yup. ST tịnh xá Jetavana ở 

thành Savatthi‏ او 


= 





Trưởng giả Anáthapindika trải những đồng tiền vàng dé mua lại khu vườn Jeta 
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trong rừng đến Đức Phát cùng Tăng chúng. Rồi một ngôi tinh 
xá lớn được xây dựng tại chỗ này. Để ghi nhận việc dâng cúng 
và lòng tín thành 2 vị đại thí chủ, Đức Phật chỉ dạy nên gọi tên 
tịnh xá Jetavana Anathapindika (Tịnh xá Jetavana của trưởng 
giả Cấp Cô Độc). 

Theo các chú giải (tika), có nhiều giai thoại khác nhau kể về 
việc trưởng giả Anathapindika đã phủ kín toàn bộ khu rừng bằng 
180 triệu đồng tiền vàng. Thái tử Jeta đã dùng số tiền này để xây 
dung cung điện hoàng gia. Ngoài ra, trưởng giả Anathapindika 
chi thêm 180 triệu đồng tiên vàng trong việc tạo dựng các thánh 
tích khác như tinh xá, nhà kho, giếng nước. Vào ngày khánh thành 
ngôi tịnh xá, ông Anäthapindika lại chi thêm 180 triệu đồng tiền 
vàng dùng cho việc chi trả trong cuộc lễ này. Kết quả tịnh xá được 
hoàn thành từ đầu đến cuối với giá tiền đầu tư lên đến 540 triệu 
đồng tiền vàng. Với lòng tôn kính, trưởng giả Anathapindika đã 
dâng cúng tịnh xá (vihara) này đến Đức Phật cùng Tăng chúng. 
Sự kiện này được mô tả qua lối khắc chạm sống động trên bảo 
tháp Bharahuta. 

Vào hạ thứ 14, Đức Phật trú tại tịnh xá Jetavana. Ấn tượng 
từ việc làm của thái tử Jeta, con trai mình, đức vua Pasenadi đã 
viếng thăm tịnh xá, hoan hỷ với lời dạy Đức Phật, và trở thành 
đệ tử của Ngài. Kinh điển Phật Giáo đã kể lại cuộc đối thoại 
giữa Đức Phật và vua Pasenadi liên hệ đến 4 điều nhỏ không 
nên xem thường (thái tú nhỏ, vị sư trẻ, một đốm lửa nhỏ, và con 
rắn độc nhỏ). Chi tiết này được khắc chạm tỉnh xảo tại bảo tháp 


Bharahuta. Ngài Huyền Trang ghi lại việc đức vua cho xây dựng 
phước xá ‘Punna Sala’ canh hoàng cung dành cho Đức Phật. Đức 
vua thường ghé thăm Đức Phật để được yết kiến và học hỏi nơi 
Ngài. 

Những vị cận thần của vua Pasenadi, tín đồ phái Ajivika 
muốn thách thức bằng cách thi triển thần thông với Đức Phật. 
Đức Phật nhận lời. Ngài công khai trồng cây xoài non đến khi 
phát triển thành cây có trái chỉ trong 1 ngày, hóa hiện dưới thân 
cây với kim thân to lớn (ngồi và đứng trên tòa sen) rồi hai dòng 
nước và lửa phóng ra từ kim thân Ngài. Trong kinh điển Phật 
Giáo nhắc đến sự kiện này là ‘Song Thần Thông - Pratiharya. 
Thần thông này cũng được thể hiện trong nghệ thuật Phật Giáo. 
Ngài Huyền Trang mô tả ngôi tháp trong thành Savatthi được 
dung lén dé ky niệm sự chiến thắng của Đức Phát đối với những 
người ngoại đạo. 

Bên cạnh vua Pasenadi và trưởng 212 Anathapindika, còn có 
một viên ngọc sáng chói nổi bật lên trong thành Savatthi, đó là 
bà Visakha sau này được biết đến với tên Migaramata (mẹ ông 
Migara, cha chồng của bà). Bà đã cho xây dựng một tịnh xá cúng 
dường lên Đức Phật nam ở phía đông Jetavana. Tọa lạc ở phía 
đông (pubba) nên tịnh xá này được gọi là Pubbáráma (tịnh xá 


BalVisakha Gan و‎ | 
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Đông Phương). Ngài Pháp Hiển và ngài Huyền Trang deu mô tả 
về ngôi tịnh xá này trong chuyến hành hương của mình. Những 
ghi chép của 2 ngài cho thấy tịnh xá được làm bằng 26 và đá, hơi 
xa một tí so với tịnh xá Jetavana; và mất khoảng 270 triệu đồng 
tiên vàng chì phí cho việc xây dựng công trình này. Bên những 
tịnh xá nổi bật trên, có một tịnh xá khác tên là Rajakarama cüng 
duoc nhác dén mót cách thán thién và triu mén. Tinh xá duoc 
đặt tên như vậy bởi vì nó được xây dung bởi nhà vua ‘raja’. 


Một sự kiện quan trọng khác trong cuộc đời Đức Phật tại 
thành Savatthi đó là cảm hóa tên cuóp giết người khét tiếng 
Angulimala. Angulimäla thường giết người rồi cắt ngón tay 
(anguli) từ bàn tay của nạn nhân và xâu lại thành vòng đeo có 
(mala). Ke cướp sát nhân gây nên sự hãi hùng cho nhiêu người 
dân địa phương. Để gom đủ 1000 ngón tay, kẻ này có ý định 
giết luôn cả mẹ mình, nhưng khi ông đuổi theo mẹ để giết, Đức 
Phật đã kịp thời xuất hiện, Ngài đã cảm hóa và giáo huấn anh 
ta thức tỉnh cơn đại mộng. Sau đó, ông trở thành ‘thiên lai ty 
khuu' (ehi- bhikkhu) và chứng đắc quả vị A-la-hán sau một thời 
gian rất ngan. 


Ít thông tin về thành Sävatthi trong a đoạn từ Đức SEL 
ngài Mahavira đến thời kỳ ` ` 

đại de Asoka. Theo sử liệu từ 
nhiều nguồn khác nhau tiết lộ 
về đại de Asoka đã đến viếng 
thăm thành Savatthi và tịnh xá 
Jetavana trong chuyến hành 
hương mình. Ngài Huyền 
Trang ghi chép dai de Asoka 
có cho dựng hai trụ đá cao 21 
mét tại cổng phía đông tịnh 
xá Jetavana nhằm đánh dấu 
kỷ niệm chuyến hành hương 
này. Đỉnh đầu trụ đá được 
mô phóng như ‘bánh xe thiện 
pháp và các linh vật nhu bò, 
ngựa, voi, sư tử. Đại de Asoka 
cũng cho xây dựng ngôi bảo 
tháp để tôn trí xá lợi Phật bên 


Kẻ sát nhân Angulimala xin 
được xuất gia với Đức Phật ۰ جح(‎ 
ở thành Savatthi. 








Cây Bồ pë ہر ات‎ trưng SW Đức Phật khi Ngài vắng mặt 


cạnh giếng nước và đường thiền hành mà Đức Phật thường hay 
sử dụng. Theo sử liệu Phật Giáo ghi lai, dai dé Asoka cho dung 
xây nhiêu bảo tháp để tôn thờ ngài Säriputta, ngai Moggalläna, 
ngài Mahäkassapa và ngài Ananda. Thành Sävatthi thành tựu 
nhiều đỉnh cao vinh quang trong thời đó. Sử liệu ghi chép cho 
thấy thành phố này được điêu hành bởi ủy ban Mahämatras 
và các ngôi nha công cộng lớn được xây lén cạnh những con 
đường chính. 

Trong thời kỳ Kusana, Phật Giáo tiếp tục là tôn giáo nổi bật 
trong thời đó. Khu di tích tịnh xá Jetavana được khôi phục lại. Đây 
là thời điểm Nhất Thiết Hữu Bộ (Sabbattivada) được phát triển 
mạnh mẽ. Bên cạnh việc xây dựng các ngôi bảo tháp và di tích 
mới, nhiều tượng Phật cũng được tôn trí, bao gồm cả bức tượng 
Bồ Tát với tư thế ngồi, được dâng cúng bởi hai anh em dòng 
Khattiya. Bức tượng Bô Tát khác trong tư thế đứng do tỳ khưu 
Tam Tạng Bala tôn trí tại hương thất Kosamba, trong khu vực tịnh 
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xá Jetavana, bức tượng 
này có thể thuộc 
thời Kusana của vua 
Kaniska hoặc Haviska. 
Bức tượng Phật trên 
bồ đoàn ở tư thế “Vô 
uy - Abhaya” được 
dâng cúng bởi vua 
Sihadeva từ thị trấn 
Pravarika, nước Saket 
(Ayodhya). Tất cả 
bức tượng đều khắc 
lại danh sách thí chủ 
cúng dường. 
rr Trong triéu dai 
Es | KS | Gupta, Bà-la-món 
x, $ S; میں‎ SANE Giáo cố gắng gia tăng 
مم هف‎ me < - sự ảnh hưởng của 
Duc Phat thi hiện than thông - mình, nhưng sự hình 
điêu khac từ Gandhara thanh tinh xá Jetavana 
vån tân hưởng : an lạc và thịnh vượng. Mặc dù, vài kiến trúc Phật 
Giáo ở thành cổ Savatthi bị tàn phá và bị thay thế bằng các ngôi 
đên Bà-la-môn. Ngài Pháp Hiển đã nhìn thấy các tàn tích tịnh xá 
Mahapajapati Gotami gần thành Savatthi, bảo tháp của trưởng 
giả Anathapindika, lẫn bảo tháp của ngài Angulimala vào thế ky 
thứ 5 SCN. Nhiêu tàn tích thành Savatthi hé lộ vô số tấm đất sét, 
cho thấy sự ảnh hưởng Phật Giáo trong thành này như thế nào. 
Ngài Huyên Trang có đê cập đến một vị vua khác của thành 
Savatthi, tên là Vikramaditya. Đức vua người rất có tiếng tắm 
nhưng lại ghét bỏ người tu hành (samana). Các nhà hành huong 
từ Trung Quốc cũng đã nhìn thấy tịnh xá Jetavana, nơi mà Đức 
Phật trải qua 25 mùa an cư kiết hạ trong suốt cuộc hoáng hóa cúa 
Ngài. Ngài Huyền Trang tuyên bố ngôi tịnh xá có 7 tầng, nhưng 
2 tầng bị hư hoại do lửa vô tình đốt cháy. Ngài Pháp Hiển cũng 
đã nhìn thấy tịnh xá Pubbäräma và các hạng mục kiến trúc khác 
như hành lang đi bộ, giảng đường, lẫn dấu tích nơi Đức Phật thị 
hiện Song Thần Thông. 


Theo mó tả được ghi chép từ 2 ngài Pháp Hiển và Huyền 
Trang có nhiều cổ vật kiểu mẫu đủ loại thời đó được phát hiện 
còn nguyên vẹn trong tàn tích hư hoại. Điều này cho thấy tầm 








ảnh hưởng của tịnh xá Jetavana trong thời Gupta. Những cổ vật 
vào thời Gupta được tìm thấy hầu hết là kiểu mẫu dùng cho các 
công trình kiến trúc. Nhiều con dấu bằng đất sét và các phiến đá 
được khắc lại những lời dạy của Đức Phật. 


Ngài Huyên Trang viếng thăm thành Savatthi trong triều 
đại vua Harshavardhana (606-647 SCN). Khi ngài đến đây, 
Savatthi chịu sự ảnh hướng chính trị dưới quyền trị vì của vua 
Harshavardhana, điêu này được khẳng định qua bản tuyên bố 
khắc trên bảng đồng khi tìm thấy tại đây. Ngài Huyền Trang và 
ngài Pháp Hiển đã thấy nhiều công trình kiến trúc đổ nát và đã 
phi lại trong sử ký của mình. Trải qua 2 thế kỷ biến động, ngài 
Huyền Trang tận mắt nhìn thấy tịnh xá Jetavana hứng chịu sự 
suy tàn và hoang phế. 

Sau khi ngài Huyền Trang trở vé quê hương, tịnh xá Jetavana 
một phần nào được trùng tu lại. Điều này xác minh qua các con 
dấu được khắc lại và nhiều tượng Phật được tìm thấy vào thế kỷ 
8-9 SCN. Những bức tượng được khai quật với đủ tư thế khác 
nhau (Lokanatha, Trelokya- -vijaya, Avlokitesvara, Singhnada, 
Lokesvara và Jambhal), và một số ghi chú bằng mẫu tự Nagari. 


Sau vài thập niên, không có thông tin xác thực nào liên quan 
đến lich sử thành Sävatthi. Các tác phẩm văn học rải rác có nhắc 


Di tích Hương thất Gandha ở tịnh xá Jetavana, nơi Đức Phật đã trải qua 19 mùa an cư 
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đến vài vị vua địa phương. Trong tác phẩm Dasakumaracarita, 
sáng tác bởi Dandi có viết đến một vi vua trị vi thành Sävatthı. 
Một tác phẩm cổ Bharata khác có liệt kê tên các vị vua có âm cuối 
là ‘dhvaja’, thủ phú Chandrikapuri. Vi vua cuối cùng trong số đó 
là vua Suhriddhvaja chinh chiến chống lại kẻ xâm lược Hồi Giáo, 
thủ lãnh Sultan Mahmud đến từ thành Ghaznivid cùng với tướng 
Salara Masood vào đầu thế kỷ 11 SCN. 

Sự tón tai Phật Giáo ở tịnh xá Jetavana đến giữa thế ky 12 SCN 
là rất rõ nét. Dưới sự hộ trì chính của các vua Gaharawala, thuộc 
xứ Kannauja, Madanmala vá con trai Govindchandra; họ đều có 
trách nhiệm như nhau trong việc hộ trì Phật Giáo. Nhiều bia ký 
về triều đại các vị vua trên được tìm thấy tại tịnh xá Jetavana. 
Bia ký Madanapala (1119) mô tả bộ trưởng Vidyadhara cúng 
dường tài sản lớn cho việc xây dựng tịnh xá cũng như sự từ 
bỏ thờ thần Siva, tôn giáo cổ xưa Ấn Độ. Một bia ký khác thuộc 
triều đại Govindachandra (1129- 1130) ghi lại các phẩm vật 
chính yếu từ 6 ngôi làng gần thành Savatthi dáng cúng lên ngài 
Buddhabhattenaka cùng các vị sư khác ở tịnh xá Jetavana. Phẩm 
vật như là bằng chứng mang tính ảnh hưởng đối với hoàng hậu 
Kumäradevi, vợ vua Govindachandra, người đã có tâm rộng 
lượng giúp đỡ các ngôi tịnh xá ở Savatthi. 

Những gl đã xảy ra sau chiến tranh khiến cho thành cổ Savatthi 
như chìm ngập trong bóng tối cho đến khi các nhà khảo cổ gần 
đây hé lộ một vài chi tiết về thành cổ Savatthi. Khu vực này đã 
phá hủy đi nhiêu di tích dưới chế độ Hồi Giáo. Tướng Alexander 
Cunningham là người đầu tiên tiết lộ nơi này thuộc về thành cổ 
Savatthi vào năm 1863. Các cuộc khai quật tiếp theo được tiến 
hành boi ngài Vogel, Marshal va Dayaram Sahni vào những nam 
1907-1908 và 1910-1911. 

Thời gian gần đây, các Phật tử Myanmar, Thái Lan, Trung 
Quóc dá cho xáy dựng nhiều ngôi chùa và bảo tháp noi này. 
Chính | phu An Độ cũng đóng góp xây dựng một cách khiêm tốn 
vào năm 1956. Về sau, thành Savatthi một lần nữa lại được tỏa 
sáng nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngài Tăng thống 
Sangharatana Näyaka- Mahathera (thư ký Hội Mahabodhi). Vào 
năm 1969, chính phủ Ấn Độ bàn bạc việc khôi phục lại di tích 
này. Ngài Sangharatana đã cho xây dựng chùa Sri Lanka và 
thánh tích ở đây với sự hỗ trợ từ chính phủ Ấn Độ và các Phật 
tử người Sri Lanka. 


Giờ đây, thánh tích này trở thành trung tâm thu hút lớn, và 





Nàng Ciñca vụ khống Đức Phát về thai nhi trong bụng nàng 

tạo niềm tin đối với các hàng Phật tử khắp thế giới. Nhận thấy 
tâm quan trọng của thánh tích này, một nhóm nhà khảo cổ học 
Nhật Bản đã khai quật tại đây nhiêu năm, và thành công khi phát 
hiện vài di tích cổ quý giá. Bên cạnh, 2 vị tỳ khưu trưởng lão ngài 
Pafifiananda và Chandaratana dang diéu hành vài trường học, 
các trụ sở, và nỗ lực hết mình nhằm mang lại sự phát triển xã hội 
cho người dân địa phương thông qua việc giáo dục. 

Tịnh Xá Jetavana (Sahetha) 

Các tàn tích về tịnh xá Jetavana được phát hiện trong quá 
trình khai quật hiện nay được chia thành vài hạng mục sau: Tịnh 
that va Bao Tháp: só 1, 19; Tinh that: só 2, 3, 6, 7, 11, 12; Bao 
Tháp: só 5, 8, 9, 17, 18, H; và Tháp: G, F. Mót só cóng trinh kién 
trúc nổi bật là: 

(1) Tịnh thất và Tháp số 19: Đây là một trong số các công 
trình kiến trúc lớn tại tịnh xá Jetavana. Có một bảo tháp, giếng cổ 
trong sân, 21 Sunyagram xung quanh và một mái hiên. Tịnh thất 
này được trùng tu tối thiểu là 3 lần. Lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 6, 
cùng với một tường thành được xây dựng theo phong cách Gupta, 
và vài tấm đất sét được tìm thấy tại tịnh thất này khác hinh Đức 
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Phật an tọa thuyết giảng, có 3 dòng bia ký vé giáo lý trên đó. 

Cổ vật được phát hiện trong giai đoạn này bao gồm vài 
bức tượng Phật, nổi bật nhất là cặp tượng có ghi chú trên đó. 
Đặc biệt là tượng Đức Phật với tư thế tay chạm trên mặt đất 
(phassabhumi). Tượng khác mó tá vé sự cúng dường mật ong từ 
con khỉ đến Đức Phật tai thành Vesali. Công trình kiến trúc cuối 
cùng thuộc thế kỷ 10-11 SCN, và theo mô hình hương thất kiểu 
mẫu truyền thống. Điển hình nhất là tịnh xá Jetavana của trưởng 
giả Anathapindika. 

(2) Tám ngôi tháp: Theo quan sát tỉ mỉ cho thấy khu vực 
gay đổ ở phía đông và dóng-bàc (thuộc hương thất số 19) hầu 
như nhất quán với kiểu xây dựng bảo tháp. Tám ngôi tháp trong 
số này ` vẫn còn được nhìn thấy rõ. Nhiều bằng chứng cho thấy 
các ngôi tháp này đều được khôi phục lại, và tìm thấy bệ ngôi 
Buddhadeva mang đậm nét kiến trúc thế kỷ thứ 5 SCN. 

(3) Bảo Tháp số 17 và 18: Tháp số 17 được xây dựng theo 
lối kiến trúc hình bầu dục đường kính 6,7 mét, trên nên hình 
vuông 3,5 mét. Phần bên ngoài tháp có kiểu thời trung cổ, còn 
các vật liệu được tìm thấy bên trong thuộc thời Kusana. Phần 
bên trong bảo tháp dường như được xây dựng vào thế kỷ 1 SCN. 
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Bảo tháp số 18 tương đối 
nhỏ. Bên trong phát hiện ra 
một bình nhỏ có đựng it xá lợi 
xương. Bình nhỏ ghi tên ngài 
Buddhadeva khắc chạm theo 
kiểu dáng thuộc thời Kusana. 

(4) Cây Bồ Dé Ananda: Một 
di tích quý giá khác ở tịnh xá 
Jetavana là cây Bồ Đề Ananda. 
Tương truyền cây Bồ Đề 
Ananda được kể lại như sau: 


Thành Savatthi là thành rất 
có duyên với Đức Phật. Do đó, 
dân chúng thành Savatth luôn 
hoan hy với nhiều bài pháp êm 
tai vi diệu được thuyết giảng 
bởi Đức Phật. Họ luôn thiết tha 
được yết kiến Ngài. Khi Đức 
Phật ở xa thành Savatthi, các vị thiện nam tín nữ cảm thấy rất 
buồn bã. Khi trưởng giả Anathapindika biết được nỗi u buồn của 
họ, nên đã đi đến gặp Đức Phật, và cung thỉnh Ngài tìm phương 
cách giải quyết để mọi người trong thành có thể cảm nhận được 
sự có mặt của Ngài, mặc dầu trong khi đó Ngài đang vắng mặt. 
Rồi Đức Phật bảo ngài Ananda: “Này Ananda! Hãy mang một 
nhánh Bồ Đề từ Bodhgaya và trồng nó ở đây. Dân chúng thành 
Savatthi có thể dánh lễ cội Bồ Đề khi Ta vắng mặt.” 

Ngài Ananda y theo lời Đức Phật, rồi cho trồng một nhánh cây 
Bồ Dé linh thiéng nhát trong khuón vién tinh xá Jetavana. Chính 
vì lý do này, cây được đặt tên là cay Bồ Dé Ananda. Từ đó, dân 


chúng thành Savatthi mãn nguyện được đảnh lễ cội cây Bồ Đề 
Ananda mà xem như chính Đức Phật vậy. 


Sau này, cây Bồ Dé Ananda có dấu hiệu già coi đi. Vì vay, cục 
khảo cổ học Ấn Độ đã cho gia cố trụ đỡ bằng thép để chống đỡ 
các nhánh lớn của cội cây này. 

(5) Hương Thất Số 3: Tọa lạc không xa cây Bồ Đề Ananda mấy, 
là một trong những di tích được tôn kính nhất tại nơi này. Đây 
là di tích về hương thất Kosamba của trưởng giả Anathapindika, 
dành riêng cho Đức Phật cư ngụ. Một hành lang đi bộ ngay trước 
hương thất. Những dấu tích đổ nát chứng minh công trình này 
xem như là được xây dựng sớm nhất. 
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(6) Hương Thất Số 2: Năm phía đông hương thất số 3, được 
xem như là di tích đầu tiên của hương thất Gandha. Trên thực tế 
hương thất này được xây dựng lại. Người ta cho răng hương thất 
Gandha với lối kiến trúc bằng gỗ cao 7 tầng tôn trí một tượng 
Phật bằng gê chiên đàn. Ngai Pháp Hiển chỉ nhìn thấy một kiến 
trúc bằng gạch 2 tầng. Như ngài thuật lại, kiến trúc này bằng gỗ 
đã bị thiêu rụi sau đám cháy. Ngài Huyền Trang chỉ nhìn thấy 
phần còn lại cấu trúc bằng gach. Những phân còn lại của huong 
thất và giảng đường (có cửa hướng ở phía đông) đều là các phần 
chính còn sót lại. Hương thất Gandha có kiến trúc đẹp nhất trong 
khuôn viên tịnh xá Jetavana. 

(7) Bảo Tháp H: Bảo tháp này có từ thời Đức Phật và được 
cải tạo vài lần, điêu này cho thấy tâm quan trọng của nó. Bảo 
tháp nằm giữa đường, đối diện ngay với hương thất Gandha. 
Bên ngoài bảo tháp được kiến thiết theo lối kiểu mẫu thuộc thời 
Gupta, trong khi đó phần nội thất thuộc giai đoạn sớm hơn. Bảo 
tháp đánh dấu nơi Đức Phật thường tĩnh tọa để thuyết giảng đến 
chư tăng và các thiện tín. 

(8) Phước xa F và G: Hai phước xá hướng mặt về phía nam. 
Phước xá G có hình chữ nhật với 26 phòng nhỏ; trong khi phước 
xá F có hình vuông gồm 22 phòng nhỏ. Một hũ tiền đồng Kaniska, 
Huviska và Vasudeva được tìm thấy từ thời Kusana. Số lượng lớn 
các con dấu và hình đất sét vào thời đó được tìm thấy ở đây, điều 
này cho thấy phước xá được sử dụng trong thời Gupta. 

Thành Savatthi (Mahetha) 


Phía bắc Jetavana, nằm trên những tàn tích của thành cổ 
Savatthi. Nó được bao quanh bằng 5,2 km tường dài đất sét và 
một vài cổng: Irnli Darwaza, Räjagarha Darwaza, Nausahara 
Darwaza, Kanda Bhari Darwaza và Somnath Darwaza. 

(1) Điện Thờ Somnath: Đối diện cổng thành Somnath về 
phía tây là điện thờ Somnath tọa lạc trên một gò đất cao. Đây là 
nơi sanh của vị giáo chủ Sambhavanath đời thứ 3 đạo Kỳ-na Giáo 
an Tirthankara. 
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Tháp gạch Anathapindika (Kacci Kuti), được xây dựng 
trên nền cũ ngôi nhà của ông Anáthapindika (Sudatta) 


Tháp gach Angulimäla (Pakki Kuti), có dung ham xuyên qua nén móng cua tháp dé tra 
vào mua mua. Theo ngài Pháp Hién, tháp này dánh dáu noi ngài Angulimäla duoc hc 
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(2) Tháp gạch Angulimala (Pakki Kuti): Giữa các di tích 
Phật Giáo ton tại trong thành, có dấu tích đổ nát của 2 tháp gạch. 
Trong số đó là tháp gạch Angulimala toa lạc một trong hai gò đất 
lớn nhất trong thành. Tướng Alexander Cunningham cho rằng 
đây là tháp gạch Angulimala mà các nhà hành hương Phật Giáo 
từ Trung Quốc đã chiêm bái khi họ viếng thăm. 

(3) Tháp gạch Anathapindika (Kacci Kont: Có một gò dat 
khác được biết là tháp gạch Anathapindika, không xa ve phía 
đông-nam của tháp gạch Angulimala. Đây được xác định là bảo 
tháp của ông Anathapindika (Sudatta) như được mó tả bởi các 
nhà hành hương từ Trung Quốc. 

Nhiều di tích khác trong thành Savatthi có thé tìm thấy trong 
các cuộc khai quật. Hai di tích tịnh xá Pubbarama và tịnh xá 
Puñña đều được xây dựng bởi vua Pasenadi, giờ đây đã bị chôn 
vùi và đang chờ được khai quật. 

Như vậy, chúng ta có thể nói rằng thành Sävatthi và tịnh xá 
Jetavana là nơi hoàng pháp của Đức Phật, đức Mahavira, và các 
hoạt động tôn giáo của phái Ajivika. Những di tích này đã gánh 
chịu vô số biến động, và bị tàn phá qua lớp bụi thời gian; nhưng 
những người có tâm đạo vẫn cổ gang giữ gìn nền văn hóa và văn 
minh cổ xưa. Thành Sävatthi và tịnh xá Jetavana quá đỗi gần gũi 
với Đức Phật nên Ngài đã trải qua 25 mùa an cư kiết hạ ở đây. 
Hiện nay, nhiêu đoàn hành hương Phật Giáo, khách du lịch và 
nhà nghiên cứu đã đến chiêm bái thánh tích này. 


Tỳ khưu G. Paññananda đang di khất 
thực cùng với các vị khác 








Ty khuu Dúc Hiën, Ty khwu Thiên Tháng và Ty khwu Dhammapalo tai tháp gach 
Angulimala (Pakki Küti) - Mahetha - 18/12/2008 








Chup hinh lwu niém tai tháp gach Anáthapindika (Kacci Kuti) “Mahetha=18/12/2008 


288 








Viéng thám Huong that Gandha cua Dúc Phat - Sahetha - 18/12/2008 
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9. THÀNH SANKASSA 


Trong thói Đức Phật, thành Sankassa trở nén nói tiếng hơn 
bởi vì có liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Theo kinh điển ghi lại 
có 8 sự kiện hy hữu. Bốn sự kiện đầu tiên liên quan đến (1) Bồ 
Tát đản sanh ở Lumbini, (2) Giác ngộ ở Bodhgaya, (3) Chuyển 
Pháp luân ở Sarnath và (4) Nhập Niết Bàn ở Kusinara. Bốn sự 
kiện còn lại xảy ra tại (5) thành Rajagaha, (6) Sankassa, (7) 
Vesäli và (8) Sävatthi. Theo tang Vi Diéu Pháp (abhidhamma), 
sau khi thuyét pháp và hóa dó cho Phát mẫu (ở cung trời Tusita), 
Đức Phật giáng hạ xuống thành Sankassa từ cung trời Tavatimsa 
(Đạo Lợi). 

Đức Phật được cung 
nghinh từ cung trời 
Đạo Lợi xuống thành 
Sankassa bởi vua trời 
Đế Thích Sakka, và Đại 
Phạm Thiên Brahma. Nơi 
Đức Phật giáng hạ, sau 
này đã cho xây dựng một 
thánh tích va rat duoc 
cung kính dói vói các 
hàng Phật tử. Thánh tích 
nay được xác dinh tại doi 
đất có nên gạch cao gần 
đên Bisahari Devi trong 
thị trấn Sankassa. Thánh 
tích linh thiêng Sankassa 
thường được nhắc đến 
trong kinh điển. Bên 
cạnh những sự kiện khác 
vé cuộc đời Đức Phật, 
sự kiện hy hữu mà Ngài 
giáng hạ từ cung trời 
được điêu khắc rộng rãi 
khắp xứ Ấn Độ. 


Thành cổ Sankassa 
năm giữa thị tran 
Kannoja và Atranji. Nó 
liên thông với Mathura mu nha 0 1و‎ người Trung (QUOC 
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bằng con đường khác. Ngài Pháp Hiển, ngài Huyền Trang cũng 
như nhiều vị hành hương Phật Giáo nổi tiếng từ Trung Quốc đều 
mô tả các công trình kiến trúc lẫn vài di tích tai thành Sankassa. 
Điều này đã cung cấp những tài liệu quan trọng rất hữu ích cho 
việc xác định, và hiểu rõ giá trị thánh tích hiện tại linh thiêng này. 

Việc chiêm bái thánh tích được mở ra vào thế kỷ thứ 5 SCN, 
ngài Pháp Hiển ghỉ lại trong sử ký của mình như sau: “Khi Đức 
Phật bước xuóng tir thién giới, Ngài đã hóa hiện một cầu thang 
bằng ngoc tir trên cõi trời xuóng dén mát dát. Dai Pham Thién 
Brahma cón hóa hién mót cáu thang báng bac bén phải và bước 
xuống với chiếc long ( canvara) trong tay. Vua trời Đế Thích Sakka 
cüng hóa hién mót càu thang bang đồng bén trái và theo hầu Đức 
Phật. Nhiều vị chư thiên cũng đến cung nghĩnh Ngài. Ngay khi Đức 
Phật giáng hạ xuống mặt đất được 7 bước thì cầu thang biến mất. 


Khi Đức Phật trở về từ cung trời Tavatimsa (Đạo Lợi), nàng 
Uttapa lo láng ráng: ‘Dic vua, các vị đại thần và những người 
khác sẽ đi đến yết kiến và đảnh lễ Đức Phật, làm sao phận nữ 
nhỉ như mình có thể để cho Đức Phật dành sự ưu ái đầu tiên? 
Biết được tâm tư của nàng, Đức Phật đã biến cô ta trong hình 
tướng một vị chuyển luân thánh vương. Do vậy, khi Đức Phật 
xuất hiện trên mặt đất, cô ta là người đầu tiên được yết kiến 
và dánh lễ Ngài. 


Đại đế Asoka đã cho xây dựng thánh tích cầu thang ở đây. 
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Tượng Phật y như kích thước Ngài 
hiện hữu được tôn trí ngay chính giữa 
cầu thang. Phía sau thánh tích, dai đế 
Asoka dựng lên trụ đá cao 18,288 mét 
với đỉnh trụ hình sư tử. Nhiều tượng 
Phật được khắc chạm trên thạch trụ 
khắp 4 hướng.” 

Ngài Pháp Hiển đã nhìn thấy rất 
nhiều bảo tháp và tịnh xá ở đây. Ngài 
viết: “Có khoảng 1000 chư tỳ khưu, tỳ 
khưu nỉ ở đây. Tất cả đều thọ nhận thức 
ăn từ cùng một nhà bếp. Họ đến từ 2 hệ 
phái Nguyên Thủy và Phát Triển.” 

Ngài Huyền Trang đã viếng thăm nơi 

- : —— này vào năm 636 SCN, và đã mó tá một 
Tác phẩm điêu khắc ở cổng cách tỉ mỉ về thánh tích này. Ngài nhắc 
tây-bắc của bảo tháp Sanchi đến nó như là Kapintha và viết rằng: 

“Vương quốc có diện tích trải dài hơn 146 km, thủ đô chiếm 
khoảng 1,5 km. Khí hậu và mùa màng nơi đây tương tự như Pi-lo- 
shan-na (nước Virasana). Có 4 tịnh xá gần thủ đô và khoảng 1000 
vị tu sĩ, phái Sammitiya. Có 10 đền thờ và những người không theo 
Phật Giáo, người Saivites sống ở đây. 

Khoảng 1,5 km về phía đông thủ đô, có một tịnh xá khá lớn 
được xây dựng theo lỗi kiến trúc độc đáo. Nhiều họa tiết đã tô 
điểm cho tịnh xá thêm tuyệt vời và lộng lây. Số lượng tăng sĩ sống 
ở đây khoáng 100 vị, tất cá đều thuộc phái Sammitiya. Khoáng 
1000 tin đồ cũng cư ngu tai đây. Trong khuôn viên tịnh xá, có 3 
cầu thang được làm bang kim loại quý, bắt đầu từ phía nam đến 
phía bắc trên dãy dài và hạ xuống ở phía đông, chính nơi là nơi 
mà Đức Phật giáng hạ xuống từ cõi cung trời Tavatimsa 0 
Lợi). Từ tịnh xá Jetavana, Ngài di lên coi trời. Tại đó, Đức Phật cư 
ngụ trong Pháp Thiện Đường (Saddhamma Sala), và thuyết pháp 
đến Phát mẫu Mahamaya (Tusita) cùng chư thiên hữu duyên cối 
trời. Sau 3 tháng hạ, Ngài trở về cõi người với 3 cầu thang bằng 
kim loại quý do năng lực của vua trời Đế Thích Sakka hóa hiện. 

Cầu thang chính giữa được hóa hiện bằng vàng ròng, cầu thang 
bên trái bằng thủy tinh và cầu thang bên phải bằng bac. Đức Phật 
di xuống trên cầu thang giữa, vua trời Đế Thích Sakka hầu Ngài 
bên trái với chiếc lọng nạm đá quý; cùng với nhiều chư thiên tung 
hoa lên hw không và xưng tán Đức Thế Tôn. Cầu thang đã tồn 
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tại vài thế kỷ 
trước khi ngài 
Huyền Trang 
viếng thăm. 
Tuy nhiên, 
di tích cầu 
thang không 
còn nữa, một 
vài vị vua đã 
cho trùng tu 
lại di tích dựa 
trên nén dá và 
gạch cũ được 
j | thay thé büng 
2 ` OCR mae kim loại quy 

; a Tis ag .رک اک جیا‎ ` (ECH lên trên công 
d eT. | رو‎ ia 2 SY trình kiến trúc 

: mm تس ہے‎ cố Hiện tại 
Canh dinh 2 hình vol, co ngôi nhà cầu thang cao 
nhỏ tôn thờ tượng Phật bên trong hơn 21,3 mét, 


phía trên di tích được tôn trí tượng Phật bằng cẩm thạch, bức 
tượng Phạm Thiên Brahma và đức trời Đế Thích Sakka hầu cận 2 
bên cầu thang trong tư thế bước xuống mặt đất.” 

Ngoài dáng vẻ sừng sững, màu đỏ tía sáng bóng, thạch trụ 
Asoka cao 21,3 mét với đỉnh trụ hình sư tử ngồi chồm hóm hướng 
về phía cầu thang. Hai bên hông thạch trụ có chạm trổ nhiều hình 
bức tượng hình thù đặc biệt. Những ước muốn của người xem tốt 
hay xấu đều được phản chiếu qua các bức tượng này. 

Bên ngoài cầu thang là một bảo tháp được tôn trí 4 vị Phật quá 
khứ trong thế tĩnh tọa và đi thiền hành. Phía sau tháp có một hồ 
nước, nơi Đức Phật dùng để tắm. Phía sau hồ nước có hương thất 
để Ngài tọa thiền. Phía sau hương thất, có một vỉa hè dài 50 sải 
chân được lót bằng đá rộng 2,1 mét, nơi Đức Phật đi thiền hành. 
Mỗi bước chân của Ngài được ví như mỗi đóa hoa sen; những 
ngôi tháp nhỏ được hóa hiện bởi vua trời Đế Thích Sakka và Phạm 
Thiên Brahma. Đối diện di tích nay là nơi ty khưu ni Uppalavanna 
(xưa nàng Uttapa) mong muốn mình là người đầu tiên được yet 
kiến và đảnh lễ Đức Phật khi Ngài trở về từ cung trời Tavatimsa 
(Dao Lợi). Đức Phát đã dùng thần thông hóa hiện nàng Uttapä 
trong hình tướng của một vị chuyển luân thánh vương. Chính vì 
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ly do này, nàng là người đầu tiên được may man yết kiến và dánh 
lễ Đúc Phật.” 


Vào lúc Đức Phật trở về từ cõi trời, Dai đức Subhuti là người 
duy nhất không đến yết kiến và đảnh lễ Đức Phật vì Đại đức 
nghĩ rằng sự thành tựu đạo quả A-la-hán mới là sự đảnh lễ Đức 
Phật cao thượng nhất. Vì lẽ ấy, Đại đức Subhuti chuyên chú 
quán chiếu chân lý về tánh không (suññatä) và chứng đắc đạo 
quả (ai thấy pháp người ấy thấy được pháp thân của Như Lai). 
Dúc Phát nói ráng nang Uttapa không phải là người đầu tiễn 
yêt kiến và đảnh lễ Như Lai mà chính là Đại đức Subhuti liễu tri 
tánh Không và do vậy Đại đức là người yết kiến và đảnh lễ Như 
Lai đầu tiên. Lối đi thiền hành của Đức Phật được bao bọc bởi 
một tường thành. Có một bảo tháp lớn ở đó với một hồ nước 
năm về phía nam. Chúa Long Vương Naga cư ngụ trong hồ để 
bảo vệ thánh tích thiêng liêng này.' 


Sử ký của các nhà hành hương Trung Quốc cho thấy Phật Giáo 
đang bị chi phối một phần nào đó trước sự trỗi dây của Bà-la- 
môn Giáo vào thời ngài Pháp Hiển. Đến thời ngài Huyền Trang 
viếng thăm, sự lớn mạnh của Bà-la-môn Giáo đã làm suy yếu tâm 
ảnh hưởng của Phật Giáo. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 7 SCN, Phật 
Giáo và Ấn Độ Giáo đã cùng nhau tôn tại, và phát triển mạnh 
mẽ. Một số tịnh xá lớn và các ngôi đên tồn tại ở đây và được 
người dân tôn kính. Những nhà cai trị Maurya và một số vị vua 
kế tiếp đã xây dựng vô số công trình vĩ 
đại trong thành. 

Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ 
của tướng Alexander Cunningham mà 
thánh tích Sankassa được hé mở sau 
một thời gian dài bị quên lãng và công 
bố với toàn thế giới vào năm 1876. Ngày 
nay, Sankassa được xem là kho báu còn 
sót lại với nhiêu cổ vật từ đất sét và sa 
thạch. Trụ đá Asoka được mô tả bởi các 
nhà hành hương, từ Trung Quốc vẫn còn 
dang bị chôn vùi. Riêng đỉnh tru Asoka 
chỉ còn thấy hình con voi, nó nằm cạnh 
ngôi đền Bisahari Devi và đang được 
bảo vệ. Điêu ky diệu là cho đến nay 
đỉnh trụ vẫn còn độ sáng bóng mặc dù 
nó được dựng lên từ thời Maurya. Ngài 
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Huyén Trang cứ lầm tưởng kiến trúc đỉnh đầu trụ là một con sư 
tử nhưng khi nhìn gần thì hóa ra đó là một con voi với cái vòi 
bị gãy. Phía dưới đỉnh trụ được trang trí với họa tiết hoa sen và 
lá Bồ De. 

Bên cạnh đỉnh trụ còn sót lại, là một bức tượng của người đàn 
ông đang đứng không đầu cao 2,1 mét với nhiều hoa văn trang 
trí. Có lẽ bức tượng này được điêu khắc vào thế ky thứ 2 TCN. 


Bên trong Sankassa, có một tượng dá Sivalinga và nhiều bàn 
thờ đá. Một số lớn tượng đá, tượng đất sét, con dấu, mẫu tượng 
và đồng tiền xu cũng được tìm thấy ở đây. Hiện giờ chúng đang 
được lưu giữ tại viện báo tàng tai Lucknow, Kolkata và các thành 
phó khác ở Ấn Độ. Một vài hinh ảnh cổ vật quý giá được sưu tập 
bởi cá nhân ông Chandrika Prasad Dikshit ở Sankassa. 


Một lượng lớn tiền bằng bạc và đồng được tìm thấy từ đôi 
đất cao tại Sankassa. Những tiên xu bằng. đồng của các đức vua 
thuộc bộ lạc Pañcala và nhiêu tiền xu bằng đồng của các nhà 
cai trị Kusana cũng được tìm thấy với số lượng lớn. Thánh tích 
Sankassa được cai trị lâu dài dưới thời các vua Pañcala, có thủ 
đô Ahicchatra, nay là thị trấn Barreilly của bang U.P. (Uttar 
Pradesh). Gần đây, tại đồi đất thánh tích Sankassa đã phát hiện 
viên gạch dài 28 cm x 15 cm có ghi lại 2 dòng chữ có Brahmi vào 
thế kỷ thứ 2 TCN. Hai dòng bia ký viết: 

1. Bhadasamasa savajivaloke 
puthagorathas 


2. Bhatikputtasa jethasa 
bhagaviputtasa. 

Hai dòng bia ký này viết bằng văn tự 
Prakrita mô tả sự cúng dường bởi đức 
vua Jetha cùng 2 người con của mình là 
Bhatika và Bhargavi. 

Hiện nay, ngôi làng Sankassa tọa 
lạc trên một vùng đất cao. Một dãy doi 
đất khác chạy dài dọc theo ngôi làng, 
có chiều dài 457 mét và rộng 305 mét. 
Người dân địa phương gọi nó là “Quila. 
Về phía đông làng Sankassa, ngoài 
khoảng 402,34 mét có bảo tháp với số 
lượng gạch cổ lớn đồ sộ được tìm thấy. 
Bên phải bảo tháp là tháp 'Panthwali' và 
4 Tượng điêu khắc từ Myanmar 
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phía nam giáp ` với Nivi-Ka-Kota. Phía dóng- -bác báo tháp noi cón 
sót lại vài có vật quý giá nằm rải rác được tìm thấy. Một thạch trụ 
cao 0,84 mét làm từ sa thạch Mathura cũng được khai quật. Trụ 
đá hình bát giác là một phần của bàn thờ Phật được dựng lên vào 
thế kỷ 15 SCN tại thành Sankassa. 

Một hồ nước ở phía đông-bắc của điện thờ Terha Mahädeva 
được gọi là hồ Nagasara hay hồ Kandhai. Những người hành 
hương đến Sankassa đều đi quanh قط‎ này. Bên cạnh قط‎ có nhiêu 
di tích khác mang giá trị vĩ đại đối với những ai có tín tâm. 

Thánh tích Sankassa cũng quan trọng đối với người Hindu. 
Một giai cấp thấp của đạo Hindu là Saxena Kayastha, xem nơi 
này như là gốc gác của họ. Nhiều cuộc lễ được tổ chức ở đây. hằng 
năm vào ngày trăng tròn âm lịch tháng Aswina. Ngoài ra, một hội 
chợ lớn cũng được tổ chức hàng nám vào tháng à ám lich Sravana. 
Tát cá giai cáp người Hindu đều tham dự và dánh lé đến nữ thần 
Bisahari. Rõ ràng sau này, có một bức tượng nữ thần mới được 
thay thế cho tượng nữ thần cổ trước đây. 

Nhận thấy tâm quan trọng lịch sử và tôn giáo nơi này, ngài 
Bhadanta Vijaya Soma, nhà sư người Sri Lanka, đã cho thành lập 
ngồi chùa Phật Giáo tại đây vào năm 1957. Ngôi chùa đã tôn tạo 
3 bức tượng: Đức Phật, vị Phạm Thiên Brahma, và vua trời Đế 
Thích Sakka. Chùa Myanmar được khánh thành vào năm 2000, 
trụ trì là Sayadaw U Nanda. Nhu cáu cáp bách hién nay lá trung 
bày các cổ vật được tim thấy ở đây trong các cuộc khai quát. dé 
cho các du khách hành huong mỗi khi đến noi đây đều có cảm 
nhận được sự huy hoàng và tâm quan trọng của Sankassa cổ xưa. 


Kính chúc tất cá quý vị deu được an lạc! 
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(Miền Bắc Ấn Độ) 






1. THÁNH TÍCH LUMBINi 


Đức Phật (Bà Tát) đản sanh tại vườn Lumbini, quận Bhairahva, 
thuộc vùng Terai nước Nepal, cách biên giới Ấn Độ khoảng 10 km. 
Giờ được biết là Rummindei, noi đây có dòng sôngnhỏ Tilara, từ phía 
đồng chảy ngang qua, Dòng sống nằm trong một thung lũng, được 
bao bọc bởi những đỉnh núi tuyết hùng vĩ Annapuma, Matsyapuccha 
và Dhavalgiri, điểm tó một nét thanh bình đặc trưng cho toàn bộ 
quang cảnh. 

Một ső kinh điền Phật Giáo đề cập nhiều chitiếtliên quan đến Đức 
Phat dàn sanh. Mẹ ngài là hoàng hậu Mahamaya đã có một giấc mo 
kỳ diệu vào đêm trăng tròn tháng 6 ám lich Asalha. Bà mộng thấy các 
vị chur thi 














một cách niềm nở, và đặt bà duwi cội cây Sala bên bờ hồ Mansarovar. 
Hoàng hậu được các vi chư thiên tắm trong lần nước tinh khiết của 
hồ, khoác lên mình y phục, đồ trang sức cao quý, xông bằng nhiều 
nước thơm và bông hoa. Sau đó, hoàng hậu được đưa đến cung di 
bằng vàng trên ngọn đối thiêng liêng gần đó, và đặt bà xuống trên 





ảnh chùa Myanmar ở Lumbini 


3. THÁNH TÍCH SARNATH 


Sarnath là thánh tích Phật giáo ở Ấn Độ có sức hút như Đền. 
Vàng ở Amritsar của dao Sikh. Nhiều lễ nghi truyền thống tôn. 
giáo, nghệ thuật, và các di tích được phát hiện khi khai quật khảo 
có đã làm cho Samath thêm nói tiếng thé giới. Đó là lý do tại sao. 
hàng triệu người hành hương, người yêu nghệ thuật và khách du 
lich ghé thăm mỗi năm. 

Thánh tích thiêng liêng Sarnath nằm cách nhà ga Cantt ở. 
Varanasi km và cách thành phố Varanasi khoảng 6,4 km về phía 
bắc, Khoảng một km từ nhà ga Sarnath là thánh tích Sarnath, nơi 
Dic Phật Chuyến Pháp Luân. Di tích này ngã đổ cạnh đường bề 
tông Varanasi-Gazipur. Đường bê tông sach đẹp dẫn đến thánh 
tích Phật Giáo linh thiêng này. Ngoài các trung tâm Phật Giáo nói 
tiếng ở Ấn Độ, Samath được phát triển như một điểm du lịch 
hành hương trong và ngoài nước; thu hút cộng đồng quốc tế nhờ. 
bàn sắc tón giáo cùng với sự phong phú di sàn nghệ thuật. 

Sau khi giác ngộ, chính Sarnath là nơi Đức Phật đã 


5. THÀNH RAJAGAHA 


Nằm khoảng 100 km về phía đông nam thành phố Patna, thủ 
phủ bang Bihar, thị trấn Rajagira là điểm đến thiêng liéng nhất 
cho những người Phật tử viếng thăm với tấm lòng thành kính. 
ira kia, thị trấn thành Räjagira được gọi là Rajagaha, thuộc môt 
trong 16 nước (Jãnapada) cổ xưa Ấn Độ. Đây là tên gọi phù hợp 
nhất khi nơi hưởng niềm vinh du được trở thành thủ dó 
vương quát 
ng được bao quanh bởi nhiều ngọn đồi 
có tên gọi là Giriraja. Tương truyền thành ph 
Rajagaha vì nơi đây nhà cửa cia nhiều người dân thường hay bi 
hóa hoạn. Nếu người dàn xây nhà và tránh bị hỏa hoạn thi phải 
goi đây là “Đây là nhà cia vua' - Rajagaha (Raja: nhà vua, gah 
nhà) thì sẽ không bị hóa hoan. Vài tài liệu Sanskrit, kinh điển 
Phat Giáo, các văn tự cùng với ký sự của ngài Huyền Trang cũng 
nói đến thành phố Kusagrapura. Theo ngài Huyền Trang, vì nơi 
này có nhiều cû ‘Kusa’ nén được gọi là thành phố Kusa. 

Thành phố Rajagaha được bao quanh bởi 5 ngọn đồi tir 
moi phía. Trong kinh điển Pali có ghi lại tên của 5 ngon đồi là: 
Vebhära, Pandava, Vepulla, Gijjhaküta và Isigili. 

Theo lich sử, trong thời Đức Phật có một triều đại mới đã 
cai trị Màgadha. Lúc dó, vương quốc Magadha là vương quốc 
thịnh vượng và đầy quyền lực. Thủ đỗ nước này có thành phố 
Rajagaha xem như một trung tâm hoạt động chính trị và tôn 














lágadha trong nhiều thé kỷ Tọa lac trong thung 
n thành phố này cûn 

















áp treo dj lên núi Gijjhaküta 


6. THÀNH KOSAMBI 


Thành Kosambi cách thành phố Allahabad khoảng SO km, và 
được xem là một trong những thành lớn nhất của Ấn Độ cổ đại 
từ cuối thời ky Veda cho đến hết để chế Maurya và tiếp tuc trong 
suốt thời kỳ Gupta Kosambi được nhắc đến trong kinh điển 
Giáo như là một kinh thành lớn trong 16 đại vương quốc. 
(Mahajanapada), do vua Parantapa cai trị, và sau đó là con ông, 
Udena. Trong kinh Đại Thiện Kiến Vương (Mahäsudassana sutta, 
Trường Bộ, số 17), Kosambi được mó tá là một thành lớn, bên 
canh các thành nối tiếng khác như Rajagaha, Savatthi, Saketa, và 
Varanasi vv. 




















“Tại Kosambi, Đức Phật đã trải qua hai mùa an cư kiết hạ, thứ. 
nhất là vào mùa hạ thứ 6 sau khí Ngài giác ngộ, thứ hai là mùa hạ 
thứ 9. Vào mùa hạ thứ 9 tại tịnh xá Ghosita, hai nhóm ty khưu ở 
Kosambi đã xảy ra một cuộc tranh cãi, bất hòa về giới luật, và đó 
nh một câu chuyện lịch sử được nhắc đến trong kinh 
i, số 48 thuộc Trung Bà. 

Nguyên nhân của việc tranh cãi vốn không có gì lớn. Một vị tỳ 
khưu trong khi đi vệ sinh đã không đổ hết nước trong chiếc chậu, 
mà vốn được quy định là cần phải đổ sach và lật úp lại sau khí 
vệ sinh xong, Một vị tỳ khưu khác (theo luật) khi nhìn thấy việc 














8. THÀNH SAVATTHI 


Điện thờ Phật Giáo nói tiếng ở thành Savatthi thuộc thời Đức. 
Phật giờ được biết đến là Sahetha và Mahetha. Điện thờ tọa lạc 
gần quận Gonda và Bahraich thuộc bang UP (Uttar Pradesh). Có 
hai cụm di tích riêng biệt: Cụm di tích "Sahetha’ được xác dinh 
la tịnh xá Jetavana nói tiếng. Tuy nhiên, nền móng gạch của các 
tinh xá, điện thờ và bảo tháp tät cả giờ đây đều có thé nhìn thấy. 

um di tích “Mahetha' thuộc thành cổ Savatthi. Mahetha nằm vi 
phía nam nhánh sông Rapti (Amaravati). Tổng thể thành cổ có 
thể được nhận dạng nhờ những tàn tích như cổng thành, tường 
thành bao quanh. Các chứng tích thành cổ gồm có nhiều loại xá 
lợi khác nhau. 

Savatthi là thi trấn rất lớn, và hưng thịnh trong thời Đức Phật, 
có khoảng 57.000 hộ gia đình; và được xác nhận lá thành phố lớn 
nhất xứ Kã 

Savatthi là trung tâm thương mại lớn và nói tiếng. Nhiều 
thương buôn từ khắp nơi trên thể giới đến để mua ban hàng hóa 
đủ loại trong các khu chợ thành Savattht, Họ đến đây thường hỏi 
câu: "Kim bhanda atthi?” "Có hàng hóa gi ở đây?" Và, họ luôn 

nhận câu trà loi: "Sabba atthi” 
“Có mọi thứ ở dây”. Từ ý nghĩa này 
(‘sabba’ tất ca’ và 'atthi "cá ), thành 
phổ được đặt tên là Savattht. Dia 
danh hiện giờ Sahetha và Mahetha 
được bắt nguồn từ Savatthi. 
Về phương diện lịch sử trước 
M oa Đức Phật, thành Sävatthi ít 
được nhiều người biết đến. Về 
sau, thành Savatthi được bình an, 
mang lại sự vinh quang và huy 
hoàng là nhờ sự hiện diện của 
Đức Phật, Savatthi là một trong 
8 thánh tích nói tiếng Phật Giáo 
(Atthamahathanani). Đức Phật đã 
trải qua 25 mùa an cư (mùa mưa) 
trong suốt 45 năm hành đạo của 
Ngài. Rất nhiều bài pháp được 
thuyết giảng được tìm thấy trong. 
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ĐẠI HỌC NALANDA 


Nalanda là trường đại học Phật Giáo cổ xưa nhất, nằm gần 
làng Bargaon khoáng 90 km về phía đông nam của thành phố 
Patna và khoảng 10 km về phía bắc thành có Räjagaha. Nalanda 
là một trong những chiếc nôi Phật Giáo lâu đời nhất. Đây được 
xem như là trung tâm giáo dục uy tín nhất vào thế kỹ 5 - 6 SCN. 
Các kinh dién Phật Giáo đề cập đến nhiều lần viếng thám của 
Đức Phật tại nơi này. Địa phương Pavarika Ambavana là nơi mà 
Đức Phật rất thích đừng lại dé nghi ngơi 

Ngài Sariputta, vi dé tử thông tuệ nhất của Đức Phật, được 
sinh ra ở đây (Xem bản đồ). Nơi này còn được gọi với nhiều tên 
khác như: Nala, Nalaka, Nalaka-grama và Nalanda (Bây giờ là 
Sarichak) trong các kính dién Phật Giáo. Nalanda là tên lâu đời 
và phổ biến nhất. Nhiều bia ký được tìm thấy ở đây deu đề cập 
đến nơi này là Nalanda. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều quan diem 
khác nhau về tên gọi nay, Trên phương diện ngón ngữ, Nalanda 
được bắt nguồn từ vùng đất có nhiều ‘hoa súng tim’ - ‘Nala’ 
(Nalam dadatiti Nalanda: Nalanda là nơi sinh trưởng loài hoa 
ứng tím) Một nhóm học gi tin rằng tên gọi này bát ngudn từ 
truyền thống: 'Noi này là trung tâm của một nén giáo dục bất 
tán. 





_ Điều dó có nghĩa rằng thầy giáo và học trò ở day luôn dam 


Nalanda nghĩa là hoa súng tim 






TÓM LẠI NHỮNG THÁNH TÍCH CHÍNH 


2. THÁNH TÍCH BODHGAYA 


“Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật chính 

là khi Ngài thành tựu quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài giác ngô 

ng Uruvelá (nay Urela), khoáng 10-12 km về phía nam, nay là 

đường sắt Gaya, Dòng sóng xưa NeraRjana (Ni Liên Thuyền - nay 

Phalgu) chảy ngang qua thấp Đại Giác, Bodhgaya. Thánh tích này 

vẫn là nguồn động viên, phán chán, và truyền cảm cho toàn thé 

Phật ti, những người có tín tâm, khách du lịch và các nhà nghệ 
thuật khác trên toàn thể giới. 

Dai đế Asoka đã nhắc đến nơi này là 'Sambodhi' - "Toàn Giác" 
trong chuyển viếng thăm của mình trên bia ký, Tại sao thánh tích 
này lại có tên 'Mahabodhi, đây là một điều thú vị và quan trong 
trong việc nghiên cứu. Về địa danh này, năm 408 SCN, Ngài Pháp. 
Hiển, nhà hành hương Phật Giáo người Trung Quốc, đến thám An 

nhưng trong sử i không có nhắc đến tên chính xác nơi 

ên, một nhà hành hương khác người Trung Quốc, nị 
gọi nơi này là 'Mahäbodhí Vihara 





“Trang thì 





ai Giác khi ngài viếng thăm An Độ vào năm 637 SCN. Về sau, 
"Mahabodhi "Tháp Đại Giác hay Bodhgaya - Bà Đề Dao Tràng trà 
thành tên gọi phó bién và được công nhận một cách rộng rãi cho 










4. THÁNH TÍCH KUSINARA 


Kusinara, một trong những thánh tích thiêng liêng nhất Phật 
Giáo, nằm khoảng 54,72 km về phía đông quận Gorakhpur, và 
khoảng 35 km về phía bắc thuộc thành phố Devaria trong vùng 
Terai của dày Himalaya. Cảm ơn những nỗ lực không met mi 
của bà Mayavati, Bộ Trưởng bang U.P (Uttar Pradesh), quận 
Kusinara, giờ đây đang tán hưởng không khí của một huyện độc 
lập. Kusinara là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn (Mahäparinibbäna). 
Thánh tích này được tôn kính nhất đối với các hàng Phật tử. 

Kusinara là thủ đô của người Malla. Khu vực này cũng goi là 
Malla-Rastra. Văn tự có Pali đề cập nhiều lần hoàng tử xứ Malla 
đã đến thăm khu vực này. Người dan xứ Malla đã hình thành một 
nước công hòa bằng đức độ và sự uyển chuyển tuyệt vời. Chúng 
được phân thành 2 nhánh, Kusinara và Pava đều có thủ 46 riéng 
biệt, 

Kusinara không phải là nơi phün thịnh trong thời Đức Phật 
so với nhiều thủ 06 các vương quốc (Janapada) lớn khác, như 
việc ngài Ananda một lần nọ thỉnh cầu Đức Phật nền nhập Niết 
Bàn ở một nơi khác có tiếng tăm hơn. Đáp lại thỉnh nguyện của 
ngài Ananda, Đức Phật đã nhắc đến tầm quan trong của Kusina 
trong tiền kiếp, Ngài ké: “Thuở xưa, bậc chiến tháng bốn phương, 
thống trị các nước, có bảy hầm châu báu chính là bác chuyển luân 
thánh vương Mahasudassana. Dû thị Kusinara là Kusavati, thuộc 
kinh dó của vua Mahäsudassana có chiều dài 12 yojana (128 km) 
từ dáng sang tûy và rộng 7 yojana (105 km) về phía bắc nam. Dán 
cự của Kusävati được biết đến là Kushvaha.” 

_ Van ty Pali phân chia thời kỳ trước Phật Giáo thuộc bắc 
Ấn, và còn lại thuộc vùng (Deccan) của 16 đại vương quốc. 
(Mahajanapada) vì lý do chính trị 

Những sự kiện trên cho thấy thị trấn Kusinara là thủ đô phà 

thinh trong quá khứ. Tuy nhiên, vào thời Đức Phật thi nơi nay chỉ 
































mê học hỏi nhiều kiến thức tỉnh tế lẫn ẩn dụ thâm sâu và tháo. 
gû moi vấn đề Ngài Huyền Trang nhắc đến truyền thuyết rằng 





nơi này được đặt tên tử một loài Naga (Röng) cư ngu trong hi 
địa phương. Nhung, cá nhân ngài Huyền Trang thi cho rằng Đức 
Phat tái sanh làm vị hoàng tử trong một kiếp tái sanh của Ngài 
và nơi này chính là thú dô. Và nơi này được đặt tên như thế phát 
xuất từ sự bố thí của Ngài, ‘Nalanda’: 'Na+alameda' nghĩa là ‘BO 
Thí Không Gián Đoạn: 

Theo ông Taranath, vi đại dé Asoka dòng Maurya ở thế kỹ thứ. 
3 TCN, tôn kính bào tháp ngài Sariputta và đã cho xây dựng một 
ngôi đền. Ông Taranath cho rằng ngài Nagajuna (Long Tho), 

c già Đại Thừa (Mahayana) nói tiếng vào thế ky thứ 2 SCN, 
c giáo thọ thông thái của trường đại hoc Nalanda, Ngài Pháp 
Hiển nhà hành hương đầu tiên viếng thám Ấn Độ mô tà sự tồn 
tại duy nhất chính là bảo tháp của Sariputta. Nalanda đóng vai 
trò nối bật tầm quan trong triều đại Gupta ở thé kỹ 5 SCN vì day 
1a trường đại học đầu tiên được thành lập. Trước đây, nền giáo 
dục của Ấn Độ có hai hệ thống: thứ nhất, giáo dục mang tính đặc 
quyền cho tầng lớp vua chúa, thượng lưu wu tû; thứ hai, các vi 
thầy thông thái (Acariya) day đỗ cho số ít học viên tại nhà ở của 
ho, được goi là 'Guru-gaha: gia sur. Phật Giáo mở rộng nền giáo 
duc cho quần chúng và bắt đầu triển khai giáo dục da dang trong 
các tịnh xá. Nhiều tinh xá về sau được phát triển như các trường 
đại hoc. Đại học Nalanda được xem là sớm nhất. 

Bằng chứng khảo cổ lâu đời nhất được tìm thấy tại Nalanda 
gồm các đồng tiền thuộc thời Kumaragupta I. Ngài Huyền Trang 




















nhìn từ trên cao 


7. THÀNH VESÃI 


Vùng đất có tên Basadha, khoảng 36 km về phía đông 
Muzaffarpur, thuộc phía bắc bang Bihar được cho là thành phổ 
cổ huy hoàng Vesali. Vào thời Đức Phật, nước cộng hòa Vajî 
hưởng sự thăng hoa tuyệt vời bằng nën dân chủ. Thủ dó Vesalilà 
một trong những thành phố lớn thời Đức Phật. Dòng tộc Vajji cai 
trị Vesalî trong thời Phật và Mahavira. Ho chia thành 8 gia tộc, Do 
vậy, có tên gọi là Atthakulaka" tám gia tộc: Gia tộc Licchavi là gia 
tộc có tiếng tăm và quyền lực nhất, họ cai trị thủ d nước cộng 
hóa này. Gia tộc nối tiếng khác là Jantrika đã sinh ra Vardhamana 
Mahavira thuộc đời thứ 24, và cuối cùng là Tirthankara. Một vài 
gia tộc khác là Ugra, Bhoga, Ikshavaka, Koram vy... 

Đức Phật rất ấn tượng về sự thống nhất, đoàn kết và điều 
hành chung của những gia tộc này. Vua Ajatasattu nước Mágadha 
thường xuyên xây ra tranh chấp với dòng tộc Vesali liên hệ đến 
việc sở hữu chung con sông. Đôi khí sự tranh chấp trở nén tồi 
tệ hơn, bất chấp mẹ ruột vua Ajatasattu, thái hậu Videhi thành 
Vesali can ngăn. Theo truyền thống đạo Kj-na Giáo (Jain), tên 
bà là Cellana và cha bà là Cetaka, từ lâu là người thống trị dòng 
tộc Vajji. Điều này phải kể đến mái liên hệ về 7 nguyên tắc làm 
cho hưng thịnh quốc độ mà Đức Phật giảng đạy trong kinh 
Mahaparinibbana vá đã được thực hành bởi người dán Vajj. Vua 
Ajatasattu nước Magadha tham muốn thâu tóm thành Vesali bång 

& vua Ajatasattu ra lénh cho cận thần Vassakara 
đến gặp Đức Phật để dò hỏi cách đánh bại dàn Vajjí như thé nào. 


9. THÀNH SANKASSA 


Trong thời Đức Phật, thành Sañkassa trở nên nối tiếng hơn. 
bởi vì có liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Theo kinh điền ghi lại 
có 8 sự kiện hy hữu. Bốn sự kiên đầu tiên lien quan đến (1) Bồ 
Tát dàn sanh ở Lumbini, (2) Giác ngộ ở Bodhgaya, (3) Chuyến. 
Pháp luân ở Samath và (4) Nhập Niét Bàn ở Kusinara. Bốn sự 
kiện còn lại xy ra tại (5) thành Rajagaha, (6) Sankassa, (7) 
Vesali va (8) Savatthi Theo tạng Vi Diệu Pháp (abhidhamma], 
sau khi thuyết pháp và hóa độ cho Phật mẫu (ở cung trời Tusita), 
Đức Phật giáng hạ xuống thành Sankassa tir cung trời Tavatimsa 
(Đạo Lợi). 

Đức Phật được cung 
nghĩnh tir cung trời 
Đạo Lợi xuống thành 
Sankassa bởi vua trời 
DÉ Thích Sakka, và Đại 
Phạm Thiên Brahma. Nơi 
Đức Phat giáng hạ, sau 
này đã cho xây dựng một 
thánh tích và rất duoc 
cung kính đối với các 
hàng Phật ti Thánh tích 
này được xác định tại đồi 
đất có nën gạch cao gin 
đền Bisahari Devi trong 
thị trấn Sañkassa. Thánh 
tích linh thiêng Sañkassa 
thường được nhắc đến 
trong kinh dën, Bên 
cạnh những sự kiện khác 
về cuộc đời Đức Phật, 
sự kiện hy hữu mà Ngài 
giáng hạ từ cung trời 
được điều khắc rộng rãi 
khắp xứ Ấn Độ. 

Thành có Sañkassa 
nằm giữa 
Kannoja và Atranji, Nó 
liên thông với Mathura 
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Toàn cảnh hang động Kailasha (số 16) 
của Hindu Giáo ở Ellora (Nhìn từ phía trước). 


PHỤ LỤC 
(Miền Nam Ấn Độ & Viện Bảo Tàng) 


1. BẢO THÁP SANCHI 


Sanchi là một trong những địa danh nổi tiếng quan trọng của 
lịch sử Phật Giáo Ấn Độ. Địa danh này không có một chút liên 
quan đến cuộc đời Đức Phật, nhưng nó lại là một trung tâm văn 
hóa Phật Giáo rất nổi tiếng và phồn thịnh trong thời cực thịnh 
của Phật Giáo. Theo sử liệu và truyền thuyết Phật Giáo, Sanchi 
tụ các tỉnh hoa nghệ thuật Ấn Độ, nói chính xác hơn, 
Sanchi là nơi quy tụ nhiều tác phẩm kiến trúc, điêu khắc tuyệt 
mỹ nhất của nước Ấn. 

Theo sử liệu Sri Lanka, vua Asoka đã cưới con gái mótthwong 
buôn giàu có và hạ sanh được một thái tử đặt tên là Mahinda. 
Thái tử Mahinda rất ngưỡng mộ đạo Phật và rất được vua cha và 
hoàng hậu hết mực thương yêu. Khi về già, vua Asoka muốn thái 
tử Mahinda và công chúa Sanghamittä sang Sri Lanka truyền dao 
(lúc này 2 người đã trở thành tỳ khưu và tỳ khưu ni trong Phật 
Giáo). Và bảo tháp Sanchi đã được xây trên ngọn đồi vùng lân 
cận Vidisa, khi thái tử dừng chân lại nghỉ ngơi trên đường sang 
Sri Lanka truyền bá đạo Phật. 

Dù tài liệu có đúng hay không thì những bia ký, tháp tự ở 
Sanchi đều mang dấu ấn thời vua Asoka, và người ta cũng tin 








3. HANG ĐỘNG ELLORA 


Tọa lạc tại ngọn đồi Charanandri nằm cách thành phố 
Aurangabad thuộc tiểu bang Maharashtra của Ấn Độ SE 20 
km, quần thể hang động Ellora chính là điểm đến lý tưởng dành. 
cho du khách thích tìm hiểu nét kiến trúc chạm khắc trên đá độc 
đáo của người xưa ở vùng Nam Á. 

Đặc điểm nổi bật trong toàn bộ quần thể hang động Ellora 
chính là những công trình tôn giáo được thiết kế và xây dựng 
theo lối kiến trúc chạm khắc trên đá nguyên khối rất độc đáo. Có 
tất cả 34 động đền thờ và động tu viện của Phật Giáo, Bà-la-môn 
Giáo và Kỳ-na Giáo nằm bên trong khuôn viên quần thể hang 
động Ellora. Trong đó, hang động Phật Giáo gồm 12 công trình 
(động số 1 - 12), hang động Hindu Giáo gồm 17 công trình (độn, 
số 13 - 29), hang động Giai-na Giáo gồm 5 công trình (động số 
30 - 34). Những công trình kiến trúc cổ xưa này đã được xây 





5. HANG ĐỘNG AURANGABAD 


Gần thành phố Aurangabad, bang Maharashtra, ~ 
Suthir6 & 7 TCN. 
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2. HANG ĐỘNG AJANTA 


Hang động Ajanta là một quần thể hang đá trên sườn núi ở 
làng Ajintha thuộc quận Aurangabad, tiểu bang Maharashtra, 
An Độ. 

Tại đây trong 30 hang đá là di tích những ngôi chùa và tu viện 
thờ Phật, hoạt động từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế 
kỷ thứ 7 sau công nguyên. Hang Ajanta lưu giữ được những bức 
tranh tường có thể coi là đẹp nhất trong mỹ thuật Phật Gia 

Ngoài những bức họa, Ajanta còn là tập hợp công trình điêu 
khắc đá với nhiều tượng hình và cấu trúc trang trí tạc ngay vào. 
vách đá. Năm 1983, hang động Ajanta được ghi nhận là di sản 
thế giới do UNESCO công nhận. 

Từ những tảng đá thiên nhiên, những nghệ nhân đã déo gọt, 
khắc chạm thành những tượng Phật, Bồ Tát hay những tác phẩm 
nghệ thuật vô cùng tỉnh xảo. Những bức tường, trụ đá, trần dong 
đều được chạm trổ thật tỉnh vi sắc sảo mang dấu an nghệ thuật 





4. HANG ĐỘNG KANHERI 


Các hang động Kanheri, bang Mahärashtra, ở rìa phía bắc của 
thành phố Mumbai, Ấn Độ. 

Cách Mumbai 42 km về phía hướng bắc, gần Borivili, các hang 
Kanheri ngày xưa được bảo vệ bởi một khu rừng rậm rạp. 109 
hang có nién đại từ giữa thế kỷ 1 TCN và thứ thế kỷ 5-6 SCN. Các 
hang liên kết với nhau bởi những bậc thang. Các tự viện Phật 
Giáo được xây dựng trong hang động và được sử dụng như là nơi 
trú ẩn gió mùa của chư tăng. 

Theo tién sĩ Pandit cho biết: “Các hang động mới được phát 
hiện có thể lớn tuổi hơn các hang động Kanheri bởi vì chúng 
đơn giản về hình thức và không có bể chứa nước (được tìm thấy 
trong kiến trúc tiến hóa hơn của Kanheri). Hơn nữa, chúng tôi 
tìm thấy các công cụ bằng đá nguyên khối, mà thường được thái 
ở thế ky thứ 1 TÊN. Sự vắng mặt của bể chứa nước cũng cho thấy 
rằng các nhà sư sống ở đó trong thời gian gió mùa. 

Các hang động Kanheri, có niên đại từ giữa thể kỷ thứ 1 TCN 
đến thế kỷ thứ 10 SCN, nổi tiếng với hệ thống quản lý và tích trữ 
nước mưa. 

Theo báo cáo của Viện Khảo Cổ Quốc Gia Ấn Độ (ASI), đã 
tường thuật lại sự phát hiện của những mảnh nồi và các đồ gia 
dụng khác. 











Chư Tăng và Phật tử Việt Nam viếng thăm — - = 
Viện Bảo Tang Ấn Độ tại New Delhi - 22/11/2013 ۰۰۲ 
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1. BẢO THÁP SANCHI 


Sanchi là một trong những địa danh nổi tiếng quan trọng của 
lịch sử Phật Giáo Ấn Độ. Địa danh này không có một chút liên 
quan đến cuộc đời Đức Phật, nhưng nó lại là một trung tâm văn 
hóa Phật Giáo rất nổi tiếng và phồn thịnh trong thời cực thịnh 
của Phật Giáo. Theo sử liệu và truyền. thuyết Phật Giáo, Sanchi 
là nơi hội tụ các tỉnh hoa nghệ thuật Ấn Độ, nói chính xác hơn, 
Sanchi là nơi quy tụ nhiều tác phẩm kiến trúc, điêu khắc tuyệt 
mỹ nhất của nước Ấn. 


Theo sử liệu Sri Lanka, vua Asoka đã cưới con gái một thương 
buôn giàu có và hạ sanh được một thái tử đặt tên là Mahinda. 
Thái tử Mahinda rất ngưỡng mộ đạo Phật và được vua cha và 
hoàng hậu hết mực thương yêu. Khi về già, vua Asoka muốn thái 
tử Mahinda và công chúa Sanghamitta sang Sri Lanka truyén dao 
(lúc này 2 người đã trở thành tỳ khưu và tỳ khưu ni trong Phật 
Giáo). Và bảo tháp Sanchi đã được xây trên ngọn đồi vùng lân 
cận Vidisa, khi thái tử dừng chân lại nghỉ ngơi trên đường sang 
Sri Lanka truyền bá đạo Phật. 

Dù tài liệu có đúng hay không thì những bia ký, tháp tự ở 
Sanchi đêu mang dấu ấn thời vua Asoka, và người ta cũng tin 
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rang chi có vua Asoka, vi đại thí chú 
hoàng gia đó mới đủ tài sức để phát 
triển Sanchi thành một trung tâm văn 
hóa Phật Giáo phồn vinh và nổi tiếng. 
Hầu hết các tháp tự ở Sanchi đêu 
tọa lạc trên một ngọn đôi cao bao bọc 
bởi một tường đá rắn chắc vào thế kỷ 
thứ 10 SCN. Những ngôi tháp, bia ky 
này deu có dấu ấn từ thé kỷ thứ 3 TCN 
đến thế kỷ thứ 12 SCN. Tháp lớn nhất 
ở Sanchi cao khoảng 83 mét, đường 
kính của vòm là 166 mét. Bên cạnh đại 
tháp này có rất nhiêu ngôi tháp nhỏ 
và tháp nhỏ nhất cao không quá 1,66 


mét. Những tháp tự lớn nhỏ này đã tạo cho ngọn đồi một thế 
đứng hùng mạnh sừng sững. 

Đại tháp Sanchi được xây dựng bằng gạch đá thời đại đế Asoka, 
góm những cột trụ cao bằng dá rắn chắc chạy dài bao quanh ngôi 
tháp, và cổng chính của tháp được xây dựng và chạm trổ một 
cách tinh vi và điêu luyện day thấm my độc đáo. Hai cột trụ đứng 
khắc chạm kinh văn nguyên bản tiếng Pali. Đầu cột tạc 2 con voi 
đỡ 3 xà ngang, những chỗ khác cũng khắc hình voi, sư tử, nam 
nữ, ngựa, kinh văn, v.v... mô tả tượng trưng cho những sinh hoạt 
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Trụ đá Asoka gãy đổ 
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Hồ nước và Tịnh xá phía đông 


dân địa phương vùng Sanchi. Họ đã chi phí rất nhiều tiền, và phải 
mất nhiêu năm mới hoàn thành các tác phẩm kiến trúc tuyệt mỹ 
này. Từng đường khắc, nét chạm, từng nét vẽ đều thể hiện tâm 
hồn hết mình vì nghệ thuật, lòng tôn kính, dâng hiến và biết ơn 
của những nghệ nhân. Họ làm công việc này không phải vì danh, 
vì lợi, cho nên tâm hôn của họ được thoải mái, an lạc hướng trọn 
tâm can cho nghệ thuật. Vì thế, các tác phẩm đều toát lên một 
sức sống mãnh liệt khiến người xem cảm thấy rung động sâu xa 
như đang sống trong 
ánh sáng hào quang 
của chánh pháp. 
Trong số những 
tháp tự này, có 3 ngôi 
tháp được người ta 
chú ý nhiều nhất: 
Tháp thứ nhất nằm 
về hướng đông-bắc 
của ngôi đại tháp, 
mặc dù là tháp nhỏ 





nhất nhưng rất kiểu 
mẫu. Bên trong tháp 
có tôn thờ xá lợi 
của ngài Säriputta 
và  Moggallana, 2 
vị trưởng tử cúal Fon: ger 
Đức Phật dà duoc]? “tes 1000ی‎ 
tướng Alexander la, s E 
Cunningham tìm thấy. 
Xá lợi của 2 ngài được 
các nhóm khảo cổ 
người Anh mang về 
nước, trưng bày tại bảo tàng thành phố Luân Đôn. Và sau đó 
mang trả lại và được tôn thờ trong ngôi tháp này. Ngôi tháp thứ 
2, nằm trên sườn đồi phía tây. Ngôi tháp này không có xá lợi, 
không có cổng chính, nhưng còn lưu giữ lại một số đồ dùng và 
vật liệu của các nghệ nhân ngày xưa để lại. Chính những đồ dùng 
và vật liệu này giúp cho người ta biết được cách đây hơn 2500 
năm, các nghệ nhân đã khắc chạm, vẽ như thế nào. Các nét điêu 
khắc ở đây có vẻ tân tiến hơn lối kiến trúc của đại tháp Sanchi. 
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7 cô Hạnh Thiện, Thay Trung Buu, Sư Đức Hiền và Thầy Nguyên 1 Tân. 
(hướng dẫn viên) viếng thăm Sanchi - 01/04/2012 (Từ trái sang phải) 


Ngôi tháp thứ 3 nằm gần chân đồi phía tây, nơi tôn thờ xá lợi 
của ngài Kassapa (Ca-diếp). Ngoài sự đặc biệt này, còn mang nét 
đặc biệt khác với những cột trụ, đầu cột, bức tường khắc chạm 
các hình ảnh vô cùng tuyệt xảo độc đáo. 

Nhiều tháp nhỏ rải rác chung quanh dai tháp được tìm thấy. 
Trong đó, người ta đào được nhiều mảnh vụn vỡ của các tượng, 
bia ký, v.v... Ở Sonari cách Sanchi vài dặm, nhiều di tích Phật Giáo 
cũng được tìm thấy. Ở Satdhara, cách đó 3 dặm, người ta lại tìm 
thấy xá lợi của ngài Sariputta trong 2 ngôi tháp nhỏ, giống như 
xá lợi được tìm thấy trong tháp vùng Sanchi. Còn rất nhiều tháp 
ở vùng Bhojpur, vùng Andher nhưng các dấu ấn đều mờ nhạt 
không thể giúp chúng ta xác định được các tháp xây dựng vào 
triéu đại Asoka hay thế kỷ thứ 1 SCN. 

Trong số các tháp tự đó, đáng kể nhất là cột trụ đá vua Asoka 
với đỉnh trụ có 4 sư tử đâu lưng vào nhau, gan cổng chính đại 
tháp Sanchi về phía nam. Trên đầu cột trụ, có khắc hàng chữ do 
vua Asoka tuyên chi: “Cam chia rẽ, phá hoại Tang chúng, người 
nào phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”. Ngoài ra, ngôi đền số 





Tịnh xá số 40, cạnh bảo tháp Se Sanchi 


17, 18 xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 12 SCN, 
với những tượng Phật, trụ đá, những bức tường chạm trổ cũng 
góp phần vào công trình kiến trúc tuyệt my ở Sanchi. 

Những tháp tự ở Sanchi đã được gìn giữ, khôi phục lại rất can 
thận và khéo léo bởi các nghệ nhân điêu khắc, và các nhà khảo 
cổ bác học. Nguoi có công nhất trong cuộc trùng tu khai quật này 
là ngài John Marshall, cựu tổng 
giám đốc Viện Khảo Cổ Quốc ! 

Gia Ấn Độ (ASI). Óng dà chotu | اعت سس سس سر رو‎ 
bổ, sửa chữa, phục hôi lai các 4 T 

di tích dé cho những ai khi đến 
Sanchi déu có thé tuóng tuong 
nhu dang trở vé thời quá khứ 
vàng son của chánh pháp với 
những ngôi tháp hùng vĩ sừng 
sững một góc trời. 
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Hang động Ajanta là một quân thể hang đá trên sườn núi ở 
làng Ajintha thuộc quận Aurangabad, tiểu bang Maharashtra, 
An Độ. 

Tại đây trong 30 hang đá là di tích những ngôi chùa và tu viện 
thờ Phật, hoạt động từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế 
kỷ thứ 7 sau công nguyên. Hang Ajanta lưu giữ được những bức 
tranh tường có thể coi là đẹp nhất trong mỹ thuật Phật Giáo. 

Ngoài những bức họa, Ajanta còn là tập hợp công trình điều 
khắc đá với nhiều tượng hình và cấu trúc trang trí tạc ngay vào 
vách đá. Năm 1983, hang động Ajanta được ghi nhận là di sản 
thế giới do UNESCO công nhận. 

Từ những tang đá thiên nhiên, những nghệ nhan đã 060 got, 
khắc chạm thành những tượng Phật, Bó Tát hay những tác phẩm 
nghệ thuật vô cùng tinh xảo. Những bức tường, trụ đá, trần động 
đều được chạm trổ thật tinh vi sắc sảo mang dấu ấn nghệ thuật 
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This ls a beautiful monastery excavated on a higher level, 
during the 6 ^ century A. O. it consists of a pillared verandah, 
sanctum with an antechamber, and celis. Twelve massive pillars 





Phật Giáo kéo dài suốt 800 năm, và không có một di tích nào ở 
An Độ có thể so sánh được với những tuyệt tác này. 

Những hang động ở Ajanta mang dấu ấn những thế kỷ cuối 
cùng của kỷ nguyên trước Thiên Chúa, và theo thứ tự niên đại, 
Ajanta đã góp phân vào sự phát triển nghệ thuật, mỹ thuật, điêu 
khắc, những kỳ tích được xây dựng. 

Hang động số 9 và 10 là những hang động lâu đời nhất nằm 
sâu tận trong lòng những dãy động đá ở Ajanta. Từ những dãy 
động đá này suốt đến hang động thứ 19 và 26, người ta thấy vô 
số những hình ảnh, tượng khắc Đức Phật theo nhiều cách họa 
tiết khác nhau. Các bức tượng, tranh ảnh vẽ Đức Phật trong tư 
thế ngôi kiét già thiền định hay trong dáng đứng Chuyển Pháp 
Luân. Những nghệ nhân thời xưa đã dâng trọn trái tim nghệ 
thuật và sự tôn kính, sùng bái lên Đức Phật qua những nét vẽ và 
chạm khắc của họ. 

Hang động thứ 16, 17 và 2 là những hang động quan trọng 
nhất. Hang động thứ 16 và 17 được xây cất khoảng 500 năm 
SCN, và hang động thứ 1 và 2 được xây cất một thế kỷ sau đó. 
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Hang Động Số 16 
ang động này khắc hoa nhürng 
câu chuyện tiền thân (Jataka) 
của Đức Phật. Có bia ký cúng 
lường của Varaha Deva là vị b 
trưởng của vua Harishena. 


Hang Động Số 10 
Cửa hang đặc trưng này 
chính là nơi đầu tiên 


tướng John Smith đánh 
dấu sự phát hiện lại 
những hang động này. 









Hang Động Số 17 
Hang động này lưu giữ 
nhiều bức tranh vẽ quý 
giá trên tường. 
















Hang Động Số 9 
Một trong những hang động 
j nhất. Những nghệ nhân đã 

tình gắn những hộp dá quy | 
١ mặt ngoài, thế kỷ thứ 2 TC 
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Hang Động Số 17 
Bức tượng Đức Phật nhập Niết Í 
ry Ban trong thần thái an nhiên ¿NE Aw 
F rất ấn tượng để chiêm bái. 2 > 
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Thác nước Sapta 
Một thác nước tuyệt đẹp tự 
nhiên (Saptakunda) đổ xuống 
| như bảy bước chán tạo thành 
một hồ nước bên dưới. 
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Điểm Chính 

n Tướng John Smith đã phát hiện lại 
| Tnhững hang động Ajanta từ năm 1819 

| sau hơn 1000 năm bị lãng quên bởi 

1 thế giới bên ngoài. 
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Khoảng thế kỷ thứ 2 TCN, có những vị đệ tử 
của Đức Phát ẩn tu tại triền núi cô tịch. Xa 

lánh thế giới bên ngoài, họ đục đếo khoảng 
30 hang động (tu viện) và cư ngụ trong đó 

> trong 2 giai doan. 
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Hang Động Số 2 





Hang Động Số 1 
Đây là một trong những tu 
| viện có bó sưu tập tranh 
| vé phong phú về Đức Phật $ 
۱ và Bồ Tút. 
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Hướng dẫn sơ lược về những hang động 


Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 


(Thế kỷ thứ 2 TCN | (Thế ky thứ 3 SCN - 
- thế ky thứ 2 SCN) | thế kỷ thứ 7 SCN) 


BẢO THÁP (CETIYA) 
Động số 9, 10 | Động 19, 26, 29 


TU VIÉN (VIHARA) 

7 Động 1-7, 11, 14-18, 
2» 20-25, 27 28 30 
Ghi chú: Động 3, 5, 8, 23-25, 28 và 29 là 
chưa hoàn thành. 








—— 


| Thuật Ngữ 








Báo Tháp (Cetiya) 


Sánh đường báo tháp (Cetiya-gaha) 
là nơi hội hop hay triệu tập, có lối kiến 
trúc cột trụ và họa tiết như La mê. 
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Tu Viện (Vihara) 

Tu viện hay chùa là nơi cư ngụ dành 
cho tu sĩ Phật Giáo. Tu viện cũng là noi 
dạy Phật Pháp (như trường Đại hoc) 
cho hàng ngàn tăng sinh. 


Phật Giáo Nguyên Thủy 

(Theravada, Nam Tông) 

(Thế kỷ thứ 2 TCN - thế kỷ thứ 2 SCN) 
Đức Phật được thờ phượng bằng các 
biểu tượng như dấu chân, bảo tháp, cây 
Bồ Đề (nơi Đức Phật giác ngô). 


Phật Giáo Phát Triển 

(Mahayana, Bac Tông) 

Đức Phat được thờ phượng trong hình 
dáng của Ngài. 


Bồ Tát (Bodhisatta) 


Những chúng sanh đang di con đường 
giác ngộ được gọi là Bồ Tát. Những vi 
này đang thực hành 10 Ba-la-mật để 
được giác ngộ và giáo hóa chúng sanh, 
an lạc cho nhiều người. 
| ^ 27 


Su cô Hạnh Thiện, Thầy Trung Bửu, 
Sư Đức Hiền va Thầy Nguyên Tân 
viếng thăm Ajanta -.05/04/2012 
(Từ trái sang phái) `. ` 














Những hang động này rất đẹp nhờ những trụ đá được chạm trổ 
tỉnh vi và sự thoáng mát của các dãy hành lang rộng lớn, nhưng 
sự huy hoàng tráng lệ của Ajanta thật ra là nhờ số lượng khổng 
lô của tranh vẽ. Những họa sĩ nổi tiếng đã vẽ những sự tích vé 
tiên thân Đức Phật và thêm vào đó là những tranh ảnh vẽ chân 
dung Đức Phật, đức Bô Tát và các vị Phạm Thiên. 
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3. HANG ĐỘNG ELLORA 


Tọa lạc tại ngon đồi Charanandri nằm cách thành phó 
Auranqabad thuộc tiểu bang Maharashtra của Ấn Độ khoảng 30 
km, quần thể hang động Ellora chính là điểm đến lý tưởng dành 
cho du khách thích tìm hiểu nét kiến trúc chạm khắc trên đá độc 
đáo của người xưa ở vùng Nam A. 

Đặc điểm nổi bật trong toàn bộ quần thể hang động Ellora 
chính là những công trình tôn giáo được thiết kê và xây dựng 
theo lối kiến trúc chạm khắc trên đá nguyên khối rất độc đáo. 
Có tất cả 34 động đền thờ và động tu viện của Phật Giáo, Bà- 
la-môn Giáo và Kỳ-na Giáo nằm bên trong khuôn viên quần thể 
hang động Ellora. Trong đó, hang động Phật Giáo gồm 12 công 
trình (hang động số 1 - 12), hang động Hindu Giáo gồm 17 công 
trình (hang động số 13 - 29), hang động Giai-na Giáo góm 5 công 
trình (hang động số 30 - 34). Những công trình kiến trúc cổ xưa 


Toàn cảnh hang động Kailasha (số 16) 
của Hindu Giáo ở Ellora (Nhìn từ phía trước). 
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này đã được xây dựng vào thế kỷ 5 - thế kỷ 10 SCN. Đây chính 
là những minh chứng sống động cho thời kỳ hưng thịnh của các 
tôn giáo nói trên trong lịch sử Ấn Độ lúc bấy giờ. 

Công trình nổi bật nhất trong quần thể hang động Phật Giáo 
ở Ellora là động số 5 với chiều sâu là 35.66 m và chiêu ngang 
17 m, có hành lang bao quanh và 24 cột đá đỡ trân hang động. 
Trên tường hang động được chạm khắc tượng của các vị bồ 
tat, cac hoa van, hoa 
tiết cũng rất tinh xảo và 
sinh động. 

Được xem là trọng 
tâm trong toàn bộ quân 
thể kiến trúc cổ tại 
Ellora là hang động số 
16 (còn gọi là Kailasha) 
của Hindu giáo. Hang 
động được tạc theo 
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hướng từ trên xuống dưới và từ ngoài vào trong. Phan chính của 
cong | trình kiến trúc này là ngôi đền thờ chính giữa được tạc tách 
rời với phần núi bao quanh. Người ta nói rằng ngôi đền này được 
tạc qua mười thế hệ và phải mất 200 năm mới hoàn thành. Các 
công trình điêu khắc nghệ thuật được thực hiện trong nhiều giai 
đoạn và trải qua nhiều đời vua khác nhau. 

Bước vào cổng chính của ngôi den, du khách sé thuc sự 
choáng ngợp bởi sự quy mô và hùng vĩ của các hạng mục kiến 
trúc nơi đây. Đối xứng hai bên của ngôi đền là hai thạch trụ và 
hai con voi đá uy nghiêm đứng chầu. Chính giữa là ngôi đền đặc 
trưng của Ấn Độ Giáo với một lầu trên cao thờ Lihga. Mặt sau của 
ngôi đền là hàng loạt voi đá như tạo thành bệ đỡ cho ngôi điện 
thờ nằm phía trên. Tường của các vách núi bao bọc xung quanh 
là các gian phòng triển lãm hai tầng. Tất cả những hạng mục kiến 


trúc nơi đây đều vô cùng tuyệt diệu, thể hiện trình độ đỉnh cao 
của nghệ thuật khắc đá Ấn Độ. 


Nằm tách biệt với quần thể hang động Phật Giáo và Ấn Độ 
Giáo khá xa là hệ thống 4 hang động của Kỳ-na Giáo (Jain). Hang 








ay Trung Buu và M. 
S12) ức Hiền viếng tham ; rs 
Ellora - 05/04/2012555 d 
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động số 32 là hang động nổi bật nhất trong bón hang động ở đây. 
Kết cấu của ngôi đên Kỳ-na Giáo này không khác gì so với đên 
Kailasha của Hindu Giáo. Phía trước gian chính thờ một vị thánh 
Ky-na Giáo là cổ tháp với nhiều nét điêu khắc độc đáo. Nằm lệch 
về một phía của cổ tháp là một thạch trụ và một con voi đá thay 
vì từng cặp được tạc đối xứng như đền Kailasha. 


Năm 1983, quan thể động Ellora đã được tổ chức Unesco công 
nhận là di sản văn hóa thế giới và trở thành một trong những 
điểm du lịch không thể bỏ qua khi du khách đến thăm Ấn Độ. 
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4. HANG ĐỘNG KANHERI 


Các hang động Kanheri, bang Mahärashtra, ở rìa phía bắc của 
thành phố Mumbai, An Độ. 

Cách Mumbai 42 km về hướng bắc, gần Borivili, các hang 
Kanheri ngày xưa được bảo vệ bởi một khu rừng rậm rạp. 109 
hang có niên dai từ giữa thế ky 1 TCN và thế kỷ 5-6 SCN. Các 
hang liên kết với nhau bởi những bậc thang. Các tự viện Phật 
Giáo được xây dựng trong hang động và được sử dụng như là nơi 
trú ẩn gió mùa của chư tăng. 

Theo tiến sĩ Pandit cho biết: “Các hang động mới được phát 
hiện có thể lớn tuổi hơn các hang động Kanheri bởi vì chúng 
đơn giản về hình thức và không có bể chứa nước (được tìm thấy 
trong kiến trúc tiến hóa hơn của Kanheri). Hơn nữa, chúng tôi 
tìm thấy các công cụ bằng đá nguyên khối, mà thường được thấy 
ở thế kỷ thứ 1 TCN. Sự vàng mặt của bể chứa nước cũng cho thấy 
rang các nha sư sống ở đó trong thời gian gió mùa. 

Các hang động Kanheri, có niên đại từ giữa thế kỷ thứ 1 TCN 
đến thế kỷ thứ 10 SCN, nổi tiếng với hệ thống quản lý và tích trữ 
nước mưa. 

Theo báo cáo của Viện Khảo Cổ Quốc Gia Ấn Độ (ASI), đã 
tường thuật lại sự phát hiện của những mảnh nôi và các đồ gia 
dụng khác. 
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Pandit, người đã làm 
luận án tiến sĩ về các hang 
động Kanheri, và liên tục 
khám phá công viên Quốc 
gia Sanjay Gandhi, Borivali, 
ở ria phía bắc của thành 
phố Mumbai, An Độ. 

Vào năm 2001 - 2002, 
Tiến sĩ Pandit đã phát hiện 
nhiều hang động, và báo 
cho Viện Khảo Cổ Quốc Gia 
An Độ (ASI). Một vài năm 
trước đó, Tiến sĩ Pandit đã 
viết một cuốn sách: “Câu 
chuyện trong hang dá”. 
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Gia Sanjay Gandhi 
ag Dong Kanheri 
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BẢN ĐỒ QUAN THỂ HANG ĐỘNG KANHERI 


Lối mòn bằng đá 
«mm Bậc cấp bang đá 
~- 一 rs Suói 0 
EEN Bể chứa nước (hầm âm dưới đá) 


5 Các hang cóc được đánh dấu từ số 1 đến 99 
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TS. Babasaheb Ambedkar, người Tuóng Alexander Cunningham, 
dàn đầu của những người Giai nhà khám phá Di Sản Phật Giáo 
Cấp Hạ Tiện, 1814 - 1893. tại An Độ, 1891-1956. 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Sau đây là Phương Danh Thí Chủ đã đóng góp Tịnh Tai để 
Ấn Tống “Theo Dấu Chân Phật”. Chúng con, chúng tôi xin ghi 
nhận công đức về tỉnh thần lẫn vật chất mà chư Tăng, Ni và quý 
Phật tử gần xa đã nhiệt tình ung hộ. Quý chư Tăng, Ni và Phật 
tử nào hùn phước ấn tống mà chưa kịp bổ sung vào danh sách 
thí chủ, kính mong quý vị thông cảm! 
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[l Cone v Trans eremo s s DE 5 cuón 
PT Dicu Huone Sẽ... 5... 10 cuốn 
NEMRIN... 7د‎ 5 cuön 
PT kue E ee 20 cuốn 
TP. NHA TRANG 
Balsa tert Tel 0 081 10 cuốn 
110-81 20 cuốn 
pl pi u e er 555 33 cuón 
A WADI RE 30 cuón 
TP. TUY HOA 
A A 9 cuón 
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TP. BUÓN MA THUỘT VÀ DA LAT 


A 1 1-85 5 cuốn 
GÐ-P E Nhuan Anva Nhuan Han en 20 cuốn 
PT Du uid c eir T. 10 cuón 
0111210 T5, AT5 cuốn 
EE hie Sẽ... T5 cuốn 
G EE ل‎ LO n رر وت رر‎ Seer? 4 cuốn 
CD ET Neuven EE 2 cuốn 
A 000000003 2 cuón 
GD PI EE 1 cuốn 
EXPL nila ipuy s E n ےت‎ 1 cuốn 
GD Pham, Vinh Danses ee vere. T2, AT3 cuốn 
O pi 0 e cesta ee T3, AT7 cuón 
21211 2 cuốn 
CD ET Bur Duy VI e e 1 cuốn 


TP. MỸ THO - VĨNH LONG - CÂN THƠ - SÓC TRĂNG 


DEE a 20 cuốn 
Ty khunu Hue Tiens n n D ما‎ T1, AT2 cuốn 
D kiut A 5 5 5 s 1 cuốn 
Py Phap FH ankie ss een E: AT11 cuốn 
۲2۴۱۳۳۰۳۶۱۳۱٢0۳۶ Ni e s 5 cuên 
ET م ا‎ nn کی و و‎ vente 10 cuốn 
Phat tr Chua Phap BIO (My IO) یی ی‎ nh... 17 cuên 
TI Tin ۷۰۰۰۱۰٢۱٢۷۰ Noe ang) 33 0ء‎ 
PT Quang Huy ............ 357000 2 cuốn 
GD. PT. Đăng Thành Ấn và Bùi Thi Bích Nhuận .................................. 4 cuốn 
Pan rẽ. nea eevee ca... AT10, T2 cuốn 
TP. HA NỌI 
1211 30 cuốn 
SEC OPU TONS T8 AT2 
PT BUL DIKA O s و رر 5 رٹ‎ 55 20 cuốn 
11-1111 . .... - 5 cuốn 
Gd Pv mm... 20 cuón 
PI ۱۱ (۳ | CC... T2 ۸ 6 
a EK ات‎ Uv nM eẽ hố T10, AT40 
11101111711 5 cuốn 
Pa ۱ ip MG pue ee 10 cuốn 
۳۸۶۰۳۲۵۶۱٢٢٢٢۸۷ ecce e 10 cuón 
PT Leong Lo Ouin ceee 10 cuốn 


PE Pham MIMIC 10 cuốn 


PT Nguyen Tr PHUONG aa n an aa Ka eM 5 cuốn 
Pr Lomaa Onhe e a ہے کت‎ 10 cuốn 
PT. Nguyen Thi Thanh Thúy (NXB TO) oS 10 cuốn 
PT Nguyen Thanh Huyen (NXB ARGH سم‎ s 27 cuon 
111100055 20 cuốn 
PI. Bang pom (Ban Phwone Lan) EE 5 cuốn 
PE Sẽ... an nen 10 cuốn 
۱۳۰۱۳۱۱ رن رم‎ Thi NEE ipp nan... 10 cuên 
Ll EE TEE 1 a7... ... 10 cuốn 
۳۲۷۰۸۱۲۲۷ ۱۲۷۰۰۱۰۹ Chi Sẽ... 15 cuốn 
PT Nouy n Ii Thanh aeara a 1 cuðn 
۳1۰۷۷۷۰۸۰۲ EDO O E ا‎ 5 cuốn 
PT Hoane Bach Ee 5 cuốn 
PL NNR WEE 5 cuốn 
dee 25 cuốn 
PT. Dê Thi Kim Nhung (PD. Quang Hanh) ôn... 10 cuón 
P'TLONgnyeinliemBimeseË کھت کت‎ een 20 cuón 
PR Prone LO a a a 3 cuốn 
وا دم‎ ( I NN mean p s 5 cuón 
EINHORN averse 12 cuốn 
۳ man s n uu coe m وا‎ T1, AT5 cuón 
PT DIRIM 0 40 cuốn 
ET Pl Co 8 20 cuốn 
Pi Duong Huone LIR. 2527 رت ا رت‎ 7 cuón 


Nhóm Phát tw Phan Thi Chính 


Pr Phan Thi China Số... 10 cuốn 
PI ل‎ Thi Nga (ED Hanh NDU) aeae 5 cuốn 
PT. Nguyên Thi Lan Anh (PD Hanh Tán) n 5 cuón 
PT Nguyen Thi Nam (P. Hanh HU) rẽ. 1 cuón 
Pl Neonycn rone fii nhan 9ب‎ 1 cuón 
PT. Nguyen Mai Huong (PD. Hanh em 5 cuón 
PI Dolo ee 1 cuốn 
BER Wa Th anb lu 25 5 nã... ca... 1 cuốn 
Pl ار‎ a 1 cuốn 
PT. Vü Nguyen Phrong (PD Tue Sang) eeen 1 cuốn 
PT. Vü Ngoc Huyen Linh (PD. Tue Than) es 1 cuốn 
PT Nguyên Thi Mai Thuy (PD. Chan ue] سا‎ 3 cuón 
PT. Nguyen Hoang Tùng (PD. Phúc Tam) areis 1 cuðn 
PT. Nguyễn Hoàng Kim Ngân (PD. Hanh Phuc) ................................. 1 cuốn 


Nhóm Phật tử Thanh Tâm 
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Pr Phan Kee D mm... .ےت‎ 10 cuốn 


Pise ATION e hố 10 cuốn 
EE 0 ذ-ب- ب‎ 2 cuốn 
10111 111 4 cuốn 


Nhóm Phật tử Kim Liên 


GD. PT. Kim Lien (PD. Tuong Van) EE 20 cuốn 
GAP IN cuen Thi Hien as aaa ra can. 10 cuốn 
下 7 cuốn 
21011 idu 07 5 cuốn 
PT Dao Thi Hong (Thal HOS) و ا و ی مس سس یی‎ 5 cuốn 
BI ILA tia an ee een 10 cuốn 
PT. Nguyễn Văn Liên, Trần Thị Hòa, Nguyên Ngọc Bích, Nguyễn Hoài 

Hi ب‎ 4 cuốn 
PI Nous ور‎ Ipoh eor 0 9 cuốn 
PT END O 10 cuốn 
607560۰۸۱۱۸76000 .. 10 cuón 

TP. HAI PHONG 
GD PT Pham Thi Phu Hang skak 1n... 10 cuón 
BE Dam ph oni O ..- 10 cuón 
Pto m TT kisah sn تن‎ A ee mens 10 cuốn 
PT V Huy n (me (Hillia 0 n nn 10 cuốn 
PT. Anh Ngoc (ban Diêu Nga) era sesegan gun sadana E 10 cuôn 
PL Ou me Noo (ua rn nn c6... 3 cuón 
113 20 cuốn 
TP. ĐA NANG 

T kinpa Sẽ... E 3 cuốn 
TR PRIDE iS: 5 cuốn 
ĐT Chon Phúc(Hone Ne eee. 10 cuốn 
Pl Tp کو ےو‎ Nes nnmnnn cu ee 5 cuón 
PT E E 2 cuốn 
PT Nguyen Thi Thu a EE brat 3 cuốn 
PTDOINELI een! 10 cuön 
PT Hla © Eich. Pani Sas ee E 9 cuốn 
۳۳۷۱۱۷٢۷٢۶۱٢٢ 7 10 cuốn 
PT irom or a, lese aor IRI TE masna) 20 cuon 
PELE 5 cuón 


Nhóm Phật tử Hựu Huyén 


人 5 cuốn 


100 2... rẽ... ss 1 cuốn 
Tuna Vie sns A ga... en 1 cuốn 
BI ےت‎ A ss s 1 cuốn 
PASEO Anl ence ا‎ n D eee or El 1 cuón 
111111 1 cuốn 
۲0ط‎ m a e es 10 cuốn 
BR ENEE a . 1 cuên 
Eé MIDI ee ee 15 cuón 
Ll Nha KE 5 cuốn 
GD a Wer EE 2 cuốn 
PF OU va Pelt tata aaa 1 cuốn 
PT Iran QUANG TUT 3 cuốn 
Pile KienDuyen ا‎ ee een 2 cuön 
FTE NEUEN ل‎ CL 2 cuốn 
PA الل‎ y op as ا‎ u sa. 1 cuón 
000000000000 1 cuốn 
GEDI pO BOD a Ps mins cece es 1 cuốn 
BE po maoe I ni E S 2 5 cuón 
de :o10 tani MN a 1 cuốn 
۲۷۷۱۷۰۷ 77a ốc. TT... 3 cuốn 
PITI Hana 1 cuón 
PT Nguyen Thi Minh NOUVEL ua ns nas 2 cuón 
PT Phan Thi Bjeucen. ee an rẽ 2 cuốn 
EE Ee 2 cuốn 
TP. HUE 
AN ار ات ری‎ T20 cuốn 
Ty li Toi 77 2555 n nn T55 cuón 
TEU Bhuree EE 5 cuön 
A Sẽ. 10 cuốn 
ehre 1 10 cuón 
E AT eo 10 cuốn 
PLST A Nhi eniro ne 10 cuón 
PI Nguyen Dang Nguyen (Ven) 7... n 3 cuón 
BI Mo 0 EEN 5 cuốn 
PTL Tam Cy A s cad eces S S n S ED ss 1 cuốn 
11011000000000 1 cuốn 
111 10 cuốn 
DI 1 5 cuốn 
PI iM Sa 00 10 cuốn 
Ll de نبب‎ 10 cuốn 


397 


398 


PT HOVE a 10 cuốn 


PT Neal (PD Hayen o o سو‎ 10 cuón 
11111119 20 cuốn 
11 - ----- eer teenie D ern s 10 cuốn 
TP. QUANG BINH VA VINH 
21111 11 cuốn 
PI Tue Minha nee ee en ee راو‎ 320 cuön 
1 00 1 cuốn 
aa Wess) Vell 8 5 cuốn 


Nhóm Phật tử Hải Nhung 


CD PIE MUNDUS T4 6 
ESE E ce 5 555 T2 AT2 
PIT ue em... an... ... . EI 2 cuốn 
Pl 11313140 T1 AT4 cuốn 
Pica ica ات‎ mmm 2 cuón 
11 تب‎ 2 cuốn 
per ph u EE 3 cuón 
PT Tran Ihr Hose ga... 10 cuön 
PIN guy Thi O mia CO n s 10 cuón 
PIE Gon ya ا‎ s n S S تح سی‎ ee 10 cuón 
Dielen Hong e n en ا‎ een 10 cuön 
PT lrqonme Dinh Dang ceee 10 cuốn 
PP NECME ee 10 cuên 
BERGERE 10 cuốn 
۳۸۲۳۰۳۵۸۰۲۰۰ Thi Hang eee 10 cuðn 


Nhóm Phật tử tổ Bồ Dé 


La EN 0 2 2 ا ےت تح‎ Ea 5 cuón 
11101010000000 0 تا اس‎ 10 cuốn 
PINu 1110 مت‎ 3 cuốn 
PE NoU fh S1 ae... . sa. na... 5 cuốn 
PI Nguyen Thi Tuong a 3 cuốn 
Pk Ngeuyon Thi Hayen Trang eee 2 cuốn 
روف‎ lli ee 2 cuốn 
PI Nouy MENTIONS 8ب‎ 2 cuốn 
PEMA M 0 9ب‎ 1 cuốn 
PE Nguyen Thi Huyn 0000 .. 5 cuốn 
RES m hii 02 (i 7... 5 cuón 
نا‎ eeu ee وا‎ rte earch atte 5 cuốn 


PT Vo Chong Cao Van Quang va Dao Thi Qani [ ز ز ز ز‎ 1 3 cuốn 


PNeuyenekhiiHuens 2 nn n n EUR 2 cuón 
PI Nomv رو‎ EE 2 cuón 
1011 2 cuốn 
PT Trầm Thi ۱ Trang 77... ا‎ 2 cuốn 
P D 1021, ON E 5 cuön 
PA ل‎ EE 5 cuốn 
11 10 cuốn 
PI NEVE Vz miei MEI ee tee 2 cuón 
PT Nguyen Doan Bao dH ceu teu 10 cuốn 
DEE eS 0 10 cuốn 
DET 000 0000000 2 cuốn 
HOA KY (USA) 

Nhóm Phật tử chị Tuyết Đỗ 

11+17 20 cuốn 
۲۸۰۸۱۰٣0۷۸۲۳۷۳۳۳... 40 cuốn 
PE Kim Ngoc BIUSUCS e 20 cuốn 
PT Cong 7... O O 10 cuön 
LT Da oni nin P sss: 10 cuón 
2121111111 10 cuốn 
(DD Xem Prani ne ee ا‎ ee me ee 10 cuön 
11 5 cuốn 
O nin 25522 55 n 4 cuốn 
(D p] Jo ID ELI 0 7 40 cuón 

UC CHAU 

۳۰500۳ p Ip ús lẽ... کور‎ 20 cuón 
۱ ان فا‎ tete ure niue rennt 12 cuón 
u Ni lae a E 16 cuốn 
PT MISE ceo T 16 cuón 
PED UTUS aceite toti ata cae Aa eR ete M EI جس‎ 20 cuón 





Hoan Hy Phước Thiện Trí Tuệ! 
SADHU! SADHU! LÀNH THAY! 
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NHỮNG CUÓN KINH VÀ SÁCH DÁ IN 
(Từ Năm 2009 - 2017) 


e 1 TÁC GIẢ / NĂM / 
ma DICH GIÄ SỐ LƯỢNG 
Kinh Pháp Cú 7 
(Phân tích từ ngữ Pali) ee 


Pali Can Ban (Pali Primer) Lily De Silva | 2010-1000 c 


Kinh Hộ Tri - Paritta 
(Phân tích từ ngữ Pali) Biên Soạn 2011 - 1000 © 


Kinh Hộ Trì - Paritta 
- (Ban Tung Dar) U Silananda | 2011 - 1000 c 


Cuộc Đời Đức Phật và Những Lời 


nh Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông 2013 - 2500 c 


Cuộc Đời Đức Phật 
(Bốn tập dành cho học sinh) Dịch giả 2014 - 24000 c 


E Kinh Tung Phát Giáo Nguyén Thüy 2015 - 6000c 
Theo Dấu Chân Phật ` 
E (In The Foot-steps Of The Buddha) sa ان‎ 
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